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PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 
MỆNH ĐỀ 

KHÁI NIỆM MỆNH ĐỀ, CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ 
_______________________________ 

 
KHÁI NIỆM MỆNH ĐỀ_CƠ BẢN, VẬN DỤNG 
Mệnh đề 
Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai 
Chú ý: Người ta thường sử dụng các chữ cái , ,P Q R ,…để biểu thị các mệnh đề. 

THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 
Bài toán 1. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học? 
A. Hôm nay trời nóng quá!     B. Bạn có thích học toán không?  

C. Bài tập này khó quá!     D. 2  là số nguyên tố nhỏ nhất. 
Lời giải 
Các câu A,C là câu cảm thán, câu B là câu hỏi nên không phải là mệnh đề. Câu D là câu khẳng định đúng nên 
câu D là mệnh đề đúng.  
Bài toán 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?  

A. 2
 
là một số hữu tỉ.     B.

 
12 là một số nguyên tố.  

C. 4 22 4 .       D. 4  là số chính phương. 
Lời giải 

Câu A sai vì 2  là số vô tỉ.  

Câu B sai vì 12  là hợp số.  

Câu C sai vì 4 22 4 . 

Khẳng định D đúng vì số chính phương có dạng  2  n n  mà 24 2 .  

Bài toán 3. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? 
a) Tổng các góc trong một tam giác bằng 180 .  
b) x

 
là một số nguyên. 

c) Bạn có chăm học không? 
d) Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. 

A. 1.    B.
 
2 .    C. 3 .    D. 4  . 

Lời giải 
Các câu a), d) là các câu khẳng định đúng nên là các mệnh đề đúng. Câu c) là câu hỏi nên không phải là mệnh 
đề. Câu b) là mệnh đề chứa biến nên không phải là mệnh đề.  
Bài toán 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. 3 2
 
là một số hữu tỉ.   

B.
 
Phương trình 2 25 3 0  x x  có 2  nghiệm trái dấu.  

C. 13  là số chẵn.   

D. Phương trình 2 2 0  x x  có nghiệm.  
Lời giải 

Phương trình 2 25 3 0  x x  có  . 1. 3 0  a c  nên nó có 2  nghiệm trái dấu. 

Vậy mệnh đề ở phương án B là mệnh đề đúng. Các mệnh đề còn lại đều sai. 
HỌC SINH THỰC HÀNH 
Bài toán 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. 6 2  là số hữu tỷ. 

B. Phương trình 2 7 2 0x x    có 2  nghiệm trái dấu. 

C. 17  là số chẵn. 

D. Phương trình 2 7 0x x    có nghiệm. 
Vậy mệnh đề ở phương án B là mệnh đề đúng. Các mệnh đề còn lại đều sai. 

Bài toán 6. Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “ 2 không phải là số hữu tỉ” 

A. 2  .       B. 2  . 

C. 2  .       D. 2  không trùng với  . 

Bài toán 7. Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề? 
A. Thời tiết hôm nay thật đẹp! 
B. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không? 
C. Số 15  chia hết cho 2 . 
D. Chúc các bạn đạt điểm như mong đợi! 
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Lời giải 
Các câu trong đáp án A, B và D đều là các câu cảm thán hoặc câu hỏi nên ta loại, chỉ có đáp án C là câu khẳng 
định. 
Bài toán 8. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?  
a) Huế là một thành phố của Việt Nam. 
b) Sông Hương làm thành phố Huế thêm thơ mộng. 
c) Hãy trả lời câu hỏi này! 
d) 5 9 24  . 

e) 6 81 25.    
f) Bạn có rỗi tối nay không? 
g) 2 11x   . 

A. 4.     B. 2.     C. 1.     D. 3.  
MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN 
Mệnh đề chứa biến là một câu khẳng định chứa biến nhận giá trị trong một tập X nào đó mà với mỗi giá 
trị của biến thuộc X ta được một mệnh đề. 
Xét câu “ n  chia hết cho 2” (với n  là số tự nhiên). 
Ta chưa khẳng định được tính đúng sai của câu này, do đó nó chưa phải là một mệnh đề. 
Tuy nhiên, nếu thay n  bằng số tự nhiên cụ thể thì câu này cho ta một mệnh đề. Chẳng hạn: 

Với 5n   ta được mệnh đề “5 chia hết cho 2”. Đây là mệnh đề sai. 

Với 10n   ta được mệnh đề “10 chia hết cho 2”. Đây là mệnh đề đúng. 
Ta nói rằng câu “ n  chia hết cho 2” là một mệnh đề chứa biến. 
THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 
Bài toán 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến? 

A. 2" 2 0"x x   .  

B. "21  là số nguyên tố" .  

C. "16  là số chính phương" .  

D. "2k  là số chẵn"  ( k  là số tự nhiên). 

Bài toán 2. Cho mệnh đề chứa biến   :" 2 1 0"xP x    . Giá trị nào sau đây của biến x  làm cho  P x trở 

thành một mệnh đề sai? 

A. 
4

3
.    B. 1.    C. 

1

2
.    D. 2 . 

Bài toán 3. Cho mệnh đề chứa biến   :" 2 0",P x y x y   . Giá trị nào sau đây của biến ,x y  làm cho 

 ;P x y trở thành một mệnh đề đúng? 

A. 2, 2x y  .  B. 4, 1x y  .  C. 1, 4x y  .   D. 3, 7x y    . 

Bài toán 4. Cho mệnh đề chưa biến   2:" 10 "P x x x   với x  là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.  1P .   B.  2P .   C.  3P .   D.  4P . 

HỌC SINH THỰC HÀNH 

Bài toán 5. Với giá trị nào của x  sau đây thì mệnh đề chứa biến   2: " 1 "P x x x   là đúng? 

A. 0x  .   B. 2x  .   C. 1x  .   D. 
1

2
x  . 

Bài toán 6. Tìm điều kiện của x  để mệnh đề 2 ”: “ 5 4 0P x x    là mệnh đề sai? 
A. 

Bài toán 7. Cho mệnh đề chứa biến: 
2( ) : 2001 2000 0P x x x   . Xét các mệnh đề  

(26), (5), (2000), (29), (3), (1992)P P P P P P . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 6    B. 7    C. 5    D. 4 

Bài toán 8. Xét mệnh đề chứa biến:   :P n  “ n  là số tự nhiên nhỏ hơn 50 và n  chia hết cho 12”. Có bao nhiêu 

giá trị của n  để  P n  là mệnh đề đúng. 

A.6    B. 5    C. 4    D. 3  
MỆNH ĐỀ VỚI KÝ HIỆU MỌI, TỒN TẠI 

-  " , "x X P x  : với mọi x thuộc X có tính chất  P x . 

-  " , "x X P x  : tồn tại (hoặc có một) x thuộc X có tính chất  P x . 

- Mệnh đề phủ định của mệnh đề  " , "x X P x  là  " , "x X P x   
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- Mệnh đề phủ định của mệnh đề  " , "x X P x  là  " , "x X P x   

Chú ý: 

o  ,x X P x  đúng   mọi  0 0,x X P x  đúng. 

o  ,x X P x   sai   có  0 0,x X P x  sai. 

o  ,x X P x  đúng   có  0 0,x X P x  đúng. 

o  ,x X P x   sai   mọi  0 0,x X P x  sai. 

 
THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 

Bài toán 1. Phát biểu bằng lời của mệnh đề 2: " , 0"P x x    là 

A. Bình phương của mọi số thực đều dương.   
B. Bình phương của một vài số thực đều không âm.  
C. Bình phương của mọi số thực đều không âm.  
D. Có ít nhất một số thực bình phương không âm.  

Bài toán 2. Phát biểu bằng lời của mệnh đề 2: " , 1"P x x    là 

A. Có số thực x là nghiệm của phương trình 2 1x  .   

B. Tồn tại nghiệm nguyên của phương trình 2 1x  .  

C. Mọi số nguyên đều là nghiệm của phương trình 2 1x  . 

D. Có ít nhất một giá trị x là nghiệm của phương trình 2 1x  .  
Bài toán 3. Chọn mệnh đề sai: 

A. 2" , 3 9"x x x     .      B. 2" , 3 9"x x x      . 

C. " , 3 3 3"x x x       .     D. 2" , 0"x x   . 

Chọn B. 
Bài toán 4. Chọn mệnh đề đúng: 

A. 2" ,3 4 1 0"x x x     .      B. 2" ,3 4 1 0"x x x       

C. 2" , 3 0"x x     .      D. 2" , 3 0"x x    . 

HỌC SINH THỰC HÀNH 
Bài toán 5. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng: 

A. 2, 0x x   .      B. 2, 5 6 0x x x     .  

C. 2, 4 0x x    .      D. 
2, 0x x   . 

Bài toán 6. Phủ định mệnh đề 2:" , 2 3 1 0"Q x x x      là: 

A.  
2:" ,2 3 1 0"Q x x x     .            B.  

2:" ,2 3 1 0"Q x x x     .            

C.  
2:" ,2 3 1 0"Q x x x     .    D.  

2:" ,2 3 1 0"Q x x x     . 

Bài toán 7. Phủ định mệnh đề 2:" , 1 0"Q x x     là: 

A.  
2:" , 1 0"Q x x    .             B.  

2:" , 1 0"Q x x    .            

C.  
2:" , 1 0"Q x x    .     D.  

2:" , 1 0"Q x x    . 

Bài toán 8. Phủ định mệnh đề 2:" , 1 7"Q n n n      là: 

A.  
2:" , 1 7"Q n n n     .             B.  

2:" , 1 7"Q n n n     .            

C.  
2:" , 1 7"Q n n n     .    D.  

2:" , 1 7"Q n n n     . 

MỆNH ĐỀ PHỦ ĐỊNH 

Mệnh đề P  và mệnh đề P  là hai phát biểu trái ngược nhau. Nếu P  đúng thì P  sai, nếu P  sai thì P  
đúng 
THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 
Bài toán 1. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam” là mệnh đề nào sau đây? 
A. Hà Nội không phải là thủ đô của nước Việt Nam 
B. Hà Nội là thành phố đông dân nhất Việt Nam. 
C. Hà Nội là thành phố thuộc miền nam Việt Nam. 
D. Hà Nội là thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam. 
Bài toán 2. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề “Bất phương trình 2 0x    vô nghiệm” ? 

A. Bất phương trình 2 0x    có nghiệm  

B. Bất phương trình 2 0x    có một nghiệm. 

C. Bất phương trình 2 0x    có vô số nghiệm. 
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D. Bất phương trình 2 0x    có nghiệm. 

Bài toán 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Phương trình 2 2 5 0x x    vô nghiệm” là mệnh đề nào sau đây? 

A. Phương trình 2 2 5 0x x    có hai nghiệm phân biệt. 

B. Phương trình 2 2 5 0x x    không có nghiệm. 

C. Phương trình 2 2 5 0x x    có nghiệm kép. 

D. Phương trình 2 2 5 0x x    có nghiệm. 
Bài toán 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “20 là số nguyên tố” là mệnh đề nào sau đây? 
A. 20 là số nguyên. 
B. 20 là số tự nhiên. 
C. 20 là số hữu tỉ. 
D. 20 không phải là số nguyên tố. 
HỌC SINH THỰC HÀNH 
Bài toán 5. Cho mệnh đề  “ : 26 5A n n    là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề A  và tính đúng, sai 
của mệnh đề phủ định là: 

A. “ : 26 5A n n    là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

B. “ : 26 5A n n    là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

C. “ : 26 5A n n    là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

D. “ : 26 5A n n    là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

Bài toán 6. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: :" : 2 1 0"P x x     

A. 
__

:" : 2 1 0"P x x    .     B. 
__

:" : 2 1 0"P x x    . 

C. 
__

:" : 2 1 0"P x x    .     D. 
__

:" : 2 1 0"P x x    . 

Bài toán 7. Mệnh đề phủ định của 
2:" ,  0"P x x    là 

A. 
2:" ,  0"P x x        B. 

2:" ,  0"P x x   . 

C. 2:" ,  0"P x x   .     D. 2:" ,  0"P x x    

Bài toán 8. Phủ định của mệnh đề   2:" :2 3 1"P x x x x     là:  

A. 2" , 2 3 1"x x x    .     B. 2" , 2 3 1"x x x    . 

C. 2" , 2 3 1"x x x    .     D. 2" , 2 3 1"x x x    . 

MỆNH ĐỀ ĐẢO, MỆNH ĐỀ KÉO THEO, HAI MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

Mệnh đề P  và mệnh đề P  là hai phát biểu trái ngược nhau. Nếu P  đúng thì P  sai, nếu P  sai thì P  
đúng. 
Mệnh đề “Nếu P thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là P Q . 

-Mệnh đề P Q  chỉ sai khi P đúng và Q sai. 

Cho mệnh đề kéo theo P Q . Mệnh đề Q P  được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề P Q . 

Nhận xét. Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là đúng 

Cho hai mệnh đề P  và Q . 

Mệnh đề “P nếu và chỉ nếu Q” được gọi là mệnh đề tương đương và kí hiệu là P Q . 

Nhận xét. Mệnh đề P Q  đúng khi và chỉ khi cả hai mệnh đề P Q  và Q P  đều đúng. 

Chú ý: Nếu mệnh đề P Q  là một định lí thì ta nói P là điều kiện cần và đủ để có Q. 

 
THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 
Bài toán 1. Cách phát biểu nào sau đây không dùng để phát biểu mệnh đề A B ?  
A. Nếu B  thì A .       B. A  kéo theo B .  
C. A  là điều kiện đủ để có B .     D. Nếu A  thì B .  
Lời giải 
Phát biểu không dùng để phát biểu mệnh đề A B  là “Nếu B  thì A ”. .  

Cho tam giác ABC .  

Xét hai mệnh đề P : “Tam giác ABC  vuông.” và :Q  “ 2 2 2AB AC BC  ”.  

Bài toán 2. Phát biểu nào dưới đây là phát biểu mệnh đề P Q  

A. Tam giác ABC  vuông khi và chỉ khi 2 2 2AB AC BC  . 

B. Nếu tam giác ABC  vuông thì 2 2 2AB AC BC  . 

C. Tam giác ABC  có 2 2 2AB AC BC   là điều kiện đủ để tam giác ABC  vuông. 
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D. Nếu 2 2 2AB AC BC   thì tam giác ABC  vuông. 
Lời giải 

Từ hai mệnh đề P : “Tam giác ABC  vuông.” và :Q  “ 2 2 2AB AC BC  ”.  

Ta phát biểu mệnh đề P Q  là “Nếu tam giác ABC  vuông thì 2 2 2AB AC BC  .”  

Bài toán 3. Cho hai mệnh đề: :P  “ a  và b  cùng chia hết cho 5 .” và :Q  “ a b  chia hết cho 5 ”. Phát biểu mệnh 

đề P Q  

A. Nếu a b  chia hết cho 5  thì a  và b  cùng chia hết cho 5 . 

B. Nếu a  và b  cùng chia hết cho 5  thì a b  chia hết cho 5 . 

C. a  và b  cùng chia hết cho 5  kéo theo a b  chia hết cho 5 . 

D. a  và b  cùng chia hết cho 5  là điều kiện cần để a b  chia hết cho 5 . 
Lời giải 
Phát biểu mệnh đề P Q  là: “Nếu a  và b  cùng chia hết cho 5  thì a b  chia hết cho 5 .” 

Bài toán 4. Mệnh đề nào sau đây đúng?  
A. Nếu a  chia hết cho 9  thì a  chia hết cho 3 .  
B. Nếu a  là số nguyên âm thì a  là số tự nhiên.  

C. Nếu a  chia hết cho 5 thì số tận cùng của a  là số 0 .  

D. Nếu a  chia hết cho 3 thì a  chia hết cho 9 . 
Lời giải 
 Các mệnh đề ở các phương án B, C, D sai. 
 Mệnh đề “Nếu a  chia hết cho 9  thì a  chia hết cho 3 .” là mệnh đề đúng. 
 
HỌC SINH THỰC HÀNH 
Bài toán 5. Cho mệnh đề: “Nếu hai số nguyên chia hết cho 3  thì tổng của chúng chia hết cho 3 ”. Trong các 
mệnh đề sau đây, đâu là mệnh đề đảo của mệnh đề trên? 
A. Nếu hai số nguyên chia hết cho 3  thì tổng của chúng không chia hết cho 3 . 

B. Nếu hai số nguyên không chia hết cho 3  thì tổng của chúng chia hết cho 3 . 

C. Nếu hai số nguyên không chia hết cho 3  thì tổng của chúng không chia hết cho 3 . 

D. Nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3  thì hai số nguyên đó chia hết cho 3 . 

Bài toán 6. Cho số tự nhiên n . Xét mệnh đề: “Nếu số tự nhiên n  chia hết cho 6  thì n  chia hết cho 3 ”. Mệnh 
đề đảo của mệnh đề đó là 
A. Nếu số tự nhiên n  chia hết cho 3  thì n  không chia hết cho 6 . 

B. Nếu số tự nhiên n  chia hết cho 6  thì n  không chia hết cho 3 . 

C. Nếu số tự nhiên n  không chia hết cho 3  thì n  chia hết cho 6 . 

D. Nếu số tự nhiên n  chia hết cho 3  thì n  chia hết cho 6 . 

Bài toán 7. Cho hai mệnh đề P  và Q . Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: 

P Q . 

A. P  tương đương Q .     B. P  là điều kiện cần và đủ để có Q . 

C. P  là điều kiện đủ để có Q .    D. P  nếu và chỉ nếu Q . 

Bài toán 8. Cho tứ giác ABCD . Xét mệnh đề P : “Tứ giác ABCD  có cặp cạnh đối song song và bằng nhau” và 

mệnh đề Q : “Tứ giác ABCD  là hình bình hành”. Lập mệnh đề P Q . 

A. Mệnh đề P Q  là: “Tứ giác ABCD  có cặp cạnh đối song song và bằng nhau suy ra tứ giác ABCD  là hình 

bình hành”.   
B. Mệnh đề P Q  là: “Tứ giác ABCD  có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là điều kiện cần để tứ giác 

ABCD  là hình bình hành”.  

C. Mệnh đề P Q  là:“ Tứ giác ABCD  có cặp cạnh đối song song và bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác ABCD  

là hình bình hành”.  
D. Mệnh đề P Q  là: “Tứ giác ABCD  có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là điều kiện đủ để tứ giác 

ABCD  là hình bình hành”.  
 
MỆNH ĐỀ_VẬN DỤNG 
THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 
Bài toán 1. Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? 

:A “Mọi phương trình bậc 2: 2 0ax bx c    có nghiệm thì tổng các nghiệm bằng 
b

a
 ” 

:B “  
2

, 2 1 0x x    ” 

:C “Tồn tại tam giác không có đường tròn ngoại tiếp.” 
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A. 0 .    B. 1.    C. 2 .    D. 3 . 
Lời giải 

+) Mệnh đề A  đúng theo định lý Vi-et. 

+) Mệnh đề B đúng vì tồn tại 
1

2
x    thoả mãn. 

+) Mệnh đề C sai vì mọi tam giác luôn có đường tròn ngoại tiếp. Tâm đường tròn ngoại tiếp là giao 3 đường 
trung trực của 3 cạnh tam giác.  
Vậy có 2 mệnh đề đúng. Chọn C.  
 
Bài toán 2. Cho hai số tự nhiên a  và b . Trong các mệnh đề cho dưới đây mệnh đề nào đúng? 

A. Nếu tích .a b  là một số lẻ thì a  và b  là các số lẻ. 

B. Nếu tích .a b  là một số chẵn thì a  và b  là các số chẵn. 

C. Nếu tổng a b  là một số chẵn thì a  và b  là các số chẵn. 

D. Nếu tổng a b  là một số lẻ thì a  và b  là các số lẻ. 
Lời giải 
+ Tích của hai số là một số lẻ khi hai số đó cùng là số lẻ. Suy ra A đúng. 
+ Tích của hai số là một số chẵn khi hai số đó có ít nhất một số là số chẵn. Suy ra B sai. 
+ Tổng của hai số là một số chẵn khi hai số đó cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Suy ra C sai. 
+ Tổng của hai số là một số lẻ khi hai số đó có một số chẵn và một số lẻ. Suy ra D sai. 
Bài toán 3. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai.  

A.  
1

: 1 2
8

x x x    .     B. 2,6 5 1 0x x x     .  

C. 
 

2

8
: 1

2 1

x
x

x
  


 .     D. 

1
: 1

4
x x

x
    . 

Lời giải 

* Ta có    
21

1 2 4 1 0
8

x x x      đúng. 

* Ta có 2

1

2
6 5 1 0

1

3

x

x x

x


 

    
  






 nên suy ra 26 5 1 0x x    đúng x  . 

* Với 
1

2
x    ta có 

 
 

2

2

8 1
1 2 1 0

22 1

x
x x

x
      


 . 

* Mệnh đề 
1

: 1
4

x x
x

     sai với 0x   . 

Bài toán 4. Xét mệnh đề chứa biến: 
2( ) :P x x chia cho 4 dư 0 hoặc 1. Có bao nhiêu số tự nhiên x  nhỏ hơn 

2652000 để mệnh đề ( )P x đúng 

A.265    B. 2000   C. 526    D. Kết quả khác  
Lời giải. 
Thử trực tiếp ta thấy một số chính phương chia cho 4 dư 0 hoặc 1. 
Bài toán 5. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 
A. 2, 2 8 0.x x     

B.  2, 11 2n n n     chia hết cho 11.  

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.  

D.  2, 1n n    chia hết cho 4.  

Lời giải 
Chọn D 
Với k  , ta có: 

 Khi     2 24 1 16 1n k n k  không chia hết cho 4.  

 Khi       2 24 1 1 16 8 2n k n k k  không chia hết cho 4.  

 Khi       2 24 2 1 16 16 5n k n k k  không chia hết cho 4.  

 Khi       2 24 3 1 16 24 10n k n k k  không chia hết cho 4.  
2, 1n n     không chia hết cho 4.  

Bài toán 6. Cho các phát biểu 



 
9

 Phương trình 2 8 0x x  có hai nghiệm dương. 

 Ba Đình là quận trung tâm của thủ đô Hà Nội (thời điểm 2022). 

  
2

4 , ,a b ab a b    . 

 Khi một vật đặt trong nước, xuất hiện lực đẩy Acsimet. 
Số lượng phát biểu là mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Lời giải  
4 phát biểu đều là mệnh đề đúng. 

Bài toán 7. Cho mệnh đề chứa biến 
2

4 2

10 9
( ) : 0

10 9

x x
P x

x x

 


 
. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương x  để mệnh đề 

trên trở thành mệnh đề đúng 
A.6    B. 7    C. 8    D. 9 
Lời giải  

Giải bất phương trình 
2 10 9 0 1 9x x x      . Thu được 7 số nguyên. 

 
Bài toán 8. Cho các mệnh đề kéo theo 

 2 2x y x y   . 

 5 5 1x y x y    . 

 3 3x y x y   . 

      
2 22 22 0x y x y x y      . 

Có bao nhiêu mệnh đề kéo theo đúng 
A.4    B. 3    C. 2    D. 1 
Lời giải  

     

2 2

5 5 5 5

3 3

2 22 2 2 2

;

1

2 2 0 0

x y x y x y

x y x y x y

x y x y

x y x y x xy y x y

    

     

  

         

 

HỌC SINH THỰC HÀNH 
Bài toán 9. Tìm mệnh đề đúng? 

A. 2" : 3 0".x x         B. 
5 2" : ".x x x    

C.  
2

" : 2 1 1x x     chia hết cho 4".    D. 4 2" : 3 2 0".x x x      

Bài toán 10. Mệnh đề nào sau đây phủ định mệnh đề P: ‘’ tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6’’ 

A.   : '' , 1 2 6 ''P n N n n n     .    B.   : '' , 1 2 6 ''P n N n n n      .  

C.    : '' , 1 2 6 ''P n N n n n     .    D.   : '' , 1 2 6 ''P n N n n n      . 

Bài toán 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. n  , 
2 11 2n n   chia hết cho 11.   B. n  , 

2 1n   chia hết cho 4 . 

C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5 .   D. n  , 
22 8 0 n . 

Bài toán 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. 
2, 1n n    không chia hết cho 3 .   B. , 3x x    3x  . 

C.  
2

, 1 1    x x x .     D. 
2, 1n n    chia hết cho 4 . 

Bài toán 13. Cho các phát biểu 
 Quảng Ninh là tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc nước ta. 

 Phương trình  
222 9 1x x x   là phương trình quy về phương trình bậc hai. 

 2 2, : 2 2 2 0x y x y x y      . 

 Không tồn tại các số nguyên ,a b sao cho   2 3 2 3 2025a b   . 

Số lượng phát biểu là mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Bài toán 14. Cho các phát biểu 

 Công thức hóa học của thuốc tím là 4KMnO . 
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 Phương trình 
1 1

4
2 2x x
 

 
là phương trình chứa ẩn ở mẫu. 

 3 3 4x y x y    . 

    
2 22 22 2x y x y x y     . 

Số lượng phát biểu là mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Bài toán 15. Cho mệnh đề chứa biến 
10 9

( ) : 0
10 9

x x
P x

x

 



. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương x  để mệnh 

đề trên trở thành mệnh đề đúng 
A.8    B. 79    C. 80    D. 9 
Bài toán 16. Cho các phát biểu 

 Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của tác giả Nguyễn Minh Châu. 

 Phương trình 
1 2

4 5x x


 
quy được về phương trình bậc nhất một ẩn. 

 Mọi số chính phương khi chia cho 3 đều dư 0 hoặc 1. 

    
22 22 4 2 , ,x y x y x y     . 

Số lượng phát biểu là mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
MỆNH ĐỀ_VẬN DỤNG CAO 
THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 

Bài toán 1. Cho mệnh đề chứa biến   2

6 9
: 0

4 5

x x
P x

x x

 


 
. Tồn tại bao nhiêu số nguyên x  để mệnh đề trên trở 

thành mệnh đề đúng 
A.5    B. 6    C. 8    D. 9 
Lời giải  

Giải 
 

  
 
   

2 2

2

3 3 99 96 9
0 0 0

0;1;2;3;45 0 54 5 5 1 5

x x xx xx x

xx xx x x x x

     
                   

 

Bài toán 2. Cho mệnh đề “ Phương trình 2 2 24 4 100x mx m n     có hai nghiệm phân biệt”. Tồn tại bao nhiêu 

số nguyên tố 30n   để mệnh đề trên trở thành mệnh đề đúng 
A.5    B. 6    C. 8    D. 9 
Lời giải  

Ta có  
22 2 2 2 24 4 100 2 100 100 10x mx m n x m n n n            . 

Suy ra các số nguyên tố 11, 13, 17, 19, 23, 29. 
Bài toán 3. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Trong đường tròn, đường kính vuông góc với dây cung thì đi qua trung điểm của dây ấy. 

b) Đường thẳng 7y mx  có thể cắt parabol 2y x tại 2 điểm phân biệt có tung độ là số chính phương. 

c) Hệ phương trình 

2

2

4 2

4 2

x y

y x

   


  

có nhiều hơn 2 nghiệm. 

d) Một lớp học có 50 học sinh thì có ít nhất 5 học sinh có tháng sinh giống nhau. 
 
Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

Đúng theo định lý Liên hệ đường kính và dây cung. 

Do 
2y x nên hai giao điểm cần có hoành độ nguyên. Phương trình 2 7 0x mx   luôn có hai nghiệm trái dấu 

và tích hai nghiệm bằng – 7 nên tồn tại các cặp hoành độ    1; 7 , 1;7  . 

Điều kiện 

2

2

4 2
0; 0

4 2

x y
x y

y x

   
   

  

. Dấu bằng xảy ra khi 0x y  , nghiệm duy nhất. 

Một năm có 12 tháng, mỗi tháng có không quá 4 em sinh cùng tháng thì có tối đa 12.4 tức 48 em học sinh, mâu 
thuẫn. Vậy phải có ít nhất 5 em sinh cùng tháng. 
Bài toán 4. Cho các mệnh đề 

 Trong hòm có 3 đôi bít tất lẫn lộn, người ta lấy ra 4 chiếc bít tất thì luôn có 2 chiếc bít tất cùng 1 đôi. 
 Thực dân Pháp hoàn tất việc tấn công và xâm chiếm thành Hà Nội năm 1883. 
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 Tồn tại duy nhất bộ số thực  ; ;x y z thỏa mãn 2 2 21 2 3 3x y y z z x      . 

 Nếu 3; 6
c a b

a b c
a b b c c a

     
  

thì 
1 1 1

1
a b b c c a

  
  

. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 4    C. 2    D. 1 
Lời giải.  

 Nếu trong 4 chiếc không có đôi nào hoàn chỉnh thì 4 chiếc thuộc 4 đôi khác nhau, vô lý. 
Suy ra có 2 chiếc cùng 1 đôi hoàn chỉnh. 

 Lịch sử nước ta ghi nhận: Thực dân Pháp hoàn tất việc tấn công và xâm chiếm thành Hà Nội năm 1883. 

 Áp dụng BĐT 
2 2

2

a b
ab


 có 

2 2 2 2 2 2
2 2 2 1 2 3

1 2 3 3
2 2 2

x y y z z x
x y y z z x

     
          

Dấu đẳng thức xảy ra khi 

2 2

2 2

2 2

2 2

22
2 2

0; 0; 0
1 1

1
2 0 1; 0; 2

2
23

3

x y z
x y x

x y
y z y x y z

y z
zz x

z x

          
          

   
      

. 

Như vậy có đúng 1 bộ số. 
 Ta có 

 

3 1 1 1 6

6

1 1 1
6

1 1 1 1 1 1
6. 6 1

c a b c a b

a b b c c a a b b c c a

a b c a b c a b c

a b b c c a

a b c
a b b c c a

a b b c c a a b b c c a

         
     

     
   

  

 
      

   

 
        

      

 

Kết luận 4 mệnh đề đúng. 

Bài toán 5. Cho mệnh đề chứa biến    2 2: 2 3 2 3P x x x x x x       . Trong đoạn  2020;2021  có 

bao nhiêu giá trị của x  để mệnh đề chứa biến  P x  là mệnh đề đúng? 

A. 2020 .   B. 2021 .   C. 2022 .   D. 2023 . 
Lời giải 

Số giá trị nguyên để mệnh đề  P x  là mệnh đề đúng chính là số nghiệm nguyên của phương trình 

 2 22 3 2 3 1x x x x      

+ Nếu 
3

2
x  thì ta có 

 
2 2

2 2

2 2

3
2 3 2 3

1 2 3 2 3 2
2 3 2 3 0

x x x x x
x x x x

x x x x x

                      

. 

+ Nếu 
3

2
x  thì ta có   2 21 2 3 2 3x x x x      . Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối, kết hợp với điều 

kiện, ta có nghiệm của (1) trong trường hợp này: 

 

2
1

2 3 0
33

1 3
23

2
2

x
x x

x
x

x
x

             
     

 

Phương trình đã cho có tập nghiệm nguyên trên đoạn  2020;2021  là  0; 2; 3;...; 2020S     . 

Vậy có 2020  số nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
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Bài toán 6. Cho mệnh đề “ , , 0, , 1
1 1

x y
m x y x y

y x
    

 
”. Tìm giá trị lớn nhất của m  để mệnh đề trên 

trở thành mệnh đề đúng 
A.5    B. 8    C. 10    D. 9 
Lời giải 

Áp dụng BĐT Cauchy 2 . 2 .
1 1 1 1 1 1

x y x y x y

y x y x x y
  

     
 

Ta có 

 

 

2

2

2 0 4
1

2 0 4
1

x
x

x

y
y

y

   


   


 

Khi đó max2 . 2.2.2 8 8 8
1 1 1 1

x y x y
m

x y y x
      

   
. 

 
Bài toán 7. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau: 
a) , n n  và 2n  là các số nguyên tố. 

b) Công thức của axit acetic là 3CH COOH . 

c) Khi thả một quả bóng bàn vào trong chậu nước, lực đẩy Archimedes xuất hiện. 

d) Tồn tại đúng hai bộ số nguyên  ; ; ;x y z t thỏa mãn  5 10 2x y z t xyzt      

Lời giải 
a)   Sai b)  Đúng c)  Đúng d) Đúng 

 
Ta cho 2 n  thì 2 4 n  không là số nguyên tố.  

Công thức của axit acetic là 3CH COOH . 

Khi thả một quả bóng bàn vào trong chậu nước, lực đẩy Archimedes xuất hiện. Đúng theo Vật lý. 
Vì vai trò của như nhau nên không mất tính quát ta giả sử x y z t   . 

Phương trình trở thành 
5 5 5 5 10

2
xyz yzt ztx txy xyzt

     . 

Suy ra  3

3

5 5 5 5 10 5.4 10
2 15 1;2t t

xyz yzt ztx txy xyzt t


          . 

Xét 2 2t z t    , ta có 

  2

2

5 5 5 20 35 35
5 20 4 4 4 2

4
x y z xyz z z

xy yz zx xyz z
               . 

Thế thì     5 30 8 8 5 8 5 265 53.5x y xy x y        .  

Phương trình này vô nghiệm vì 8 5 8 5 11x y    . 

Xét 1t  ta có 

   2

2

5 5 5 15 30
5 15 2 2 2 15 1;2;3x y z xyz z z

xy yz zx xyz z
               . 

         

   

   

1 5 5 20 2 2 5 2 5 65 ; 35;3 , 9;5

2 5 5 25 4 4 5 4 5 125 ,

3 5 5 30 6 6 5 6 5 205 5.41 ,

z x y xy x y x y

z x y xy x y x y

z x y xy x y x y

          

          

           

 

Vậy phương trình có nghiệm là các hoán vị của      ; ; ; 35;3;1;1 , 9;5;1;1x y z t  . 

 
Bài toán 8. Tìm số lượng mệnh đề đúng trong số các mệnh đề 

 Nếu      3 31 1 2017; 1948x y x y x y      thì 12 22x y   . 

 Phương trình nghiệm nguyên 3 2 5 3 2x x y y     có duy nhất 1 cặp nghiệm nguyên. 

 Tập hợp   2 2; | , ,5 4 6 4 5 0Q x y x y x xy y x y        có đúng 1 phần tử. 

 Khi đa thức 4 2x ax bx c   chia hết cho đa thức  
3

3x  thì 2 135a b c   . 
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A.2    B. 1    C. 3    D. 4 
Lời giải. 

 Chú ý hằng đẳng thức  
3 3 3 3 3( )( )( )a b c a b c a b b c c a         ta có 

     
3 3 31 1 3 1 1 2018 3.1948 8000 1 20 19x y x y x y x y x y x y                   . 

 Điều kiện 
2

; 0
3

x y   . Phương trình đã cho tương đương với 3 2 3 2 5x y x y     . 

            Đặt 3 2 ,x y q q    thu được  

 2 23 2 5 2 3 2 3 2 5 2 3 2 5 3 2 1q x y q q x x y q x y x q               . 

            Nhận xét    2 0;1 mod 3 ;3 2 2 mod 3k x   nên 3 2x  không là số chính phương. 

            Suy ra 3 2x là số vô tỷ. 

            Trong khi đó, vế phải (1) đều là số nguyên, kéo theo 
3 2 5

0 1
3 2 0

x y
q x y

x y

 
    

  
. 

            Kết luận bài toán có duy nhất 1 cặp nghiệm. 
 Xét 

   

      

22 2 2 2

2 2

5 4 6 4 5 0 4 1 4 1 2 1 0

2 2 1 0 2 2 1 0 1; 4 1;4

x xy y x y y y x x x x

y x x y x x x y Q

               
 

                
 

 Ta có    
34 2 2 23 9 54 216 243x ax bx c x x ax x bx x c            . 

            Để chia hết thì đa thức dư đồng nhất đa thức 0 tức là 

2 2

54 0 54

54 216 243 0 216 0 216

243 0 243

a a

ax x bx x c b b

c c

    
 

           
     

 

            Khi đó 2 135a b c   . 
Như vậy có 4 mệnh đề đúng. 
 
HỌC SINH THỰC HÀNH 
Bài toán 9. Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

(1) Nếu n  là một số nguyên tố lớn hơn 3  thì 2 20n   là một hợp số. 

(2) Năm 2100  là năm nhuận. 

(3) Có đúng 2 cặp số hữu tỉ dương ,x y  thỏa mãn x y  và 
1 1

x y
  là số nguyên. 

(4) * 2, 1n n n     là số nguyên tố. 

A. 1.    B. 2.    C. 3    D. 4. 
Bài toán 10. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng? 

 n  , nếu n lẻ thì 
2 1n n   là số nguyên tố. 

 
2, 1n n    không chia hết cho 3. 

 
 

* 1 1 1 1
: ... 1
1.2 2.3 3.4 1

n
n n

      


 . 

   , 1 2n n n n    là số chia hết cho 6 . 

A. 1.    B. 2 .    C. 3.    D. 4 . 
Bài toán 11. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng ? 

P: “Với mọi số tự nhiên n  và 3n  chia hết cho 3 thì n  chia hết cho 3”. 

Q: “  2, 1n n    chia hết cho 4 ”. 

K: “Cho , ,a b c  dương thỏa mãn 1abc  . Nếu 
1 1 1

a b c
a b c

      thì có một và chỉ một trong ba số , ,a b c  lớn 

hơn một”. 

L : “Nếu phương trình bậc hai 2 0ax bx c    vô nghiệm thì a và c cùng dấu.” 

A. 1.    B. 2 .    C. 3 .    D. 4 . 
Bài toán 12. Xét các mệnh đề  

 Trần Quang Diệu là danh tướng nhà Tây Sơn (thế kỷ 18). 
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 Nhốt 20 con thỏ vào 9 chuồng thì luôn có một chuồng có từ 3 con trở lên. 
 Tác phẩm “Con cò” của nhà thơ Chế Lan Viên. 

 Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 
 

2

3 2
3 1 1

1 1

x
x

x


  

 
là một số nhỏ hơn 4. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 4    C. 1    D. 2 
Bài toán 13. Một số nguyên dương n  được gọi là  “số hoàn hảo”  nếu số đó bằng tổng các ước nguyên dương 
thực sự của nó. Ví dụ số 6 là một số hoàn hảo vì các ước nguyên dương thực sự của 6 là 1; 2; 3 và 
6 1 2 3   . Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 
a)  Không có số hoàn hảo nào nhỏ hơn 10.   
b)  Số 10  là một số không hoàn hảo. 
c)  Tất cả các số nguyên tố đều là các số không hoàn hảo. 
d)  Số 2020 không phải là một số hoàn hảo.  
Bài toán 14. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? 

 : 3 1nn    là số nguyên. 

 
2: 1n n    là số nguyên tố. 

   : 12 13 2n n n     . 

 2:1 0x x    . 

 2, 9 9n n n     . 

A. 1.    B. 2 .    C. 3 .    D. 4 . 
Bài toán 15. Xét các mệnh đề  

 Số chính phương khi chia cho 8 không thể dư 4. 
 Nhốt 10 con thỏ vào 9 chuồng thì luôn tồn tại một chuồng có từ 2 con thỏ trở lên. 

 
4

16 , 0, 0x y x y
x

      . 

 Phương trình 4 24 4 1x x x   có 4 nghiệm phân biệt. 
Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Bài toán 16. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? 

o :A  “  
1

\ 0 ,x x
x

   ”. 

o :B  “
* 2, 9 9n n n     ”. 

o :C  “ , 3a a    và 6a  thì 18a ”. 

o :D  “
8 11,2 2 2nn     là số chính phương”. 

A. 1.    B. 2.    C. 3.    D. 4. 
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PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 
TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 

XÁC ĐỊNH TẬP HỢP_học sinh 
_______________________________ 

 
LÝ THUYẾT 
Tập hợp  
Có thể mô tả một tập hợp bằng một trong hai cách sau: 
Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp; 
Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp 
a S : phần tử a  thuộc tập hợp S . 

a S : phần tử a  không thuộc tập hợp S . 

Chú ý: Số phần tử của tập hợp S  được kí hiệu là  n S . 

Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập rỗng, kí hiệu là   . 
Tập hợp con  
Nếu mọi phần tử của tập hợp T  đều là phần tử của tập hợp S  thì ta nói T  là một tập hợp con (tập con) của S  

và ta viết là T S  (đọc là T chứa trong S  hoặc T  là tập con của S . 

Thay cho T S , ta còn viết    S T (đọc là S  chứa T ). 

Kí hiệu T S để chỉ T  không là tập con của S . 
Nhận xét: 
Từ định nghĩa trên, T  là tập con của S  nếu mệnh đề sau đúng: ,  x x T x S    . 

Quy ước tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. 
 

 
Người ta thường minh họa một tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi đường kín, gọi là biểu đồ 
Ven như hình vẽ trên 

 
Minh họa T  là một tập con của S  như hình vẽ trên. 
Hai tập hợp bằng nhau 
Hai tập hợp S  và T  được gọi là hai tập hợp bằng nhau nếu mỗi phần tử của T  cũng là phần tử của tập hợp S  

và ngược lại. Kí hiệu: S T  . 
Mối quan hệ giữa các tập hợp số 

Tập hợp các số tự nhiên  0;1;2;3; 4;... .  

Tập hợp các số nguyên   gồm các số tự nhiên và các số nguyên âm: 

 ...; 3; 2; 1;0;1;2;3...    . 

Tập hợp các số hữu tỉ   gồm các số viết được dưới dạng phân số
a

b
, với , ,  0a b b  .  

Số hữu tỉ còn được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. 
Tập hợp các số thực   gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ. Số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.   

 
Mối quan hệ giữa các tập hợp số:       . 

 X
 

 

 T
 

S
 

 
 

 
 

  
  

  
  
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Các tập con thường dùng của   
Kí hiệu  : Đọc là dương vô cực (hoặc dương vô cùng) 
Kí hiệu  : Đọc là âm vô cực (hoặc âm vô cùng) 

,a b  gọi là các đầu mút của đoạn, khoảng hay nửa khoảng 

Một số tập con thường dùng của tập số thực  :  

Tên gọi Kí hiệu Tập hợp 
Biểu diễn trên trục số 

(Phần không bị gạch chéo) 

Tập số thực  ;      
 

Đoạn   ;a b   |x a x b    

 

Khoảng  ;a b   |x a x b    

 

Nửa khoảng  ;a b   |x a x b    

 

Nửa khoảng   ;a b   |x a x b    

 

Nửa khoảng   ;a   |x x a   

 

Nửa khoảng  ;a     |x x a   

 

Khoảng  ;a   |x x a   

 

Khoảng   ;a     |x x a   

 

 
 
XÁC ĐỊNH TẬP HỢP_CƠ BẢN 
THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 

Bài toán 1. Tìm số phần tử của tập hợp  | 3 2M x x     . 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1 
Lời giải 

Ta thấy M có 3 phần tử là số tự nhiên là  0;1;2 . 

Bài toán 2. Tìm số phần tử của tập hợp  | 3 1 0T x x    . 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1 
Lời giải 
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T có 1 phần tử là số hữu tỷ, 
1

3
T

 
  

 
. 

Bài toán 3. Xác định số phần tử tập hợp  1| , 5A x x x    .  

A.3    B. 6    C. 1    D. 4 
Lời giải 

Vì , 5x x   nên    0;1;2;3;4;5 1 1;2;3;4;5;6x x    . Suy ra A có 6 phần tử. 

Bài toán 4. Tìm số phần tử của tập hợp  2| 2 3 1 0X x x x     . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0 
Lời giải 

Vì phương trình 22 3 1 0x x    có nghiệm 

1

1

2

x

x



 


 nhưng vì x  nên 
1

2
 . 

Vậy  1X  . 

Bài toán 5. Tìm số phần tử của phần tử tập hợp
22 5 3

| 0
5

x x
X x

x

  
   

 
 . 

A.2    B. 3    C. 1    D. 4 
Lời giải 

Vì phương trình 22 5 3 0x x    có nghiệm 

1

3

2

x

x


 
 


  , đều thỏa mãn ĐKXĐ nên 
3

1;
2

X
 

  
 

. 

Bài toán 6. Cho tập hợp   ; | ; , 1M x y x y x y    . Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử? 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Lời giải 

Vì ;x y  nên x, y thuộc vào tập  0;1;2;...  

Vậy cặp  ;x y  là    1;0 , 0;1  thỏa mãn 1x y    Có 2 cặp hay M có 2 phần tử. 

Bài toán 7. Cho tập hợp  2 1\ , 5A x x x    . Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp .A  

A.3    B. 2    C. 6    D. 1 
Lời giải 
Đáp án  B. 

Ta có  2 1\ , 5A x x x    . 

Vì , 5x x   nên  0;1;2;3;4;5x  2 1 1;2;5;10;17;26x   . 

Bài toán 8. Tính tổng các phần tử của tập hợp  | 4 3 0T x x x     . 

A.10    B. 4    C. 16    D. 8 
Lời giải 

Giải phương trình   
1 1

4 3 0 1 3 0
93

x x
x x x x

xx

  
           

 

Tổng các phần tử của tập hợp bằng 9. 
HỌC SINH THỰC HÀNH 
Bài toán 9. Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng? 

A.   | 1x x       C.  2| 6 7 1 0x x x     

B.   2: 4 2 0x x x        D.  2: 4 3 0x x x     

Bài toán 10. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp  2 1 0X x x x     : 

A. 0X .   B.  0X .   C. X  .   D.  X   . 

Bài toán 11. Số phần tử của tập hợp  2 1/ , 2   A k k k  là: 

A. 1.    B. 2 .    C. 3 .    D. 5 . 

Bài toán 12. Cho tập hợp    2 2–1 2 0A x x x    . Các phần tử của tập A  là: 
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A.  –1;1A    B. – 2; –1; }2{ 1;A   C. }1{–A    D. }1{A  

Bài toán 13. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng? 

A.  2 4 0A x x    .      B.  2 2 3 0B x x x     . 

C.  2 5 0C x x    .      D.  2 12 0 .D x x x      

Bài toán 14. Tính tổng các phần tử của tập hợp    2 25 5 6 0A x x x x      . 

A.3    B. 2    C. 3    D. 5 

Bài toán 15. Cho tập    2| 4 1 0X x x x     . Tính tổng S  các phần tử của tập X . 

A.3    B. 1    C. 2    D. 4 

Bài toán 16. Tìm số phần tử của tập hợp      3/ 1 2 4 0A x x x x x       

A.4    B. 2    C. 5    D. 3 
 
XÁC ĐỊNH TẬP HỢP_VẬN DỤNG 
THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 

Bài toán 1. Tính tổng tất cả các phần tử của tập hợp 
3

2

 
   

 
 A x

x
. 

A.3    B. 10    C. 4    D. 9 

Lời giải 

Ta có  

2 1 3

2 1 13
3 2

2 3 52

2 3 1

x x

x x
x

x xx

x x

   
         
   
 

     

  . Vì x    nên loại 1 x . 

Suy ra  1;3;5A . Vậy tổng tất cả các phần tử của tập hợp A  là 1 3 5 9   . 

Bài toán 2. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp:  4 2\ 6 8 0X x x x     . 

A.  2;4X         B.  2; 2X      

C.  2;2X        D.  2; 2; 2;2X     

Lời giải 

Giải phương trình 4 26 8 0x x  
2

2

2 2

24

x x

xx

   
  

  
. 

Bài toán 3. TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  nngguuyyêênn  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   3 2| 3 3 1 0S x x x x      . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Lời giải. 

Giả phương trình 3 23 3 1 0x x x    . Điều kiện x . 

Phương trình đã cho tương đương với  
3

1 0 1x x    . Phương trình có nghiệm duy nhất. 

Bài toán 4. Cho tập hợp   2 2; \ , , 0M x y x y x y    . Khi đó tập hợp M có bao nhiêu phần tử? 

A. 0    B. 1    C. 2    D. Vô số 
Lời giải 

Vì 

2

2

0

0

x

y

 



nên 2 2 0 0x y x y     . 

Khi đó tập hợp M có 1 phần tử duy nhất là   0;0 . 

Bài toán 5. Tìm số phần tử của tập hợp  | 3, 2650A x x x    . 
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A.884    B. 265    C. 950    D. 520 
Lời giải 

Phần tử có dạng  
2650

3 3 2650 0;1;2;...;883
3

k k k k      . 

Suy ra có 884 phần tử. 

Bài toán 6. Số phần tử của tập hợp:   22 2\ 2 1A x x x x x      là: 

A. 0    B. 3    C. 1    D. 2 
Lời giải 

Giải phương trình  
22 2 2 1x x x x     trên      

2 22 1 0x x x      

  2 21 1 0x x x x x x         

   2 21 2 1 0x x x    
1 2

1 2

x

x

   
 

  
. 

Bài toán 7. Tìm số phần tử của tập hợp  2 4 2| ( 9) ( 3) 0T x x x      . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Lời giải. 

2 4 2 2( 9) ( 3) 0 9 3 0 3x x x x x           . Suy ra T có 1 phần tử. 

Bài toán 8. Tìm số phần tử của tập hợp  2023 |P x x   . 

A.45    B. 40    C. 36    D. 44 
Lời giải. 
Đề bài thực chất tìm các số chính phương nhỏ hơn 2023. 

Ta có  2 2023, 2023 44,9 0;1;...;44x k k k k        . Thu được 45 số. 

HỌC SINH THỰC HÀNH 

Bài toán 9. Tập hợp 
6

|
2

M x
x

 
   

 
  chứa bao nhiêu phần tử 

A.2    B. 4    C. 3    D. 1 

Bài toán 10. Tập hợp  | 2 3 2 3S x x x     có bao nhiêu phần tử nguyên nhỏ hơn 2018 ? 

A. 2017   B. 2015   C. 2018   D. 2016 

Bài toán 11. Tìm số phần tử của tập hợp  2 2; | 9 25M x y x y    . 

A.6    B. 5    C. 3    D. 4 

Bài toán 12. Tập hợp 
2 2 2

|
2

x x
S x

x

  
   

 
  có bao nhiêu phần tử 

A.3    B. 4    C. 2    D. 1 

BBààii  ttooáánn  1133..  TTậậpp  hhợợpp    ; | 5 2 1;4 6S x y x y x y     có bao nhiêu phần tử 

A.3    B. 1    C. 4    D. 2  

Bài toán 14. Tập hợp  ; 5n m chứa 2 số nguyên. Tìm giá trị của 3 3 3 ( )m n mn m n   . 

A.8    B. – 64    C. – 27    D. – 10 

Bài toán 15. Tìm số tập hợp con của tập hợp 
5

|
1

A x
x

 
   

 
  . 

A.16    B. 8    C. 32    D. 40 

BBààii  ttooáánn  1166.. Tìm số phần tử của tập hợp  3 3 2, 10 | 8 21 18 0S x x x x x       . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
 
XÁC ĐỊNH TẬP HỢP_VẬN DỤNG CAO 
TTHHÍÍ  DDỤỤ  ĐĐIIỂỂNN  HHÌÌNNHH  

BBààii  ttooáánn  11..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp  
2 1

| 0
3 2 4

x
M x

x x

  
   

   
 . 

A.3    B. 2    C. 3    D. 1 
Lời giải. 
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Điều kiện 0x  . Ta tìm nghiệm nguyên của bất phương trình 
2 1

0
3 2 4

x

x x




 
. 

Để ý rằng  
2

3 2 4 2 1 3 0, 0x x x x x         . Bất phương trình đã cho trở thành 

1 1
2 1 0 2 1

2 4
x x x x        . 

So sánh điều kiện ta được tập nghiệm 
1

0;
4

S
 

   
. Thu được 1 nghiệm nguyên bằng 0, M có 1 phần tử. 

Bài toán 2. Khi biểu diễn trên trục số, độ dài của tập hợp 2 22 2 ; 5S m n m n      không thể bằng 

A. 3,5 đơn vị   B. 2,9 đơn vị   C. 4,2 đơn vị   D. 4,7 đơn vị 
Lời giải. 

2 2 2 25 2 2 ( 1) ( 1) 3 3m n m n m n          . Do đó độ dài tập hợp không thể bằng 2,9. 

Bài toán 3. Tìm độ dài ngắn nhất tập hợp 3; 2 4A m m m     với  khi biểu diễn trên trục số (với 0m  ), 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1 
Lời giải. 

Độ dài tập hợp A là 3 3 23 4 ( 3 2) 2 ( 1) ( 2) 2 2m m m m m m           . 

Độ dài ngắn nhất khi biểu diễn trên trục số bằng 2. 

Bài toán 4. Tập hợp 
2

5
|

5

x
T x

x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử ? 

A. 2    B. 4    C. 1    D. 3 
Lời giải. 

     
2

2 2

2 2 2

5 25 30
1 5 6;15;30 1;25 1;1; 5;5

5 5 5

x x
x x x

x x x

 
              

  
   . 

Thử lại ta chọn 1; 5x x   . Suy ra T có 2 phần tử. 

BBààii  ttooáánn  55..  TTậậpp  hhợợpp  
7 4

|
2 1

x
S x

x

  
   

  
  có bao nhiêu phần tử 

A.8    B. 7    C. 6    D. 5 
Lời giải. Đánh giá  

 

7 4 15
4 4 0, 0 4

2 1 2 1

7 2 1 1514 8 15 7
2 7 7

22 1 2 1 2 1

x x
A x A

x x

xx
A A

x x x


         

 

 
      

  

 

Do  4; 3; 2; 1;0;1;2;3A A       , suy ra S có 8 phần tử. 

BBààii  ttooáánn  66..  Tìm số phần tử của tập hợp    2 2; | , ,5 4 6 4 5 0Q x y x y x xy y x y        . 

A.3    B. 1    C. 4    D. 2 
Lời giải. Giải phương trình 

   

      

22 2 2 2

2 2

5 4 6 4 5 0 4 1 4 1 2 1 0

2 2 1 0 2 2 1 0 1; 4 1;4

x xy y x y y y x x x x

y x x y x x x y Q

               
 

                
  

BBààii  ttooáánn  77..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   2 2, |10 2 5 6 4 3T x y x xy y x y       . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Lời giải. Phương trình đã cho tương đương với 

     
2 2 22 2 2 22 9 6 1 4 4 1 5 3 1 2 1 5x xy y x x y y x y x y                 

Ta có 2 2 25 2 1 0   . Hơn nữa 3 1x  là số chia cho 3 dư 2, 2 1y  là số lẻ nên chỉ xảy ra trường hợp 

 

   

0
1

3 1 2 1; ; 1;1
3

2 1 1
1;0

x y
x y

x x x y

y
y

 
   
   

         
  

   

. 
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Kết luận bài toán có cặp nghiệm duy nhất 1x y  . 

BBààii  ttooáánn  88..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   2; | , , 3 5 3.11yT x y x y x x     . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4    
Lời giải. 

Phương trình tương đương 2 3 5 3.11yx x   . 

Xét  2 20 3 5 3 3 2 0 2; 1y x x x x x             , loại. 

Xét  2 21 3 5 33 3 28 0 7;4 4y x x x x x x              . 

Xét 22 11 121 3 5 121yy x x      , mâu thuẫn vì 2 3 5x x  không chia hết cho 121 với mọi số nguyên x. 

Kết luận 4; 1x y  . Vậy T có 1 phần tử. 

HHỌỌCC  SSIINNHH  TTHHỰỰCC  HHÀÀNNHH  

BBààii  ttooáánn  99..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   | 2017! 5xS x   . 

A.503    B. 505    C. 17    D. 600  

BBààii  ttooáánn  1100..  Tìm số phần tử của tập hợp       2
; ; | , , | 7 5 1 3T x y z x y z x yz x x      . 

A.3    B. 2    C. 0    D. 1 

BBààii  ttooáánn  1111..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   | 3, 5, 1000S x x x x     . 

A.240    B. 267    C. 250    D. 220 

BBààii  ttooáánn  1122..  Tìm số phần tử của tập hợp       2 2 2; ; | 0, 0, 0 | 1 4 9 48S p q r p q r p q r pqr        . 

A.3    B. 4    C. 2    D. 1 

BBààii  ttooáánn  1133..  Tìm số phần tử của tập hợp   ; | , , 2 3 1x yM x y x y    . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

BBààii  ttooáánn  1144..  Tìm số phần tử của tập hợp   3; | , ,3 1xT x y x y y    . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

BBààii  ttooáánn  1155..  Tìm số phần tử của tập hợp      22 3 2| 4 3 2 3 3 3 2H x x x x x x x        . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

BBààii  ttooáánn  1166..  Tìm số phần tử của tập hợp  
11

, | , , 3 2 4 1 2 1
5

x
K x y x y y y x

 
        

 
 . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
  
  
  

_________________________ 
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MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 
KHÁI NIỆM MỆNH ĐỀ 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD CƠ BẢN) 
_______________________________ 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề? 
A. Toán học là một môn thi trong kỳ thi TNTHPT. 
B. 5 9x   . 
C. Cấm học sinh quay cóp trong kiểm tra. 
D. Bạn biết câu nào là đúng không? 
Câu 2. Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề? 

A. 3 2 7  .   B. 
2  +1 > 0x .   C. 

22 0x   .  D. 4 +   x . 
Câu 3. Cho các phát biểu 

 Gieo một con súc sắc có 6 khả năng xảy ra. 
 Hình vuông có 4 trục đối xứng. 

 Hàm số 24y x là hàm số bậc hai. 

 2 5 8x y  . 

Số lượng mệnh đề là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng 
A. Đồ thị hàm số 7 1y x   đi qua gốc tọa độ. 

B. 2x y . 

C. Phương trình  
2

2 9x   là phương trình bậc nhất. 

D. Bạn biết bao nhiêu nước Châu Á ? 
Câu 5. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? 
A. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố ? 
B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
C. 8 là số chính phương. 
D. Băng Cốc là thủ đô của Myanmar. 
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề 
A. Xác suất để xuất hiện mặt ngửa khi gieo đồng xu 1 lần bằng 0,2. 

B.  
2 2 22x y x xy y    là một trong các hằng đẳng thức đáng nhớ. 

C. Phương trình  
3

1 8x   là phương trình bậc nhất. 

D. Bạn biết bao nhiêu vua của nhà Lê ? 
Câu 7. Có bao nhiêu mệnh đề trong các phát biểu sau 

 Dơi là một loài vật thuộc lớp thú. 

 Công thức hóa học của khí oxi là 2O . 

 Trần Hưng Đạo là Quốc công Tiết chế của nhà Trần. 
 Số 49 là số chính phương. 

A.2    B. 4    C. 1    D. 3 
Câu 8. Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau. 
B. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. 
C. Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 
D. Tam giác có hai góc bằng nhau thì góc thứ 3 bằng nhau. 
Câu 9. Khẳng định nào sau đây sai? 
A. “Mệnh đề” là từ gọi tắc của “mệnh đề logic”. 
B. Mệnh đề là một câu khẳng đúng hoặc một câu khẳng định sai. 
C. Mệnh đề có thể vừa đúng hoặc vừa sai. 
D. Một khẳng định đúng gọi là mệnh đề đúng, một khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. 
Câu 10. Cho các mệnh đề: 

 Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 

 Tam giác ABC  vuông có độ dài ba cạnh là , ,a b c  thì 2 2 2a b c  . 

 Phương trình 2 4 1 0x x   có hai nghiệm nguyên. 

 2 5 5  

Số lượng mệnh đề sai là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 
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Câu 11. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng 
A. Gia Long là vua của nhà Lý.       
B.   . 

C. Tổng hai cạnh của tam giác luôn lớn hơn cạnh thứ ba.   

D. Phương trình 2 4 0x x  có hai nghiệm dương. 
Câu 12. Cho các khẳng định 

 Thành phố Hồ Chí Minh là tên mới của thành phố Sài Gòn – Gia Định từ năm 1976. 
 Trong sinh học, nhà sinh học Morgan đã thực hiện thí nghiệm lai đối với ruồi giấm. 

 Phương trình 2 7 6 0x x   là phương trình bậc hai một ẩn. 

 4 10x   . 
Số mệnh đề là 
A. 1    B. 2    C. 4    D. 3 
Câu 13. Câu nào sau đây không phải mệnh đề 
A. Mọi số tự nhiên đều là số nguyên    B. Số 2017 là số nguyên tố 

C. Tổng các góc trong của một tứ giác là 360 độ  D. 
2 3 2 0x x    

Câu 14. Cho các câu sau 
 Tác phẩm Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu.     
 Tp.Thái Bình là thủ phủ tỉnh Thái Bình (thời điểm năm 2022). 
 Định luật Vạn vật hấp dẫn là phát mình của nhà Vật lý Newton. 

 
2 2 5 0,x x x     . 

Số lượng mệnh đề là 
A.1    B. 3    C. 4    D. 2  
Câu 15. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề: 

 Trương Định chống lại lệnh bãi binh tại Nam Kỳ của vua Tự Đức. 
 Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế. 
 Bạn Phương có rảnh tối nay không? 
 2 11x   . 

A. 1 .    B. 2 .    C. 3.    D. 4 . 
Câu 16. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng: 
A.   là một số hữu tỉ. 
B. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba. 
C. Bạn Bình có chăm học không? 
D. Con thì thấp hơn cha. 
Câu 17. Cho các khẳng định 

 Hổ Belgan là loài thú của Ấn Độ. 

 Công thức hóa học của axit sunfuric là 2 4H SO . 

 Phương trình 
5

2
2

x

x





 là phương trình chứa ẩn ở mẫu. 

 Số 2023 là số nguyên tố. 
Số lượng mệnh đề là  
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 
Câu 18. Mệnh đề nào sau đây đúng 
A. Đường tròn có một tâm đối xứng và có một trục đối xứng. 
B. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng. 

C. Tam giác ABC  vuông cân  045 A . 

D. Hai tam giác vuông ABC  và ' ' 'A B C  có diện tích bằng nhau ' ' '   ABC A B C . 
Câu 19. Cho các phát biểu 

 Con la là con lai giữa lừa và ngựa. 
 Khi xe ô tô đi trên cầu xuất hiện lực hướng tâm tác động vào xe ô tô. 
 Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 
 Hàm số 6 5y x  là hàm số bậc nhất. 

Số lượng mệnh đề là  
A.2    B. 4    C. 1    D. 3 
Câu 20. Cho tam giác ABC  và tứ giác MNPQ . Mệnh đề nào sau đây sai 

A. Tam giác ABC  cân tại A khi AB AC . 
B. Tứ giác MNPQ là hình vuông khi MN NP . 

C. Tứ giác MNPQ là hình bình hành khi MN || PQ và MN PQ  

D. Tam giác ABC  vuông tại A khi AB AC . 
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MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 
MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD CƠ BẢN) 
_______________________________ 

 
Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề chứa biến 
A. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 
B. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thuộc miền Nam. 
C. 5 10x   . 

D. Phương trình 2 4 3 0x x   có hai nghiệm phân biệt. 
Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề chứa biến 
A. Hàm Nghi là vị vua yêu nước nhà Nguyễn. 

B. 2 10x x  . 

C. Phương trình 4 1 0x   vô nghiệm. 

D. Đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị. 
Câu 3. Cho các mệnh đề 

 22 5 7x x  . 

 Đảo Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng (thời điểm năm 2022). 
 Công thức hóa học của muối ăn là NaCl . 

 Đào Tấn là ông tổ của ngành tuồng Việt Nam. 
Số lượng mệnh đề chứa biến là 
A.3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 4. Cho mệnh đề chứa biến 2( ) : 9P x x  . Tồn tại bao nhiêu giá trị x  để  P x  là mệnh đề đúng 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 5. Cho mệnh đề chứa biến ( ) : 3P x x . Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên dương xnhỏ hơn 10 để  P x  là 

mệnh đề đúng 
A.3    B. 2    C. 5    D. 4 
Câu 6. Cho các mệnh đề 

 2 2 5 6x y x y   . 

 Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang (thời điểm năm 2022). 

 Công thức hóa học của nước là 2H O . 

 Menden là nhà Sinh học người Hà Lan. 
Số lượng mệnh đề chứa biến là 
A.3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 7. Cho mệnh đề chứa biến 
5

( ) : 1
2

x
P x

x





. Tồn tại bao nhiêu giá trị x  để  P x  là mệnh đề đúng 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 8. Cho mệnh đề chứa biến   2 2, :" 50"P yx xy   . Giá trị nào sau đây của biến ,x y  làm cho  ;P x y trở 

thành một mệnh đề đúng? 
A. 2, 2x y  .  B. 4, 1x y  .  C. 1, 4x y  .   D. 3, 7x y    . 

Câu 9. Cho mệnh đề chứa biến 
2 8 7

( ) : 0
9

x x
P x

x

 



. Tồn tại bao nhiêu giá trị x  để  P x  là mệnh đề đúng 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 10. Cho mệnh đề chứa biến   2:" 3 0"P x x x  . Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên dương x  nhỏ hơn 10 để 

 P x  là mệnh đề đúng 

A.3    B. 2    C. 6    D. 4 
Câu 11. Cho các mệnh đề 

 2 4 5x y  . 

 Đảo Bạch Long Vĩ của thành phố Hải Phòng. 
 Đơn vị của lực trong Vật lí là Newton (N). 
 Phương trình 5 0x   là phương trình bậc nhất một ẩn. 
Số lượng mệnh đề chứa biến là 
A.3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 12. Cho mệnh đề chứa biến 2( ) : 20P x x x  . Tìm số lượng mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 
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(6), (5), (2)P P P  

A.3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến   :" "P x x x . Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên x  để  P x  là mệnh đề đúng 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0 
Câu 14. Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến? 
A. 27 chia hết cho 9.  
B. 3n  chia hết cho 5. 
C. 2023 là số nguyên tố.  
D. Nếu một số chia hết cho 18 thì số ấy chia hết cho 3. 

Câu 15. Cho mệnh đề chứa biến 
2

2

5 5
( ) : 1

6 1

x x
T x

x x

 


 
. Tính tổng tất cả các giá trị x  để  P x  là mệnh đề đúng 

A.3    B. 2    C. 1    D. – 4 
Câu 16. Cho các mệnh đề 

 Phương trình 2 4 5x x  là phương trình bậc hai một ẩn. 

 Cánh đồng Mường Thanh của tỉnh Điện Biên. 
 Tác phẩm Bức tranh của em gái tôi của tác giả Tạ Duy Anh. 

 33 4 5x x  . 
Số lượng mệnh đề chứa biến là 
A.3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 17. Cho mệnh đề chứa biến  
2

2

5 6
:" 0"

6

x x
P x

x

 



. Tính tích các giá trị x  để  P x  là mệnh đề đúng 

A.3    B. 2    C. 6    D. 4 
Câu 18. Mệnh đề chứa biến nào sau đây luôn là mệnh đề đúng 

A.   2 2; : 8P x y x y x        B.   2; : 2 10Q x y x y   

C.   2 2; : 0T x y x y       D.   2 2; : 2 4R x y x y x y    

Câu 19. Cho mệnh đề chứa biến   2:" 5 4 0"P x x x   . Tồn tại bao nhiêu giá trị x  để  P x  là mệnh đề đúng 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Câu 20. Mệnh đề chứa biến nào sau đây đúng với mọi giá trị x . 

A.   2:" 1 0"P x x x        B.   2:" 2 1 0"Q x x x    

C.   2:" 3 2 0"R x x x        D.   2:" 9 0"T x x    

Câu 21. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 5 26 0P x x x  . Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương x để mệnh đề chứa 

biến đã cho thành mệnh đề đúng 
A.4    B. 5    C. 6    D. 7  

Câu 22. Cho mệnh đề chứa biến   : 26 5 31P x x x  . Có bao nhiêu số nguyên dương x  nhỏ hơn 26 để 

mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng ? 
A.20    B. 24    C. 25    D. 16  

Câu 23. Cho mệnh đề chứa biến   2: “ 1P n n  chia hết cho 4” với n  là số nguyên. Xét xem các mệnh đề  5P  

và  2P  đúng hay sai? 

A.  5P đúng và  2P  đúng.     B.  5P sai và  2P  sai. 

C.  5P đúng và  2P  sai.     D.  5P sai và  2P  đúng. 

Câu 24. Cho mệnh đề chứa biến   2: " 15 "P x x x   với x  là số thực. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng  

A.  2P .   B.  3P .   C.  4P  .   D.  0P .  

Câu 25. Cho mệnh đề chứa biến   2: 1 4P n n   ” với n  là số nguyên. Xét các mệnh đề (26), (5), (2000)P P P . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 26. Cho mệnh đề chứa biến:
2( ) : 26 5 2000 0P x x x   . Xét các mệnh đề  

(26), (5), (2000), (29), (3), (1992)P P P P P P . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 6    B. 7    C. 5    D. 4 
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MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 
MỆNH ĐỀ ĐẢO, MỆNH ĐỀ KÉO THEO, MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD CƠ BẢN) 
_______________________ 

 
Câu 1. Cho hai mệnh đề P  và Q.  Tìm điều kiện để mệnh đề P Q  sai. 

A. P  đúng và Q  đúng.     B. P  sai và Q  đúng. 

C. P  đúng và Q  sai.      D. P  sai và Q  sai. 

Câu 2. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề kéo theo? 

A. “Nếu 1x   thì 2 1x  ”.     B. “ 3 1x   khi và chỉ khi 1x  ”. 

C. “1 là một số lẻ”.      D. “    2 1 ;1 1;x x      ”. 

Câu 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. 
22 4      .     B. 

24 16    . 

C. 23 5 2 23 2.5   .     D. 23 5 2 23 2.5     . 

Câu 4. Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: A B . 

A. Nếu A thì B .      B. A  kéo theo B . 
C. A  là điều kiện cần để có B .    D. A  là điều kiện đủ để có B . 

Câu 5. Cho mệnh đề :P Q  Nếu 23 1 là số chẵn thì 3 là số lẻ ’’. Chọn mệnh đề đúng: 

A. Mệnh đề Q P  là mệnh đề sai. 

B. Cả mệnh đề P Q và Q P  đều sai. 

C. Mệnh đề P Q  là mệnh đề sai. 

D. Cả mệnh đề P Q và Q P  đều đúng. 

Câu 6. Mệnh đề: “ Nếu một tứ giác là hình bình hành thì nó là hình thang” có thể được phát biểu lại là 
A. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện đủ để T  là hình bình hành. 
B. Tứ giác T  là hình bình hành là điều kiện cần để T  là hình thang. 
C. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần để T  là hình bình hành. 
D. Tứ giác T  là hình thang là điều kiện cần và đủ để T  là hình bình hành. 
Câu 7. Cách phát biểu nào sau đây không thể đúng để phát biểu mệnh đề: A B   

A. A  là điều kiện đủ để có B .    B. Nếu A  thì B . 
C. A  kéo theo B .      D. A  là điều kiện cần để có B . 
Câu 8. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng? 

A. Nếu a b  thì 
2 2a b . 

B. Nếu một phương trình bậc hai có 0   thì phương trình đó vô nghiệm. 
C. Nếu một số chia hết cho 6  thì cũng chia hết cho 3 . 
D. Nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 
Câu 9. Cho mệnh đề E:”Nếu số nguyên có chữ số tận cùng bằng 0  thì chia hết cho 5 ”. Mệnh đề nào sau đây 
tương đương với mệnh đề E? 
A. Nếu số nguyên chia hết cho 5  thì có chữ số tận cùng bằng 0 . 

B. Nếu số nguyên không chia hết cho 5  thì không có tận cùng bằng 0. 

C. Nếu số nguyên không có chữ số tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 5 . 

D. Nếu số nguyên không có chữ số tận cùng bằng 0 thì không chia hết cho 5 . 
Câu 10. Mệnh đề P Q chỉ đúng khi nào? (Hãy chọn đáp án chính xác nhất) 

A. Cả P và Q  đều đúng. 

B. Cả P và Q  đều sai. 

C. Cả P và Q  đều cùng đúng hoặc cùng sai. 

D. Cả P và Q  đều vừa đúng vừa sai. 

Câu 11. Cho mệnh đề :P  Nếu 2a b   thì một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1’’. Mệnh đề nào sau đây tương 

đương với mệnh đề đã cho? 
A. Điều kiện đủ để một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1 là 2a b  . 
B. Điều kiện cần để một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1 là 2a b  . 
C. Điều kiện đủ để 2a b   là một trong hai số a  và b  nhỏ hơn 1. 
D. Cả B và C. 
Câu 12. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau. 
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B. Số tự nhiên chia hết cho 5 là điều kiện đủ để nó có tận cùng bằng 5. 
C. Điều kiện đủ để hình bình hành ABCD  là hình thoi. 

D. Tứ giác ABCD  là hình thoi là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó là hình bình hành và có hai đường chéo 
vuông góc với nhau. 
Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Điều kiện cần và đủ để tập A  có n  phần tử là tập A  có 2n  tập con. 

B. Tập A  có 2n  tập con là điều kiện cần để tập A  có n  phần tử. 

C. Không thể phát biểu mệnh đề : "Nếu tập A  có n  phần tử thì tập A  có 2n  tập con" dưới dạng điều kiện cần, điều 
kiện đủ. 

D. Tập A  có n  phần tử là điều kiện đủ để tập A  có 2n  tập con. 

Câu 14. Cho mệnh đề: “Một số là số chính phương khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó là: 0 ; 1; 4 ; 5 ; 6 ; 9 . 
Xét các khẳng định sau. 
(1) Không thể phát biểu mệnh đề trên bằng thuật ngữ điều kiện cần và đủ. 
(2) Điều kiện cần để một số là số chính phương là chữ số tận cùng của nó là một trong các số 0; 1; 4 ; 5 ; 6 ; 9 . 

(3) Một số là số chính phương là điều kiện đủ để chữ số tận cùng của nó là 0; 1; 4 ; 5 ; 6 ; 9 . 

(4) Điều kiện cần để một số có chữ số tận cùng 0; 1; 4 ; 5 ; 6 ; 9  là số đó là số chính phương. 
Hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng? 
A. 3 .    B. 2 .    C. 1.    D. 0 . 
Câu 15. Cho mệnh đề: “Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều”. Mệnh đề nào 
dưới đây đúng? 
A. Điều kiện đủ để một tam giác là tam giác đều là tam giác đó có hai góc bằng nhau. 
B. Một tam giác là tam giác đều là điều kiện cần để tam giác đó có hai góc bằng nhau. 
C. Không thể phát biểu mệnh đề trên dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ. 
D. Điều kiện cần và đủ để tam giác đều là tam giác đó có hai góc bằng nhau. 
Câu 16. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? 
A. Hình bình hành ABCD có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện cần và đủ để ABCD là hình chữ nhật. 

B. Tam giác ABC có một góc 060 là điều kiện đủ để tam giác ABC đều. 
C. Số nguyên a  chia hết cho 3 là điều kiện cần để a  chia hết cho 6. 

D. Số  3 5n n  là số lẻ là điều kiện đủ để số  6n n là số chẵn. 

Câu 17. Cho định lí    " , "x X P x Q x   . Chọn khẳng định không đúng. 

A.  P x  là điều kiện đủ để có  Q x .    

B.  Q x là điều kiện cần để có  P x . 

C.  P x  là giả thiết và  Q x  là kết luận.    

D.  P x  là điều kiện cần để có  Q x . 

Câu 18. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 

A. Nếu tổng hai số 6a b   thì có ít nhất một số lớn hơn 3. 
B. Trong một tam giác đều, ba cạnh của tam giác bằng nhau. 
C. Nếu một số tự nhiên tận cùng bằng 5 thì chia hết cho 5. 
D. Nếu một số tự nhiên tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 5. 
Câu 19. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề đảo đúng 
A. Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9. 
B. Một số chia hết cho 10 thì chia hết cho 5. 
C. Một số chia hết cho 6 thì chia hết cho 2. 
D. Một số chia hết cho 8 thì chia hết cho 4. 
Câu 20. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng? 
A. Nếu số nguyên n  có chữ số tận cùng là 0  thì số nguyên n  chia hết cho 5. 
B. Nếu tứ giác ABCD  là hình thoi thì tứ giác ABCD  có hai đường chéo vuông góc với nhau. 
C. Nếu tứ giác ABCD  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác ABCD  
là hình chữ nhật 
D. Nếu tứ giác ABCD  là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD  có hai đường chéo bằng nhau. 

Câu 21. Cho mệnh đề: “Nếu n  là một số nguyên tố lớn 3 thì 2 20n   là một hợp số”. Mệnh đề nào sau đây 
tương đương với mệnh đề đã cho? 

A. Điều kiện cần và đủ để 2 20n   là một hợp số là n  là một số nguyên tố lớn 3. 

B. Điều kiện đủ để 2 20n   là một hợp số là n  là một số nguyên tố lớn 3. 

C. Điều kiện cần để 2 20n   là một hợp số là n  là một số nguyên tố lớn 3. 

D. 2 20n   là một hợp số là điều kiện đủ để n  là một số nguyên tố lớn 3. 
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MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 

MỆNH ĐỀ PHỦ ĐỊNH, MỆNH ĐỀ VỚI KÝ HIỆU MỌI, TỒN TẠI 
(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD CƠ BẢN) 

_______________________ 
 

Câu 1. Cho mệnh đề :"2A  là số nguyên tố". Mệnh đề phủ định của mệnh đề A  là 

A. 2  không phải là số hữu tỷ.     B. 2  là số nguyên. 
C. 2  không phải là số nguyên tố.    D. 2  là hợp số. 
Câu 2. Phủ định của mệnh đề “ 9n  ” là 

A. “ 9n  ”.   B. “ 9n   ”.   C. “ 9n  ”.   D. “ 9n  ”. 
Câu 3. Mệnh để nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ Mọi động vật đều di chuyển”? 
A. Mọi động vật đều không di chuyển.   B. Mọi động vật đều đứng yên. 
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.   D. Có ít nhất một động vật di chuyển. 

Câu 4. Cho mệnh đề “ : 3 1A n n    là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề A  và tính đúng, sai của 
mệnh đề phủ định là: 

A. “ : 3 1A n n     là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

B. “ : 3 1A n n     là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

C. “ : 3 1A n n     là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai. 

D. “ : 3 1A n n     là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng. 

Câu 5. Mệnh đề   2: " ,  3 0"P x x x x     . Phủ định của mệnh đề  P x  là: 

A. 2,  3 0.x x x          B. 2,  3 0.x x x      

C. 2,  3 0.x x x          D. 2,  3 0.x x x      

Câu 6. Mệnh đề “ 2, 3x x    ” khằng định rằng: 

A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 .  

B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3 . 

C. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3 . 

D. Nếu x  là số thực thì 2 3x  . 

Câu 7. Mệnh đề   2:" ,   7 0"P x x x x     . Phủ định của mệnh đề P  là 

A. 2,   7 0x x x     .     B. 2,   7 0x x x     . 

C. 2,   7 0x x x     .     D. 2,   7 0x x x     . 

Câu 8. Mệnh đề phụ định của mệnh đề   2: " : 2 5P x x x x     là số nguyên số"  là 

A. 2: 2 5x x x     không là số nguyên tố.  B. 2: 2 5x x x     không là số nguyên tố. 

C. 2: 2 5x x x     không là số nguyên tố.  D. 2: 2 5x x x     là số thực. 

Câu 9. Cho mệnh đề 
2“ : ”    xA x x . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là phủ định của mệnh đề A ? 

A. 
2“ : ”  x x x .  B. 

2“ : ”  x x x .  C. 
2“ : ”  x x x .  D. 

2“ : ”  x x x . 

Câu 10. Cho mệnh đề  
2

:" , 2 1P x Z x    không chia hết cho 4" . Mệnh đề P  là: 

A.  
2

" , 2 1x Z x    chia hết cho 4" .   B.  
2

" , 2 1x Z x    không chia hết cho 4" . 

C.  
2

" , 2 1x Z x    không chia hết cho 4" .  D.  
2

" , 2 1x Z x    chia hết cho 4" . 

Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. 2: 3 2 0x x x     .     B. 2: 0x x   . 

C. 2:n n n   .      D. n   thì 2n n . 

Câu 12. Phủ định của mệnh đề: 2" : 4 5 0"x x x      là 

A. 2" : 4 5 0"x x x     .     B. 2" : 4 5 0"x x x     . 

C. 2" : 4 5 0"x x x     .     D. 2" : 4 5 0"x x x     . 
Câu 13. Mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa biến : " : 2 1 0"P x x     là 

A. :" : 2 1 0"P x x    .     B. :" : 2 1 0"P x x    . 

C. : " : 2 1 0"P x x    .     D. :" : 2 1 0"P x x    . 
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Câu 14. Cho mệnh đề 2: '' , 2 1 0 ''P x x x     . Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề  

P  và xét tính đúng sai của mệnh đề đó. 
A. 2: '' , 2 1 0 ''    P x x x  và đây là mệnh đề sai. 

B. 2: '' , 2 1 0 ''    P x x x  và đây là mệnh đề sai. 

C. 2: '' , 2 1 0 ''    P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 

D. 2: '' , 2 1 0 ''    P x x x  và đây là mệnh đề đúng. 

Câu 15. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P : “ 2: 1 0x x    ” là 

A. 2: " : 1 0"P x x    .     B. 2: " : 1 0"P x x    . 

C. 2:" : 1 0"P x x    .     D. 2:" : 1 0"P x x    . 

Câu 16. Cho mệnh đề 
2:" | 1 0"A x x x     . Mệnh đề phủ định của mệnh đề A  là 

A. 2:" | 1 0"A x x x     .    B. 2: " | 1 0"A x x x     . 

C. 
2:" | 1 0"A x x x     .    D. 

2:" | 1 0"A x x x     . 

Câu 17. Cho mệnh đề  P " : 1 0"x x x     . Phát biểu nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề 

 P x ? 

A.  P " : 1 0"x x x     .     B.  P " : 1 0"x x x     . 

C.  P " : 1 0"x x x     .    D.  P " : 1 0"x x x     . 

Câu 18. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P = “ 2: 1 0x x x     ” là: 

A. P   “ 2: 1 0x x x     ”.    B. P   “ 2: 1 0x x x     ”. 

C. P   “ 2: 1 0x x x     ”.    D. P   “ 2: 1 0x x x     ”. 
Câu 19. Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai? 

A. : 2n n n   .  B. 2:n n n   .  C. 2: 0x x   .  D. 2:x x x   . 

Câu 20. Mệnh đề “ 2, 8x x   ” Khẳng định rằng: 

A. Bình Phương của tất cả các số thực bằng 8. 
B. Có duy nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 8. 

C. Nếu x là số thực thì 2 8x  . 
D. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 8. 

Câu 21. Phủ định của mệnh đề   2:" ,   2 3"P x x x x     là: 

A. 
2" , 2 3".x x x         B. 

2" ,   2 3".x x x    . 

C. 
2" ,   2 3".x x x         D. 

2" ,   2 3".x x x     
Câu 22. Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai? 

A. : 2n n n   .  B. : 1n n n    .  C. 2: 0n n   .  D. 2:n n n   . 

Câu 23. Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu   hoặc  : “Có một số nguyên bằng bình phương của 
chính nó”. 

A. 
2,x x x   .  B. 

2,x x x   .  C. 
2,x x x   .  D. 

2, 0x x x    . 

Câu 24. Cho mệnh đề 2" , 72 7 0"x x x     . Phủ định của mệnh đề trên là 

A. 2, 72 7 0x x x     .     B. 2, 72 7 0x x x     . 

C. 2, 72 7 0x x x     .     D. 2, 72 7 0x x x     . 

Câu 25. Cho mệnh đề: 2" , 1 0"x x x     . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là: 

A. 2" , 1 1"x x x     .     B. 2" , 1 0"x x x     . 

C. 2" , 1 0"x x x     .     D. 2" , 1 0"x x x     . 

Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. “    , 1 2n n n n     là số lẻ”.    B. “ 2, 4 2 2x x x       ”. 

C. “ 2, 1n n    chia hết cho 3”.    D. “ 2, 9 3x x x      ”. 

Câu 27. Mệnh đề phủ định của mệnh đề 2: " : 1 2 "P x x x     là 

A. 2: " : 1 2 "P x x x    .     B. 2: " : 1 2 "P x x x    . 

C. 2: " : 1 2 "P x x x    .     D. 2: " : 1 2 "P x x x    . 
 



 
11

 
 

 
 

TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 
KHÁI NIỆM, TÍNH CHẤT TẬP HỢP 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD CƠ BẢN) 
_______________________________ 

Câu 1. Cho x  là một phần tử của tập hợp .X  Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. .x X    B. .X x    C.   .x X    D. .x X  

Câu 2. Tập hợp  1;6 chứa bao nhiêu số nguyên 

A.3    B. 4    C. 7    D. 2 
Câu 3. Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “3 là một số tự nhiên”? 
A. 3      B. 3    C. 3      D. 3    

Câu 4. Ký hiệu nào sau đây để chỉ 5  không phải là một số hữu tỉ? 

A. 5      B. 5     C. 5     D. 5   

Câu 5. Cho  *, 10, 3A x x x    . Chọn khẳng định đúng. 

A. A  có 4  phần tử.  B. A  có 3  phần tử.  C. A  có 5  phần tử.  D. A  có 2  phần tử. 

Câu 6. Cho tập hợp  1;2;3;4;5A  . Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử tập hợp A  

A.  | 5 .A x x         B.  | 0 6 .A x x      

C.  | 0 6 .A x x         D.  | 5 .A x x    

Câu 7. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp  | 7  A x x  

A.  0;1;2;3A  .  B.  1;2A  .   C.  0;1;2A  .  D.  0;1;2;3;4;5;6A  . 

Câu 8. Tập hợp  | 10A x x   chứa phần tử nào 

A.8    B. 13    C. 20    D. 14 

Câu 9. Tập hợp  1;2;3;...;6 khi viết theo tính chất đặc trưng là 

A.  | 6x x    B.  | 6x x    C.  1;6    D.  * | 7x x   

Câu 10. Liệt kê các phần tử của tập hợp  / 2 9A x N x     . 

A.  0;1;2;3;4;5;6;7;8;9A       B.  1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9A             

C.  1;2;3;4;5;6;7;8;9A              D.   2; 1;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9A     

Câu 11. Liệt kê các phần tử của tập hợp  2/ 6 7 0A x N x x     . 

A.  1;7A     B.  1A                    C.  7;1A                D.    

Câu 12. Tập hợp  ; 13M   
chứa bao nhiêu số nguyên dương 

A.3    B. 2    C. 4    D. 5 

Câu 13. Cho tập hợp  / 2 7C x R x    . Tập hợp C được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây? 

A.  2;7C  .     B.  2;7C  .                    C.  2;7C   .          D.   2;7C  . 

Câu 14. Tập hợp  ;5S   không chứa phần tử nào 

A.3    B. 2    C. 0    D. 6 

Câu 15. Một tập hợp con của tập hợp  1;2;3;4;6 là 

A.  1;7    B.  2;3    C.  1;4;6    D.  2;3;0  

Câu 16. Liệt kê các phần tử của tập hợp    2 2/ 2 5 3 4 3 0A x R x x x x       . 

A. 
3

1; ;3
2

A
 

  
 

  B. 
3

1;
2

A
 

  
 

                  C.  1;3A                   D.  
3

;3
2

 
 
 

 

Câu 17. Liệt kê các phần tử của tập hợp  / 3 3A n Z n     . 

A. A          B.  3; 2; 1;1;2;3A             
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C.  3; 2;2;3A                 D.   3; 2; 1;0;1;2;3A      

Câu 18. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng? 

A.   2 3 0D x x x    .     B.  2 2 0B x x    . 

C.  2 1 0A x x x     .     D.    3 2– 3 1 0C x x x    . 

 

Câu 19. Tìm số phần tử của tập hợp  4 2| 3 4 0H x x x     . 

A. 4    B. 3    C. 1    D. 2 

Câu 20. Tập hợp 
10

|
2

S x
x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử 

A.8    B. 10    C. 12    D. 6 

Câu 21. Cho  22 5 3 0X x x x     , khẳng định nào sau đây đúng: 

A.  0X .   B.  1X .   C. 
3

2

 
  

 
X .   D. 

3
1;

2

 
  

 
X . 

Câu 22. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng: 

A.  x x 1  .      B.  2x 6 7 1 0x x    . 

C.  2x x 4 2 0x    .     D.  2x 4 3 0x x    . 

Câu 23. Tìm số phần tử của tập hợp  | 5 26 31T x x x    . 

A.2    B. 1    C. 3    D. 0 

Câu 24. Tìm tổng số phần tử của \A B biết rằng    2 4| ( 5 6) 0 , | 1A x x x x B x x         . 

A.2    B. 3    C. 1    D. – 1 

Câu 25. Tìm số phần tử của tập hợp  2| ( 6 5) 0Q x x x x     . 

A.2    B.3    C. 4    D. 1 

Câu 26. Liệt kê các phần tử của tập hợp  5 2 / , 3 2B k k Z k      . 

A.  3; 2; 1;0;1;2A          B.  13; 8; 3; 2;7;12A                

C.  13; 8;3;2; 7;12A                 D.   13; 8 3;2;7;12A      

Câu 27. Cho tập hợp  1| , 5A x x x    . Tập hợp A là: 

A.  1;2;3;4;5A    B.  0;1;2;3;4;5;6A   C.  0;1;2;3;4;5A    D.  1;2;3;4;5;6A   

Câu 28. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp  2| 2 3 1 0X x x x     . 

A.  0X     B.  1X     C. 
1

1;
2

X
 

  
 

   D. 
3

1;
2

X
 

  
 

 

Câu 29. Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp  2| 2 5 3 0X x x x     . 

A.  0X     B.  1X     C. 
3

2
X

 
  

 
   D. 

3
1;

2
X

 
  

 
 

Câu 30. Cho tập hợp   2 2; \ , , 0M x y x y x y    . Khi đó tập hợp M có bao nhiêu phần tử? 

A. 0    B. 1    C. 2    D. Vô số 

Câu 31. Cho tập hợp   ; | ; , 1M x y x y x y    . Hỏi tập M có bao nhiêu phần tử? 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 32. Cho tập hợp  2 1 \ , 5A x x x    . Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp .A  

A.  0;1;2;3;4;5A        B.  1;2;5;10;17;26A   

C.  2;5;10;17;26A       D.  0;1;4;9;16;25A   

Câu 33. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp:  4 2\ 6 8 0X x x x     . 

A.  2;4X         B.  2; 2X    
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C.  2;2X        D.  2; 2; 2;2X     

 
 
 

TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 
TẬP HỢP CON, HAI TẬP HỢP BẰNG NHAU 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD CƠ BẢN) 
_______________________________ 

Câu 1. Tìm số tập hợp con của tập hợp  1;2Q  . 

A.4    B. 3    C. 1    D. 2 

Câu 2. Cho tập hợp  2 0A x x    . Số tập hợp con có hai phần tử của tập hợp A  là? 

A. 6 .    B. 3 .    C. 5 .    D. 2 . 

Câu 3. Tập hợp  1;2;3;4;5A  có bao nhiêu tập hợp con gồm hai phần tử mà luôn chứa số 1? 

A. 30.    B. 15.    C. 4.    D. 5. 

Câu 4. Cho các tập hợp  3 ;A x x     1 6 ;B x x      2 4 .C x x     Trong các mệnh đề 

sau mệnh đề nào đúng? 

A. B C .   B. C A .   C. A B .   D. C B . 

Câu 5. Số các tập con có hai phần tử của tập  2; 1;1;3M     là 

A. 10 .    B. 4 .    C. 6 .    D. 16 . 
Câu 6. Cho hai tập hợp A  và .B  Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B? 

A.   B.   C.    D.   
Câu 7. Cho ba tập hợp E, F, G thỏa mãn: ,E F F G   và G K . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. G F    B. K G    C. E F G     D. E K  

Câu 8. Cho tập hợp  0;3;4;6A  . Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là: 

A. 12    B. 8    C. 10    D. 6 

Câu 9. Cho tập hợp  ; ;X a b c . Số tập con của X là 

A. 4    B. 6    C. 8    D. 12 
Câu 10. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con? 

A.      B.  x     C.      D.  , x  

Câu 11. Cho tập hợp P . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau? 

A. P P .   B. P  .   C.  P P .   D. P P . 

Câu 12. Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con? 

A.  ;x  .   B.  x .    C.  ; ;x y  .   D.  ;x y . 

Câu 13. Cho tập hợp A . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. A  .   B.  A A .   C. A A .   D. A A . 

Câu 14. Số tập con của tập hợp có n   1,n n   phần tử là 

A. 22n .   B. 12n .   C. 12n .   D. 2n . 
Câu 15. Cách viết nào sau đây là đúng? 

A.  ; .a a b    B.    ; .a a b   C.    ; .a a b   D.  ; .a a b  

Câu 16. Cho tập hợp  * 22 , 51A x x x   . Khi đó tập A  bằng tập hợp nào sau đây? 

A.  1;2;3;4A  .  B.  0;2;5A  .  C.  2;5A  .   D.  0;1;2;3;4;5A  . 

Câu 17. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 
A. A A .   B. A  .   C. A .   D.    . 

Câu 18. Cho hai tập hợp:   |X n n   là bội số của 4 và 6} và   |Y n n   là bội số của 12}. Trong các 

mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai? 
A. X Y .   B. Y X .   C. X Y .   D. :n n X  và n Y . 

Câu 19. Cách viết nào sau đây không đúng? 

A. 1 N .                 B. 1 N .             C.  1 N .                    D. 1 *N . 
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Câu 20. Cho hai tập hợp X n n  là bội số của 4 và 6  ; Y  {n n là bội số của 12 }. 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
A. .X Y    B. .Y X    C. .X Y    D. : .   n n X n Y  
Câu 21. Hai tập hợp nào dưới đây không bằng nhau? 

A. 
1 1

| , ,
2 8k

A x x k x
 
 
 

     và 
1 1 1

; ;
2 4 8

B
 

  
 

. 

B.  3;9;27;81A   và  3 | ,1 4nB n n    . 

C.  | 2 3A x x      và  1;0;1;2;3B   . 

D.  | 5A x x    và  0;1; 2; 3; 4B  . 

Câu 22. Cho tập hợp      1;3 , 3; , ; ;3A B x C x y   . Để A B C   thì tất cả các cặp  ;x y  là: 

A.  1;1    B.  1;1  và  1;3   C.  1;3    D.  3;1  và  3;3  

Câu 23. Cho tập hợp    1;2;3;4 , 0;2;4A B  ,  0;1;2;3;4;5C  . Quan hệ nào sau đây là đúng? 

A. B A C     B. B A C     C. 
A C

B C





   D. A B C   

Câu 24. Cho tập hợp A có 4 phần tử. Hỏi tập A có bao nhiêu tập con khác rỗng? 
A. 16    B. 15    C. 12    D. 7 

Câu 25. Số các tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ;B a b c d e f  là: 

A. 15    B. 16    C. 22    D. 25 

Câu 26. Cho hai tập hợp  2 1 0A x x     và  2 2 0B x x    . Khẳng định nào dưới đây là sai? 

A. A B .   B. B A .   C. A B .   D. B A . 
Câu 27. Cho tập hợp A có 4 phần tử, tìm số tập con của tập hợp A. 
A.32    B.  8                   C.  16                D.   4 

Câu 28. Cho  2 2(2 )( 3 2) 0A x x x x x       và  33 27B n n    . Tìm A B  

A.  2;0;1;2;3 .  B.  0;1;2;3 .   C.  2;0;1;2 .  D.  1;2;3 . 

Câu 29. Cho ba số thực , ,x y z phân biệt khác 1. Tập hợp nào sau đây có 2 tập hợp con 

A.  z     B.  ; ;1x y    C.  ; ;x y z    D.  ;1x  

Câu 30. Cho hai tập hợp  4;1A    và  3;B m  . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để A B A  . 

A. 1.m     B. 1.m     C. 3 1.m     D. 3 1.m    

Câu 31. Cho  1;2;3;4;5;A a . Có bao nhiêu giá trị a để A có 32 tập hợp con 

A.5    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 32. Tìm số tập con của tập hợp  2| 5 ,S y y x x      . 

A.3    B. 4    C.  8    D. 16 

Câu 33. Cho    2; 1;0;1;2 , | 1 0A B x x      . Tập hợp \A B có tổng các phần tử bằng 

A.3    B. – 1    C. – 3     D. – 2 

Câu 34. Số các tập hợp con có 3 phần tử có chứa a, b của tập hợp  ; ; ; ; ; ;C a b c d e f g  là: 

A. 5    B. 6    C. 7    D. 8 
Câu 35. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con? 

A.  ;x y    B.  x     C.  ;x    D.  ; ;x y  

Câu 36. Cho  0;2;4;6A  . Tập A  có bao nhiêu tập con có 2  phần tử? 

A. 4 .    B. 6 .    C. 7 .    D. 8 . 

Câu 37. Cho tập hợp  1;2;3;4X  . Câu nào sau đây đúng? 

A. Số tập con của X  là 16 . 
B. Số tập con của X  gồm có 2  phần tử là 8 . 
C. Số tập con của X  chứa số 1 là 6 . 
D. Số tập con của X  gồm có 3  phần tử là 2 . 
Câu 38. Trong các tập sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con? 

A.  ;x y .   B.  x .    C.  ;x .   D.  ; ;x y . 
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Câu 39. Cho tập hợp    , , ,A a b c d . Tập  A có mấy tập con? 

A. 16 .    B. 15 .    C. 12 .    D. 10 . 
 
 
 
 

TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 
CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD CƠ BẢN) 
_______________________________ 

Câu 1. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng: 

A. *     .  B. * *    .  C. *     .  D. \    . 

Câu 2. Cho    1;1;5 ; 0;1;3;5 .A B    Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.  1;5 . A B   B.  1;3;5 . A B   C.  1 . A B   D.  1;3 . A B  

Câu 3. Cho hai tập hợp    1;2;3;4;5;6 , 0;1;2;3;4;5;6;7A B   . Tìm A B . 

A.  0;1;2;3;4;5;6A B       B.  1;2;3;4;5;6A B            

C.  4A B                D.  A B    

Câu 4. Cho hai tập hợp    1;2 , 0;A B     . Tìm A B . 

A.  1;A B      B.   0;2A B           C.  2;A B            D.  A B A   

Câu 5. Cho ba tập hợp      4;5 , 1;7 , 3;9A B C    . Hỏi tập hợp   \A B C  bằng bao nhiêu ? 

A.  4;5     B.   4;9                        C. 5;7                          D.   4;3  

Câu 6. Cho 4 tập hợp A là tập hợp các hình tứ giác; B là tập hợp các hình thoi; C là tập hợp các hình vuông và 
D là tập hợp các hình thang. Chọn mệnh đề  đúng. 
A. A C D B     B. A B C D               C.  C B D A               D.  D C B A    

Câu 7. Cho tập hợp    ;3  ;  1;5A B   . Khi đó, tập A B  là 

A. ( ;5] .   B. (3;5 ]  .   C. (1;3] .   D. ( ;1) . 

Câu 8. Cho hai tập hợp    1;5 , 2;7A B  . Tìm A B . 

A.  1;2A B  .  B.   2;5A B   .       C.  1;7A B     .       D.   1;2A B   . 

Câu 9. Cho các tập hợp:  
H = tập hợp các hình bình hành 

V = tập hợp các hình vuông 
N = tập hợp các hình chữ nhật 

T = tập hợp các tứ giác 
Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. 
A. H T .   B. V N .   C. H V .   D. V N  

Câu 10. Cho hai tập hợp    1,3,5,7 , 1, 2, 4,7A B  . Giao của hai tập hợp A  và B  là 

A.  1, 2A B  .      B.  1,7A B  .  

C.  1,2,3,4,5,7A B  .     D.  3,5A B  . 

Câu 11. Cho [1;4]A  , (2;6)B  , (1;2)C  .Khi đó, A B C   là: 

A.  1;6 .   B.  2;4 .   C.  1;2 .   D.  . 

Câu 12. Tập hợp    2;3 \ 1;5  bằng tập hợp nào sau đây ? 

A.  2;1 .   B.  2;1 .   C.  3; 2  .   D.  2;5 . 

Câu 13. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) biểu diễn tập hợp nào ? 
                                            ]////////////////( 
                                          –1                 4 

A. ( ; 1]     B. ( ; 1] (4; )    .            C. ( ; 1] (4; )    .         D. ( ; 1] [4; )    . 

Câu 14. Cho tập hợp  1;2;3;4X . Câu nào sau đây đúng? 

A. Số tập con của X  là 16 .     B. Số tập con của X  gồm có 2  phần tử là 8 . 

C. Số tập con của X  chứa số 1 là 6 .   D. Số tập con của X  gồm có 3  phần tử là 2 . 
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Câu 15. Cho hai tập hợp    1;2 , 0;A B     . Tìm A B . 

A.  1;0A B     B.   1;A B            C.  2;A B            D.   0;2A B   

Câu 16. Cho hai tập hợp    2;0 , | 16A B x x     . Khi đó \B A bằng 

A.  0     B.  0;1    C.  0;    D.  1;2  

Câu 17. Cho các tập hợp: 

M   x x  là bội số của 2 .    N  x x  là bội số của 6 . 

P   x x là ước số của 2 .    Q   x x là ước số của 6 . 

Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. M N .   B. Q P .   C. M N N  .  D. P Q Q  . 

Câu 18. Cho  7;2;8;4;9;12X ;  1;3;7;4Y . Tập nào sau đây bằng tập X Y ? 

A.  1;2;3;4;8;9;7;12 . B.  2;8;9;12 .   C.  4;7 .   D.  1;3 . 

Câu 19. Cho      2 2 * 22 2 3 2 0 ; 3 30A x x x x x B n n           . Khi đó tập hợp A B bằng: 

A.  2;4 .    B.  2 .    C.  4;5 .
  

 D.  3 .
 

Câu 20. Cho tập hợp M thỏa mãn  

       1;3 1; 5;7 5; 9;11 9; 1;3;5;7;9;11M M M M     
 

Tổng các phần tử của M bằng 
A.10    B. 15    C. 12    D. 9 

Câu 21. Cho    | 2 2 , | 1 0A x x B x x          . Khi đó \C A B có số phần tử bằng 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 22. Cho  3;2 A . Tập hợpC A  là: 

A.  ; 3 .     B.  3; .    C.  2; .    D.    ; 3 2; .     

Câu 23. Cho hai tập hợp    ; ; ; ; , ; ; ; ;A a b c d m B c d m k l  . Tìm A B . 

A.  ; .A B a b    B.  ; ; .A B c d m   

C.  ; .A B c d    D.  ; ; ; ; ; ; .A B a b c d m k l   

Câu 24. Cho hai tập hợp    1;3;5;7 , 1;2;4;7A B  . Tìm hiệu của tập A  và B . 

A.  \ 1;2;3;4;5;7A B  . B.  \ 2;4A B  .  C.  \ 3;5A B  .   D.  \ 1;7A B  . 

Câu 25. Cho hai tập hợp    0;1;2;3;4 , 2;3;4;5;6A B  . Xác đinh tập hợp \ .A B  

A.  \ 0 .A B    B.  \ 0;1 .A B    C.  \ 1;2 .A B    D.  \ 1;5 .A B   

Câu 26. Tập hợp    3;1 0;4   bằng tập hợp nào sau đây ? 

A.  0;1 .   B.  0;1 .   C.  3;4 .   D.  3;0 . 

Câu 27. Cho hai khoảng ( ; )A m   và (5; )B   . Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. (5; )    5A B m khi m   .    B.     5A B khi m   .  

C.     5A B khi m   .     D.     5A B khi m   . 

Câu 28. Cho hai tập hợp  , 3 4 2A x x x      và  , 5 3 4 1 .B x x x      Có bao nhiêu số tự 

nhiên thuộc tập A B ? 
A. 0.     B. 1.     C. 2.     D. 3. 
Câu 29. Cho tập [ 3;2)A    . Tập hợpC A  là 

A. ( ; 3)  .       B. (3; ) .    

C. [2; ) .                  D. ( ; 3) [2; )     

Câu 30. Tập hợp    ;4 1;S    chứa bao nhiêu số nguyên ? 

A. 4    B. 5    C. 6    D. 7 

Câu 31. Cho hai tập hợp  2;3A   ,  1;B   . Hãy xác định tập \A B . 

A.  2;1 . B.  2;1 . C.  2; 1  . D.  2;1 . 
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Câu 32. Cho  5;A   , tập hợp C A chứa bao nhiêu số nguyên dương 

A. 5    B. 2    C. 4    D. 3 

Câu 33. Tìm m  để hai tập hợp    3; 4 , 6;S m Q    giao nhau thu được đúng 1 phần tử 

A. 17m     B. 15m     C. 16m     D. 10m   
 

 

MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD VẬN DỤNG_P1) 

_______________________________ 

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 4 5P x x x  là số chính phương. Có nhiều nhất bao nhiêu số tự nhiên x  

để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 
Câu 2. Cho các mệnh đề 

a) 2: 4 4 0x x x     . 
b) Tích 5 số nguyên liên tiếp chia hết cho 5. 
c) Năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, chấm dứt ách đô hộ gần 100 năm của thực dân 

Pháp tại nước ta. 

d) 2 2, , 2 2 4 0x y x y x y       . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 3. Cho mệnh đề chứa biến: 
6

0
2

x x

x

 



. Có bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề chứa biến đã cho trở 

thành mệnh đề đúng 
A.4    B. 3    C. 5    D. 2 
Câu 4. Cho các mệnh đề 

a) Phương trình 2 22 2 1 0x mx m    vô nghiệm.   

b) 5x x luôn chẵn với mọi số nguyên x . 
c) Nguyễn Tri Phương là đại danh thần triều Nguyễn, danh tướng chống Pháp của nước ta.  
d) Số chia hết cho 2 và 4 thì chia hết cho 8. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 
Câu 5. Mệnh đề nào sau đây đúng 
A. , : 2 3x y x y           B. , : 2 3x y x y        

C. 
2 2, : 0x y x y xy x y            D. 

3:y y y    

Câu 6. Cho mệnh đề chứa biến: 
2

2

5 6
0

1

x x

x

 



. Có bao nhiêu số nguyên x  để mệnh đề chứa biến đã cho trở 

thành mệnh đề sai 
A.3    B. 1    C. 0    D. 2 
Câu 7. Xác định số lượng mệnh đề đúng trong các mệnh đề 

a) Phương trình 2 5 0x mx   có hai nghiệm trái dấu với tích hai nghiệm bằng – 5. 
b) Huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. 

c) 
2

2

2 4
, 0

3

x x
x

x

 
  


 . 

d) 2 22 2 2 1 0, ,x xy y y x y       . 

A.2    B. 1    C. 4    D. 3 

Câu 8. Cho mệnh đề chứa biến: ( ) : 3 2 0P x x x   . Có bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề chứa biến đã cho 

trở thành mệnh đề đúng 
A.4    B. 6    C. 3    D. 2 
Câu 9. Cho các mệnh đề 

a) 9 6 , , 0x y xy x y    . 

b) Cầu Giấy là một quận của Thành phố Hà Nội, thời điểm năm 2023. 

c) 
2

1
1,

2 4

x
x

x x


  

 
 . 

d) Nguyễn Cảnh Chân là danh thần nhà Hậu Trần, danh tướng chống quân Minh của nước ta. 
Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4   
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Câu 10. Cho mệnh đề: Phương trình 2( 6 ) 0x x x m   có ba nghiệm phân biệt. Tìm điều kiện tham số m để 

mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng. 
A. 9m     B. 0 9m     C. 1 9m     D. 6m   

Câu 11. Cho mệnh đề chứa biến: Phương trình 2( 2) 3 2m x m m    có vô số nghiệm. Tồn tại bao nhiêu giá trị 

nguyên m để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Câu 12. Cho các mệnh đề 

a) Tích hai số tự nhiên liên tiếp luôn là một số chẵn. 

b) 2 3 0,x x x     . 

c) 3,x x x   . 

d) Năm 1428, Lê Lợi và Nghĩa quân Lam Sơn quét sạch quân Minh xâm lược khỏi nước ta. 
Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 4    C. 2    D. 5 

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến: ( ) : 5 4 0P x x x   . Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 
2 2(1), (4), ( 17), ( 2 18)P P P m P m m   . (với m là hằng số thực). 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Câu 14. Có bao nhiêu số nguyên dương m để mệnh đề sau là mệnh đề đúng 

“Phương trình 2 2 0x x m   có hai nghiệm dương phân biệt” 
A.2    B. 1    C. 3    D. 0 
Câu 15. Cho các mệnh đề 

a) 2 , ,x y xy x y   . 

b) 4,x x x   . 

c) 2 2, : 2 2 2 1 0x y x xy y y       . 

d) Năm 1789, vua Quang Trung chỉ huy đại quân Tây Sơn đại phá 29 vạn quân Thanh. 
Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 4    C. 2    D. 1 

Câu 16. Cho mệnh đề chứa biến: 
4 3

( ) : 0
43

x x
P x

 
 . Có bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề chứa biến đã 

cho trở thành mệnh đề sai 
A.8    B. 9    C. 10    D. 6 
Câu 17. Xét các mệnh đề 

a) 2 3x x là số chẵn với mọi giá trị x . 
b) Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không diễn ra năm 1972, là chiến công oanh liệt của quân và dân miền 

Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. 

c) 
1 1 4

, , 0x y
x y x y
   


. 

d)  Phương trình 2 ( 2) 2 0x m x m    luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị m. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 18. Cho mệnh đề chứa biến: 2( ) : 2 0P x x x m   . Có bao nhiêu số tự nhiên m nhỏ hơn 5 để mệnh đề 

chứa biến đã cho trở thành mệnh đề sai 
A.4    B. 2    C. 3    D. 1 
Câu 19. Hãy chọn mệnh đề sai: 

A. 

2
1

2
2

 
 

 
 là một số hữu tỷ. 

B. Phương trình: 
4 5 2 3

4 4

x x

x x

 


 
 vô nghiệm. 

C. 

2
2

, 0 :x x x
x

 
    

 
  luôn luôn là số hữu tỷ. 

D. Nếu một số tự nhiên chia hết cho 12 thì cũng chia hết cho 4. 
Câu 20. Tìm số lượng mệnh đề đúng trong số các mệnh đề 

a) 
2

0, 0
( 2)( 1)

x
x

x x
  

 
. 
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b) 4 4 , ,x y xy x y   . 

c) 02/09/1945 là ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
d) Thành phố Thái Bình là tỉnh lỵ của tỉnh Thái Bình, thời điểm năm 2023. 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1 
 
 
 

MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM BACD VẬN DỤNG P2) 

_______________________________ 

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến: 
2

0
( 2)( 1)

x

x x


 
. Có bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề chứa biến đã cho trở 

thành mệnh đề sai 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
CCââuu  22..  CChhoo  mmệệnnhh  đđềề::  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh  ( 1) 5m x m   vô nghiệm. Có bao nhiêu số nguyên m để mệnh đề đã cho 

là mệnh đề đúng 
A.4    B. 2    C. 1    D. 3  
Câu 3. Cho các mệnh đề 

 Phương trình 
2 2 3 0x x   vô nghiệm. 

 
2, 2 5 0x x x     . 

 Trung bình cộng hai số dương không nhỏ hơn trung bình nhân hai số dương. 

 
2; 2x x x    không chia hết cho 3. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 4. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 1P x x  chia hết cho 2. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 265 để mệnh đề 

chứa biến trở thành mệnh đề đúng 
A.133    B. 120    C. 140    D. 200  
Câu 5. Tìm mệnh đề đúng 

A.Phương trình 
2 3 2 0x x   vô nghiệm.    B.

2 4 6 0,x x x     . 

C.Phương trình 
2 5 0x x  có 3 nghiệm phân biệt.   D. 2 , 0; 0a b ab a b     .  

Câu 6. Cho mệnh đề: Phương trình 0x x m   có nghiệm. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 10 để mệnh 

đề đã cho là mệnh đề đúng 
A.10    B. 9    C. 8    D. 7  
Câu 7. Cho các mệnh đề 

 Với mọi số tự nhiên n , 2 5n n luôn là số lẻ. 

 Phương trình  2 1 5m x  luôn có nghiệm dương với mọi giá trị m. 

 Trần Nguyên Hãn là nhà quân sự thời Hậu Trần – Lê sơ, danh tướng chống quân Minh xâm lược. 
 Bài thơ “Từ ấy” của tác giả Tố Hữu. 

Số lượng mệnh đề sai là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 8. CChhoo  mmệệnnhh  đđềề::  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh  
2 4 0x x m   có tổng bình phương hai nghiệm phân biệt lớn hơn 10. Có 

bao nhiêu số nguyên dương m để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1  

Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 10 để mệnh đề sau là mệnh đề đúng: Biểu thức 
2

2

2
A

x x m


 
xác 

định với mọi giá trị của x. 
A.6    B. 8    C. 5    D. 4 
Câu 10. Cho các mệnh đề 

 Với mọi số tự nhiên n , ( 3)n n  luôn là số lẻ. 

 Phương trình 2 0x x  có hai nghiệm dương phân biệt. 

 Phương trình 
3 0x x  có ba nghiệm phân biệt. 

 3 , 0; 0a b ab a b     . 

Số lượng mệnh đề sai là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 
Câu 12. Cho các mệnh đề 
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 Tỉnh Thái Bình nằm trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng. 

 2 2 2 , ,x y xy x y   . 

 2 3 ,x x x    . 

 2, 1 0x x mx     . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 4    C. 1    D. 2 

Câu 13. Có bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề chứa biến sau trở thành mệnh đề đúng: 
5 4

( ) : 0
2

x x
P x

x

 



. 

A.14    B. 12    C. 13    D. 10 

Câu 14. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : (5 26) 1P x x   là số chính phương. Có bao nhiêu số nguyên dương x để 

mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng 
A.1    B. 2    C. 0    D. 4 
Câu 15. Xét các mệnh đề 

 Phương trình 2 7 6 0x x   có hai nghiệm phân biệt. 

 Phương trình 
1 1

4
1 1x x
 

 
có nghiệm duy nhất. 

 2 2 2 2 7, ,x y x y x y      . 

 2 2( 1)( 2) 3 2, ,x y y x y      . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.2    B. 3    C. 4    D. 1 
Câu 16. Hãy chọn mệnh đề đúng: 

A. Phương trình: 

2 9
0

3

x

x





 có một nghiệm là 3x  .  

B. 
2: 0.x x x      

C. 
2: 2 0.x x x       

D. 
2: 2 6 2 10 1.x x x       

Câu 17. Tìm mệnh đề đúng 

A.Phương trình 
2 5 26 0x x   vô nghiệm. 

B.
2 6 0,x x x     . 

C.Phương trình 
24 5 1 0x x   có 4 nghiệm phân biệt. 

D.
2 3 2 3 , 0; 0a b a b a b     .  

Câu 18. Xét các mệnh đề sau 

 Phương trình 2 5 4 0x x   có nghiệm duy nhất. 

 Phương trình 3 4x x  có hai nghiệm phân biệt. 

 2 2 4 6 10, ,x y x y x y       . 

 2 2 5 1,x x x x      . 

Số lượng mệnh đề sai là 
A.2    B. 1    C. 3    D. 4 
Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. 
2 2x y x y           B.  

2 2 2x y x y     

C. 0x y   thì 0x   hoặc 0y        D. 0x y   thì . 0x y   

Câu 20. Cho các mệnh đề 

o 2 6 5 0,x x x     . 

o 2 2 0, ,x xy y x y     . 

o Sông Trà Lý chảy qua thành phố Thái Bình. 

o 
2

1
,

1 2

x
x

x
  


 . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1 
Câu 21. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?  

A. 
2, .x x x     
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B. 
2, 1 .x x x x       

C. ,n n   và 2n   là các số nguyên tố. 

D. n  , nếu n lẻ thì 
2 1n n   là số nguyên tố. 

 
 

MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD VẬN DỤNG P3) 

_______________________________ 

CCââuu  11..  CChhoo  mmệệnnhh  đđềề  cchhứứaa  bbiiếếnn  ::  
2 1

: 0
2 1

x x
P x

x x

 


 
. Có bao nhiêu số nguyên x  để mệnh đề chứa biến đã 

cho thành mệnh đề đúng 
A.4    B. 3    C. 2    D. 1  
Câu 2. Cho các mệnh đề 

 Tích ba số tự nhiên bất kỳ luôn chia hết cho 3. 

 
9

6, 0
x

x
x


   . 

 Thời điểm năm 2023, Thành phố Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. 

 2 21 4 3, ,x y x y      . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.2    B. 3    C. 1    D. 4 
Câu 3. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây 

A. Phương trình 
2 5 26 0x x   vô nghiệm. 

B. 
2 5 6 0,x x x     . 

C. Phương trình 
24 5 1 0x x   có 3 nghiệm phân biệt. 

D. 3 2 3 , 0; 0a b ab a b     .  

Câu 4. Cho mệnh đề chứa biến 
2( ) : 4 5P x x x  là số chính phương. Có nhiều nhất bao nhiêu số tự nhiên x  

để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 5. CChhoo  mmệệnnhh  đđềề  cchhứứaa  bbiiếếnn::  
2

2

4 3
( ) : 0

4 5

x x
P x

x x

 


 
. Có bao nhiêu số nguyên x  để mệnh đề đã cho trở thành 

mệnh đề đúng 
A.4    B. 3    C. 2    D. 1  

Câu 6. Cho mệnh đề chứa biến: 
3

0
4

x x

x





. Có bao nhiêu số nguyên x  để mệnh đề chứa biến đã cho trở 

thành mệnh đề đúng 
A.8    B. 9    C. 7    D. 6 
Câu 7. Cho các mệnh đề 

 Phương trình 2 22 2 1 0x mx m    vô nghiệm.   

 5x x luôn chẵn với mọi số nguyên x. 
 Tích 5 số nguyên liên tiếp chia hết cho 5.    
 Số chia hết cho 2 và 4 thì chia hết cho 8. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 8. Cho mệnh đề chứa biến: 2 2 23( 1) 2x y x xy    . Tồn tại bao nhiêu cặp số thực  ;x y để mệnh đề đã 

cho trở thành mệnh đề đúng 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1 
Câu 9. Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 
A. Số 3 2k   (với k  tự nhiên) có thể là một số chính phương. 

B. Số 10 3m  (với m tự nhiên) có thể là một số chính phương. 

C. Phương trình  2 7 7 0x a x a    luôn có nghiệm dương. 

D. Phương trình 4 2 2019 0x kx   luôn có hai nghiệm phân biệt. 

CCââuu  1100..  Cho mệnh đề: Phương trình 
5 4

2

x
m

x





có nghiệm. Có bao nhiêu số nguyên m  để mệnh đề đã cho là 



 
22

mệnh đề đúng 
A.4    B. 3    C. 2    D. 5  

Câu 11. Cho mệnh đề: 2 22 1 0,x ax a a a       . Tìm điều kiện a  để mệnh đề đúng. 

A. 2a     B. 0 3a     C. 1a     D. 1 4a   
Câu 12. Cho các mệnh đề:  

1) 2019 là số nguyên tố;  

2) Phương trình 2 6 10x mx  có hai nghiệm trái dấu;  
3) Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 13;  

4) Phương trình 1 1x x x x     có vô số nghiệm dương. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 1    B. 3    C. 2    D. 4 

Câu 13. Cho mệnh đề: Phương trình 2 6 0x x m   có hai nghiệm phân biệt mà tổng lập phương các nghiệm 
nhỏ hơn 200. Có bao nhiêu số nguyên m  để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng 
A.5    B. 4    C. 7    D. 6 

Câu 14. Có bao nhiêu số nguyên m  để mệnh đề sau là mệnh đề đúng: Phương trình 2 4 0x x m   có hai 
nghiệm dương phân biệt. 
A.4    B. 3    C. 2    D. 1 

Câu 15. Cho mệnh đề: Phương trình 
4

1
m

x



có nghiệm. Có bao nhiêu số nguyên m  để mệnh đề đã cho là 

mệnh đề đúng 
A.4    B. 2    C. 3    D. 1 
Câu 16. Xét các mệnh đề sau 

 0, 1 0x x x     . 

 2 2, : 2 3 0x y x xy y     . 

 Tổng ba số là một số lẻ thì trong ba số có ít nhất một số lẻ. 
 Năm 938, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
Câu 17. Cho các mệnh đề 

 Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của miền Nam Việt Nam. 
 Trần Lãm là một phường thuộc Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

 2 22 1 0, ,x x y x y     . 

 2 , ,x y xy x y    . 

Số lượng mệnh đề đúng là 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 18. Cho mệnh đề chứa biến
3( ) : 26 5 2000 5P x x x   . Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên x  nhỏ hơn 2000 để 

mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng. 
A. 400    B. 401    C. 265    D. Kết quả khác 
Câu 19. Xét các mệnh đề 

 2 ( 5)y y  là số chẵn với mọi y nguyên.           

 Phương trình 
2 5 6

0
x x

x

 
 vô nghiệm. 

    , : 4 6 13x y x x y y       . 

 Thanh Hóa và Nghệ An là hai tỉnh đều có biên giới với nước bạn Lào (Laos). 
Số lượng mệnh đề đúng là 
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 20. Cho mệnh đề chứa biến: Phương trình 2( 1) 3 2m x m m    vô số nghiệm. Có bao nhiêu số nguyên 

m  để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng ? 
A.3    B. 1    C. 2    D. 4 
Câu 21. Cho các mệnh đề sau (với biến ,x y  nguyên): 

o Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang năm 1427 kết thúc 10 năm kháng chiến chống quân Minh của 
Nghĩa quân Lam Sơn và nhân dân ta. 

o ( 3)x x  là số chẵn.   

o Biểu thức 
2

1

x

x




chỉ nhận đúng một giá trị nguyên. 
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o Phương trình 4 23 4 0x x   có hai nghiệm phân biệt trái dấu. 
Số lượng mệnh đề đúng là 
A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

_________________________________ 
 
 

TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD VẬN DỤNG P1) 

_______________________________ 

Câu 1. Tập hợp 
2 2 2

|
2

x x
S x

x

  
   

 
  có bao nhiêu phần tử 

A.3    B. 4    C. 2    D. 1 

Câu 2. Tìm số tập hợp con của tập hợp  1;2;3;5S  . 

A.10    B. 20    C. 16    D. 18 

Câu 3. Tìm n để khi biểu diễn trên trục số, tập hợp  2; 2 8S m n m n     có độ dài bằng 8. 

A. 2n     B. 3n     C. 0n     D. 4n   

Câu 5. TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ggiiaaoo  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp::       3 3; | ( 1) 0 , ; | 4 2023A x y x y B x y x y       . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 6. Cho hai tập hợp    1;2 4 , 2 2;3 2 2A m n m n B m n m n          . Tính m n khi A B . 

A.  2     B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 7. Có bao nhiêu giá trị a để A bao hàm B với    426;5;2000 , 5;2000A a B a  . 

A.2    B. 3    C. 1    D. 0 
Câu 8. Cho hai tập hợp  ;A m   và  3 1;3 3B m m   . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để A C B  . 

A. 
1

.
2

m      B. 
1

.
2

m     C. 
1

.
2

m     D. 
1

.
2

m  

Câu 9. Cho các tập hợp  ;   ;  A a b c ,  ;   ;  B b c d ,  ;   ;  C b c e . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A.     .A B C A B C         B.      .A B C A B A C       

C.      .A B C A B A C         D.     .A B C A B C      

Câu 10. Tìm số phần tử nguyên tối đa của T Q với   2;5 26 , 31 ;T m Q m       . 

A.4    B. 2    C. 3    D. 6 

CCââuu  1111..  TTậậpp  hhợợpp    ; | 5 2 1;4 6S x y x y x y     có bao nhiêu tập hợp con 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1    

Câu 12. Cho tập hợp    ; 2 , 1; 2A m m B   . Tìm điều kiện của m để A B . 

A. 1m    hoặc 0m   B. 1 0m      C. 1 2m     D. 1m   hoặc 2m   

Câu 13. Cho các tập hợp  4;14A  ,  3;B m m  . Tìm m  để tập A B  là tập rỗng. 

A. 4 17m  .   B. 
4

17

m

m


 

.   C. 4 17m  .  D. 
4

17

m

m


 

. 

Câu 14. Cho số thực âm m. Tìm điều kiện tham số m để    2; 4;m    . 

A. 2m      B. 3m      C. 1m      D. 4 0m    

Câu 15. Có bao nhiêu số nguyên m để A B với    1;4 , 2;2 2A m B m     . 

A.2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 16. Cho hai tập hợp    2 1;2 5 , 1; 7M m m N m m      . Tính tổng các giá trị m để hợp của hai tập hợp 

đã cho là một đoạn có độ dài bằng 10 
A.4    B. – 2    C. 6    D. 10 

Câu 17. Tập hợp   ; | , , 2A x y x y x y     có bao nhiêu phần tử 

A.5    B. 4    C. 8    D. 9 

Câu 18. Tập hợp  ; 5n m  chứa 2 số nguyên. Tìm giá trị của 3 3 3 ( )m n mn m n   . 

A.8    B. – 64    C. – 27    D. – 10 

Câu 19. Cho  7
; , ;A B m

m

 
    
 

. Có bao nhiêu số nguyên m để A B   . 
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A.5    B. 7    C. 6    D. 4 

Câu 20. Cho      | 5 5 , | , |B x x C x x a D x x b             , tính 2a b biết rằng ,C B D B  là 

các đoạn có độ dài lần lượt bằng 5 và 9. 
A.23    B. – 8    C. – 4    D. 5 

Câu 21. Cho hai tập hợp  
2

2 3 ,
2

x
A x x B x

x

  
       

  
   . Tìm số phần tử của tập hợp A B . 

A.6    B. 5    C. 7    D. 4 

Câu 22. Tìm số tập hợp con của tập hợp 
5

|
1

A x
x

 
   

 
  . 

A.16    B. 8    C. 32    D. 40 

Câu 23. Cho hai tập hợp { }A x x m   và 
2 1

|
3

m
B x x

 
   

 
 với m  là số nguyên. Có bao nhiêu số 

nguyên  m  nhỏ hơn 5 để .A B   

A.7    B. 6    C. 5    D. 4 

Câu 24. Cho hai tập hợp  4;5A   và    ; 3 2;C B m m      . Số các giá trị nguyên của m  để B A  

A. 4.     B. 6.    C. 5.    D. 7. 

Câu 25. Cho tập  ;A m    và tập  2 5;23B m  . Gọi S là tập hợp các số thực m để A B A  . Hỏi S  

là tập con của tập hợp nào sau đây?   

A.  ; 23  .   B.  ;0 .   C.  23;  .   D.  . 

Câu 26. Cho ,  ,  A B C  là ba tập hợp minh họa như hình vẽ bên. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào 

 
A.  \ .A B C     B.  \ .A B C     C.    \ \ .A C A B    D. .A B C   

Câu 27. Cho hai tập hợp khác rỗng  2;4A m   và  3;B   . Tìm số các giá trị nguyên của m để \A B    

A. 1.     B. 0.      C. 2.      D. 3.  

Câu 28. Tìm số phần tử của tập hợp   2 2 2, | , , ( 1) 0Q x y x y x y     . 

A.4    B. 3    C. 2    D. 1 
Câu 29. Cho hai tập hợp khác rỗng  5;1A  ,  1; .B m   Tìm số các giá trị nguyên của m  để A B A  . 

A. 2.      B. 4.      C. 3.      D. 1 

Câu 30. Cho hai tập hợp    1;4 , 1; 3A B m m     . Có bao nhiêu số nguyên m để B A . 

A.3    B. 4    C. 5    D. 2 

Câu 31. Cho mệnh đề: Phương trình 2( 8 ) 0x x x m   có tổng các nghiệm phân biệt bằng 8. Có bao nhiêu số 

nguyên dương m để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng 
A.4    B. 15    C. 12    D. 10 

Câu 32. Cho    3 3 5 5( ; ) | 8 0 , ( ; ) | 8 1A x y x y B x y x y      . Khi đó A B có bao nhiêu phần tử 

A.4    B. 3    C. 5    D. 1 
Câu 33. Cho các tập hợp  

     4 2 2 2 2| ( 1) 10 0 , | 1 2 , | 4 0A x x m x B x x m C x x x                 . 

Số lượng tập hợp con lớn nhất của một trong các tập hợp bằng 
A.8    B. 16    C. 4    D. 32 

Câu 34. Cho tập hợp    ; 2 , 1;2A m m B   . Tìm điều kiện của m để A B . 

A.   1 0m     B. 1 0m   .   C.  0 1m    D.  0 1m  

Câu 35. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m để tập hợp  2| 4 0S x x x m     có 4 tập hợp con ? 

A. 4    B. 2    C. 3    D. 5 

Câu 36. Cho ba tập hợp      2 5 44 3 0 , 3 2 4 , 0A x x x B x x C x x x                , khi đó tập 

A B C   là: 
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A.   1;3 .     B.  1;0;3 .    C.  1;3 .    D.  1 .  

_______________________________ 
 
 

TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD VẬN DỤNG P2) 

_______________________________ 

Câu 1. Tìm số tập hợp con của tập hợp  | 3 2S x x x    . 

A.4    B. 6    C. 8    D. 2 

Câu 2. Cho các tập hợp      2 27 6 4 0 , 3 19A x x x x B x x            . Khi đó tập số tập con có 

2 phần tử của tập A B là 

A.32    B. 28    C. 30    D. 40 

Câu 3. Cho    10; 2 , 3;4A m m B    . Có bao nhiêu giá trị nguyên m để A B   . 

A.6    B. 7    C. 4    D. 8 

Câu 4. Cho hai tập hợp:    2 1; , ; 3A m B m      , A B   khi và chỉ khi 

A. 4m      B. 3m      C. 4m       D. 4m     

Câu 5. Tìm số phần tử của tập hợp  2 4 2| ( 9) ( 3) 0T x x x      . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 6. Cho hai tập hợp    3 6;4 , 2; 1P m Q m     . Tìm điều kiện tham số m để \P Q   . 

A. 
10

3
3

m     B. 
10

3
3

m     C. 3m     D. 
4

3
3

m   

Câu 7. Cho hai tập hợp    2;4 , ; 2A B m m   . Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để hợp của hai tập hợp đã 

cho là một khoảng 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 8. Cho các tập hợp khác rỗng      18;2 7 , 12;21 , 15;15A m m B m C       . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên m để  \A B C . 

A.5    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 9. Cho hai tập hợp    1;5 , 3;2020 5A m B m    . Có bao nhiêu giá trị nguyên m để \A B   . 

A.3    B. 399    C. 398    D. 2 

Câu 10. Cho hai tập hợp  4 4A x mx mx      ( m là tham số thuộc   ) và  2 3 2 0B x x x     . 

Tìm điều kiện tham số m để \B A B . 

A. 
1

.
2

m    B. 2 3.m      C. 4m     D. 2m   

Câu 11. Tập hợp  , , ,1,X a b c e  có bao nhiêu tập con, mà không có ba phần tử. 

A. 22.     B. 32.     C. 10.     D. 21. 

Câu 12. Tìm số tập hợp con có 3 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ; ;S a b c d e f g  

A. 40    B. 45    C. 35    D. 50 

Câu 13. Cho tập   ; , M x y x y  và 2 2 0 . x y  Hỏi tập hợp M  có bao nhiêu phần tử? 

A. 1.    B. 2 .    C. 0 .   D. Vô số. 

Câu 14. Cho các tập hợp A , B , C  được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô màu xám trong 
hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây? 
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A. A B C  .   B.    \ \A C A B .  C.   \A B C .  D.   \A B C . 

Câu 15. Cho hai tập hợp    4;7 , 2 3 1;3 5A B a b a b      . Tính 2 2a b khi ,A B B A  . 

A.2    B. 5    C. 13    D. 25 

Câu 16. TTậậpp  hhợợpp   2| 4 2023 0Q x x x m      khác rỗng. Tổng các phần tử của Q bằng 

A.3    B. 2    C. 4    D. 2023  
Câu 17. Cho hai tập hợp  ;5A   và  2 1;2 3B m m   . Có bao nhiêu giá trị nguyên của [ 10;10]m   để 

A C B  . 

A.6    B. 8    C. 7    D. 5 

Câu 18. Tìm số phần tử của tập hợp  2023 |P x x   . 

A.45    B. 40    C. 36    D. 44 
Câu 19. Cho    à  .A B v B C   Mệnh đề nào dưới đây là sai? 

A.     .A C B C B         B.  \ .A B C A   

C.  \ .A B C        D.   .A C B C    

Câu 20. Cho hai tập hợp    3 3 2 2, | 0 , , | 2023A x y x y B x y x y xy          . Tập hợp A B có bao 

nhiêu phần tử 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 21. TTậậpp  hhợợpp   2| 3 1 0M x x x m      có hai phần tử phân biệt 1 2,x x và tổng bình phương hai phần 

tử bằng 5. Tích các phần tử khi đó bằng 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1  

Câu 22. Cho các tập hợp      2| 16 0 , | 10 , 3;9A x x B x x C m          , tham số 12m  . Tìm điều 

kiện tham số m sao cho  C A B  . 

A. 7 12m     B. 8 12m     C. 6 12m     D. 5m   

Câu 23. Cho    2 3;1 , 3; 3 2A m m B m m       với 
2

3
m   . Tìm điều kiện tham số m để A B là 

A. 
2

2
3

m      B. 
3 2

2 3
m      C. 3m      D. 2m    

Câu 24. Cho ba tập hợp        2 5 45 4 0 , 3 2 4 , 2 6 0A x x x B x x C x x x x                  

khi đó tập ( \ ) \A B C  có số phần tử là 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 25. Tính tổng các giá trị m xảy ra khi hai tập hợp    ; 2 , 4 ;10A m m B m m     có đúng 1 phần tử 

chung 
A. 6    B. 20    C. 14    D. 12  

Câu 26. Tập hợp  4 2 2| 26 5 1 0S x x x m      có bao nhiêu phần tử 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 27. Có bao nhiêu số nguyên 26m  để hai tập hợp  2 2; 1 , 2 2;A m m m B m m         có phần tử 

chung 
A.20    B. 0    C. 1    D. 15 

Câu 28. Cho hai tập hợp    0; , 1; 2;2 2A a B a a     . Tìm giá trị của a sao cho A B . 

A. 2a     B. 1a     C. 1a      D. 
2

3
a    

Câu 29. Cho  ;2 1A m   ;  2;B    . Tìm điều kiện tham số m để A B  . 

A. 
3

2
m      B. 

1

2
m     C. 1 3m     D. 2 5m   

Câu 30. Có bao nhiêu số nguyên dương m để tổng 2 phần tử phân biệt của tập hợp sau nhỏ hơn 15 

 2| ( 1) 0M x x m x m      . 

A.10    B. 13    C. 12    D. 11 
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Câu 31. Cho hai tập hợp    1;4 , 2;2 2A m B m     . Có bao nhiêu số nguyên m để A B . 

A.3    B. 4    C. 5    D. 2 
____________________________ 

 
 
 

TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD VẬN DỤNG P3) 

_______________________________ 

Câu 1. CChhoo  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp     ; 2 , 2 1;2 3A m m B m m     . Có bao nhiêu số nguyên m  để A B   . 

A.5    B. 6    C. 7    D. 4 

Câu 2. CChhoo  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp    2;1 , 3;A B m     . Có bao nhiêu giá trị nguyên m  để A B    

A.4    B. 3    C. 5    D. 2 

Câu 3. CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  mm  đđểể       1;2 ; 3 ; 3m m m m     

A.3    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 4. Tìm số tập hợp con không quá 6 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ; ;S a b c d e f g  

A. 100    B. 13    C. 120    D. 90 

Câu 5. Cho hai tập hợp   2 4; , 2;2 5A m B m m      . Tìm điều kiện m  để A và B không có phần tử 

chung. 
A. 2m     B. 3m     C. 1m     D. 7m   

Câu 6. Tập hợp 
6

|
2

M x
x

 
   

 
  chứa bao nhiêu phần tử 

A.2    B. 4    C. 3    D. 1 

Câu 7. Cho hai tập hợp      3 3 2 2; | 0 , ; | 2A x y x y B x y x y      . Khi đó A B chứa bao nhiêu phần tử 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 8. Tập hợp  | 2 3 2 3S x x x     có bao nhiêu phần tử nguyên nhỏ hơn 2018 ? 

A. 2017   B. 2015   C. 2018   D. 2016 

Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên m để hai tập hợp 2 4 2 4 22; 1 , 1; 26A m B m m m m              có phần tử 

chung 
A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 10. Cho tập hợp  1;2;3A  . Có bao nhiêu tập hợp B để A B A . 

A.8    B. 6    C. 7    D. 10 

Câu 11. Tập hợp  2 2| ( 2)( 1) 0Q x x x x m       có bao nhiêu phần tử 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên m để    7; 4;3m m   ? 

A. 5    B. 1    C. 3    D. 2 

Câu 13. Tìm độ dài nhỏ nhất của tập hợp 
2; 5A m m m     khi biểu diễn trên trục số 

A.3    B.4    C. 2    D. 1 

Câu 14. Cho hai đa thức    ,P x Q x . Xét các tập hợp 

     
 
 

| 0 , | 0 , | 0
P x

A x P x B A x Q x C A x
Q x

  
           

  
   . 

Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. C A B     B. C A B     C. \C A B    D. \C B A  

Câu 15. Tìm số phần tử của tập hợp  | 3, 2650A x x x    . 

A.884    B. 265    C. 950    D. 520 

Câu 16. Cho hai tập hợp  0;2A   và  0;1;2;3;4 .B   Có bao nhiêu tập hợp X  thỏa mãn A X B  .  

A. 2     B. 4     C. 6     D. 8   

Câu 17. Tổng tất cả các phần tử của tập hợp  2 1 6   A x x  bằng 

A. 3 .    B. 9 .    C. 0 .    D. 3 . 
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Câu 18. Tập hợp A có 8 phần tử, giao của hai tập hợp A, B có 6 phần tử; hợp của hai tập hợp B có 11 phần tử. 
Hỏi tập hợp B có bao nhiêu phần tử 
A.12    B. 7    C. 15    D. 9 

Câu 19. Tập hợp 
4 1

, |
1

x
D x y y

x

 
   

 
 có bao nhiêu phần tử (không tính hoán vị) ? 

A. 3    B. 5    C. 4    D. 6 

Câu 20. Tập hợp  , , ,1,X a b c e  có bao nhiêu tập con, mà không có ba phần tử. 

A. 22.     B. 32.     C. 10.     D. 21. 
Câu 21. Cho    à  .A B v B C   Mệnh đề nào dưới đây là sai? 

A.     .A C B C B         B.  \ .A B C A   

C.  \ .A B C        D.   .A C B C    

Câu 22. Tìm số tập hợp con có không quá 3 phần tử của tập hợp  ; ; ; ; ; ;S a b c d e f g  

A. 40    B. 45    C. 57    D. 50 

Câu 23. Cho tập     2 4 3 . 0     M x x x x m . Có bao nhiêu giá trị của tham số m  để tổng tất cả các 

phần tử của tập M  bằng 4? 

A. 0.    B. 1.    C. 2 .    D. 3. 

Câu 24. Cho khoảng 
6

;
2

A
m

 
  

 
 và khoảng  1 ;B m   . Có bao nhiêu số nguyên dương m  để 

\A B A . 
A.3    B. 4    C. 2    D. 1 

Câu 25. Cho hai tập  0;5A  ;  2 ;3 1B a a  , 1a   . Với giá trị nào của a  thì A B    

A. 
1 5

3 2
a   .  B. 

5

2

1

3

a

a





  


.   C. 

5

2

1

3

a

a





  


.   D. 
1 5

3 2
a   . 

Câu 26. Cho các tập hợp  2;A    và 2 7;B m    với 0m  . Có bao nhiêu số nguyên m  để \A B  là 

một khoảng có độ dài bằng  16 .  
A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 27. Cho 2 tập khác rỗng    1;4 ; 2;2 2 ,A m B m m      . Tìm m để A B    

A. 1 5m   .   B. 1 5m  .   C. 2 5m   .   D. 3m   . 

Câu 28. Cho hai tập  0;5A  ;  2 ;3 1B a a  , 1a   . Với giá trị nào của a  thì A B   . 

A. 

5

2

1

3

a

a





  


.   B. 
1 5

3 2
a   .  C. 

5

2

1

3

a

a





  


.   D. 
1 5

3 2
a   . 

Câu 29. Cho  A x R \ x m 25    ;  B x R \ x 2020   . Có bao nhiêu giá trị nguyên m thỏa A B   

A. 3987 .   B. 3988 .   C. 3989 .   D. 2020. 

Câu 30. Cho 2 tập hợp  2; 5A m m    và  0;4B  . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để B A . 

A. 1m   .   B. 1 2m   .   C. 1 2m   .   D. 2m  . 

Câu 31. Cho hai tập hợp ( ; 1)A m m   và  1;3B   . Tìm tất cả các giá trị của m  để A B  . 

A. 
2

3  

m

m

 
 

.   B. 2 3m   .   C. 
2 

1

m

m


  

.   D. 
2

3  

m

m

 
 

. 

Câu 32. Tìm m  để A D , biết ( 3;7)A    và ( ;3 2 )D m m  . 

A. 3m   .   B. 3m   .   C. 1m  .   D. 2m   . 

Câu 33. Cho 2 tập hợp khác rỗng  1;4A m  ,  2;2 2B m   , với m . Tìm m  để A B . 

A. 1 5m  .   B. 1m .   C. 1 5m   .   D. 2 1m    . 

Câu 34. Cho số thực 0x  . Tìm x  để  
9

;16 ;x
x

 
     

 
. 
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A. 
3

0
4

x


  .   B. 
3

0
4

x


  .   C. 
3

0
4

x


  .   D. 
3

0
4

x


  . 

________________________ 
 
 
 
 

TẬP HỢP, MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 
BIỂU ĐỒ VEN EULER 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD VẬN DỤNG) 
_______________________________ 

 
Câu 1. Lớp 10E trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh 
tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Lớp 10E có tổng số 42 em học sinh, hỏi có bao nhiêu em không tham gia câu lạc 
bộ thể thao 
A.10    B. 14    C. 12    D. Kết quả khác 
CCââuu  22..  MMỗỗii  hhọọcc  ssiinnhh  ccủủaa  llớớpp  1100AA  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  LLêê  TThháánnhh  TTôônngg  đđềềuu  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  ttưướớnngg  hhooặặcc  ccờờ  vvuuaa,,  bbiiếếtt  rrằằnngg  
ccóó  2255  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  ttưướớnngg,,  3300  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  vvuuaa,,  1155  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccảả  hhaaii  llooạạii  ccờờ..  HHỏỏii  llớớpp  1100AA  ccóó  ssĩĩ  ssốố  llàà  bbaaoo  
nnhhiiêêuu  ??  
AA..  5566        BB..  3388        CC..  5522        DD..  4400  
Câu 3. Lớp 10E trường THPT Mạc Đăng Dung có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham 
gia câu lạc bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Có bao nhiêu học sinh ở lớp 
10E tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc 
A.10    B. 15    C. 12    D. 18 
Câu 4. Lớp 10F của trường THPT Lê Lợi có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia 
câu lạc bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Có bao nhiêu học sinh ở lớp 10F 
tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên 
A.37    B. 36    C. 40    D. 35 
Câu 5. Lớp 10K trường THPT Đặng Tất có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia 
câu lạc bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Biết lớp 10K có 40 học sinh. Có 
bao nhiêu học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ 
A.4    B. 5    C. 3    D. 2 
Câu 6. Cho A, B, C là ba tập hợp. Mệnh đề nào sau đây là sai? 
A. A B A C B C          B. \ \A B C A C B    

C. A B A C B C          D. ,A B B C A C     

Câu 7. Lớp 10B trường THPT Trần Bình Trọng có tất cả 60 bạn, trong đó 29 bạn biết chơi bóng đá, 25 bạn biết 
chơi bóng bàn, 11 bạn không biết chơi cả hai môn bóng đá, bóng bàn. Hỏi trong lớp 10A có bao nhiêu bạn biết 
chơi cả hai môn 
A.6    B. 4    C. 5    D. 3  
Câu 8. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường THPT Trần Nhân Tông, lớp 10D có 45 bạn học sinh trong đó 17 
bạn được công nhận học sinh giỏi Văn, 25 bạn học sinh giỏi Toán, 13 bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm 
số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp 10D. 
A.42    B. 32    C. 17    D. 10 
Câu 9. Một lớp của trường THCS Nguyễn Chích có 40 học sinh, trong đó mỗi học sinh giỏi ít nhất một trong hai 
môn Hóa học và Ngữ văn, biết rằng có 25 bạn học giỏi môn Hóa học, 30  bạn học giỏi môn Ngữ văn. Hỏi lớp đó 
có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn  
A. 25.      B. 20.     C. 10.     D. 15.  
CCââuu  1100..  LLớớpp  1100JJ  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrrầầnn  TThhááii  TTôônngg  HHaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVăănn  ccóó  ttấấtt  ccảả  1155  bbạạnn..  SSốố  bbạạnn  
đđộộii  ttuuyyểểnn  VVăănn  llàà  1100  vvàà  ssốố  bbạạnn  đđộộii  ttuuyyểểnn  TTooáánn  llàà  88  bbạạnn,,  hhỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn  VVăănn  vvàà  
TTooáánn  ??  
AA..  22        BB..  33        CC..  44        DD..  55  
CCââuu  1111..  LLớớpp  99AA  ccủủaa  ttrrưườờnngg  TTHHCCSS  PPhhạạmm  NNggũũ  LLããoo  ccóó  3300  eemm  tthhaamm  ggiiaa  ddạạ  hhộộii  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  ttiiếếnngg  TTrruunngg,,  ttrroonngg  đđóó  
ccóó  2255  eemm  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  1188  eemm  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  TTrruunngg..  HHỏỏii  llớớpp  99AA  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  nnóóii  đđưượợcc  ccảả  22  tthhứứ  
ttiiếếnngg  ??  
AA..  1144        BB..  1177        CC..  2200        DD..  1133  
Câu 12. Trong số 50 học sinh của lớp 10A trường THPT Trần Quốc Tuấn có 15  bạn được xếp loại học lực giỏi, 

25  bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó 
lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi 
hay hạnh kiểm tốt. 
A. 25.      B. 20.     C. 35.     D. 30.  
CCââuu  1133..  Lớp 11H trường THPT Trần Quốc Toản có hai câu lạc bộ (CLB) thể thao là bóng bàn và cờ vua, số bạn 
tham gia CLB bóng bàn nhiều hơn số bạn tham gia cả hai CLB là 10 em, số bạn tham gia CLB cờ vua ít hơn số 
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bạn tham gia CLB bóng bàn là 4 em. Biết rằng có tất cả 22 em tham gia ít nhất 1 trong hai CLB, số em tham gia 
cả hai CLB là 
A.4    B. 6    C. 5    D. 7 
Câu 14. Đội thể thao lớp 10C trường THPT Trần Khát Chân có 19 bạn biết chơi cầu lông, 15 bạn biết chơi bóng 
rổ, 5 bạn biết chơi cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn trong lớp 10C biết chơi ít nhất một trong hai môn bóng rổ 
hoặc cầu lông ? 
A.29    B. 26    C. 24    D. 21 
CCââuu  1155..  TTrroonngg  nnhhóómm  110000  kkhháácchh  dduu  llịịcchh  ccóó  7700  nnggưườờii  bbiiếếtt  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  4455  nnggưườờii  ttiiếếnngg  PPhháápp  vvàà  2233  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  22  
tthhứứ  ttiiếếnngg..  HHỏỏii  ttrroonngg  nnhhóómm  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ccảả  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  88        BB..  1100        CC..  77        DD..  1155  
CCââuu  1166..  LLớớpp  1100QQ  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrrầầnn  QQuuaanngg  KKhhảảii  ccóó  5533  hhọọcc  ssiinnhh,,  qquuaa  đđiiềềuu  ttrraa  tthhấấyy  4400  eemm  tthhíícchh  hhọọcc  mmôônn  vvăănn,,  3300  
eemm  tthhíícchh  hhọọcc  mmôônn  ttooáánn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  nnhhiiềềuu  nnhhấấtt  aa  hhọọcc  ssiinnhh  tthhíícchh  hhọọcc  22  mmôônn  vvàà  ccóó  íítt  nnhhấấtt  bb  hhọọcc  ssiinnhh  tthhíícchh  hhọọcc  22  
mmôônn..  TTíínnhh  aa  ++  bb..  
AA..  4455        BB..  4477        CC..  3366        DD..  5500  
CCââuu  1177..  TTrroonngg  nnhhóómm  110000  kkhháácchh  dduullịịcchh  ccóó  6600  nnggưườờii  bbiiếếtt  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  4433  nnggưườờii  ttiiếếnngg  PPhháápp  vvàà  2233  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  22  
tthhứứ  ttiiếếnngg..  HHỏỏii  ttrroonngg  nnhhóómm  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  bbiiếếtt  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  7755        BB..  8800        CC..  5522        DD..  9911  
CCââuu  1188..  TTrroonngg  nnhhóómm  111100  kkhháácchh  dduu  llịịcchh  ccóó  7700  nnggưườờii  bbiiếếtt  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  4455  nnggưườờii  ttiiếếnngg  PPhháápp  vvàà  2233  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  22  
tthhứứ  ttiiếếnngg..  HHỏỏii  ttrroonngg  nnhhóómm  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ccảả  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  1188        BB..  1100        CC..  1177        DD..  1155  
CCââuu  1199..  MMỗỗii  hhọọcc  ssiinnhh  ccủủaa  llớớpp  1111AA  đđềềuu  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  ttưướớnngg  hhooặặcc  ccờờ  vvuuaa,,  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  2255  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  
ttưướớnngg,,  3300  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccờờ  vvuuaa,,  1155  eemm  bbiiếếtt  cchhơơii  ccảả  hhaaii  llooạạii  ccờờ..  HHỏỏii  llớớpp  1111AA  ccóó  ssĩĩ  ssốố  llàà  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ??  
AA..  5566        BB..  3388        CC..  5522        DD..  4400  
CCââuu  2200..  HHaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVăănn  llớớpp  1111BB  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrrầầnn  AAnnhh  TTôônngg  ccóó  ttấấtt  ccảả  1155  bbạạnn..  SSốố  bbạạnn  
đđộộii  ttuuyyểểnn  VVăănn  llàà  1100  vvàà  ssốố  bbạạnn  đđộộii  ttuuyyểểnn  TTooáánn  llàà  88  bbạạnn,,  hhỏỏii  llớớpp  1111BB  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn  
VVăănn  vvàà  TTooáánn  ??  
AA..  22        BB..  33        CC..  44        DD..  55  
Câu 21. Trong kì thi chọn học sinh giỏi Văn, Toán cấp trường THPT Hoàng Công Chất, lớp 110A  đạt 8  học sinh 

giỏi Văn, 10  học sinh giỏi Toán. Biết lớp 110A  có 45  học sinh và có 30  học sinh không đạt học sinh giỏi. Hỏi 

lớp có bao nhiêu bạn chỉ giỏi Toán ? 
A.7                                          B.9                                          C.5                               D.6 
Câu 22. Mỗi học sinh của lớp 10A1 trường THPT Trần Quý Khoáng đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết 
rằng có 25 em biết chơi đá cầu, 30 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10A1 có sĩ số bao 
nhiêu em 
A.35    B. 42    C. 39    D. 40  
CCââuu  2233..  TTrroonngg  nnhhóómm  110000  kkhháácchh  dduu  llịịcchh  ccóó  6600  nnggưườờii  bbiiếếtt  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  4433  nnggưườờii  ttiiếếnngg  PPhháápp  vvàà  2233  nnggưườờii  bbiiếếtt  ccảả  22  
tthhứứ  ttiiếếnngg..  HHỏỏii  ttrroonngg  nnhhóómm  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nnggưườờii  bbiiếếtt  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  tthhứứ  ttiiếếnngg  ??  
AA..  7755        BB..  8800        CC..  5522        DD..  9911  
CCââuu  2244..  Một lớp học của trường THPT Nguyễn Cảnh Chân có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng 
bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn và 6 học sinh không chơi môn nào. Số học sinh chỉ chơi 1 môn 
thể thao là? 
A. 48    B. 20    C. 34    D. 28 
Câu 25. Lớp 10G trường THPT Nguyễn Trãi có 10 học sinh giỏi Toán, 15 học sinh giỏi Văn, 5 học sinh giỏi cả 
hai môn Toán, Văn và 2 học sinh không giỏi môn nào. Hỏi lớp 10G có bao nhiêu học sinh 
A.20    B. 22    C. 25    D. 28 
Câu 26. Lớp 10T trường THPT Trần Thánh Tông có 40 học sinh trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn 
học sinh giỏi vật lý, 22 bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Vật lý. Hỏi lớp 10T có bao nhiêu bạn 
học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Vật lý 
A.8    B. 6    C. 10    D. 7 

Câu 27. Mỗi học sinh của lớp 110A  trường THPT Trần Khánh Dư đều học giỏi môn Toán hoặc môn Hóa học, 

biết rằng có 30 học sinh giỏi Toán, 35 học sinh giỏi Hóa học, và 20 em học giỏi cả hai môn. Hỏi lớp 110A  có bao 

nhiêu học sinh?  
A. 40.    B. 45.    C. 50.    D. 55. 
Câu 28. Lớp 9A trường THCS Lê Lai có 30 học sinh, trong đó mỗi học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Hóa 
và Văn, biết rằng có 15 bạn học giỏi môn Hóa, 20  bạn học giỏi môn Văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi 
cả hai môn  
A. 25.      B. 20.     C. 10.     D. 5.  
CCââuu  2299..  ĐĐểể  pphhụụcc  vvụụ  cchhoo  hhộộii  nngghhịị  qquuốốcc  ttếế,,  bbaann  ttổổ  cchhứứcc  đđãã  hhuuyy  đđộộnngg  3300  ccáánn  bbộộ  pphhiiêênn  ddịịcchh  ttiiếếnngg  AAnnhh,,  2255  ccáánn  bbộộ  
pphhiiêênn  ddịịcchh  ttiiếếnngg  PPhháápp,,  ttrroonngg  đđóó  1122  ccáánn  bbộộ  pphhiiêênn  ddịịcchh  đđưượợcc  ccảả  22  tthhứứ  ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  PPhháápp..  HHỏỏii  bbaann  ttổổ  cchhứứcc  đđãã  hhuuyy  
đđộộnngg  ttấấtt  ccảả  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ccáánn  bbộộ  pphhiiêênn  ddịịcchh  cchhoo  hhộộii  nngghhịị  đđóó..  
AA..  5599        BB..  3377        CC..  4433        DD..  4400  
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CCââuu  3300..  LLớớpp  1100JJ  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrrầầnn  QQuuốốcc  TTảảnngg  ccóó  hhaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn  VVăănn,,  TTooáánn,,  ttrroonngg  đđóó  ssốố  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  đđộộii  ttuuyyểểnn  
VVăănn  bbằằnngg  115500%%  ssốố  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  đđộộii  ttuuyyểểnn,,  ssốố  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  đđộộii  ttuuyyểểnn  TTooáánn  bbằằnngg  115500%%  ssốố  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  
đđộộii  ttuuyyểểnn  VVăănn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  íítt  nnhhấấtt  2222  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  đđộộii  ttuuyyểểnn  vvàà  ssĩĩ  ssỗỗ  llớớpp  llàà  5500..  HHỏỏii  llớớpp  1100JJ  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  
kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  đđộộii  ttuuyyểểnn  TTooáánn  ??  
AA..3366        BB..  3322        CC..  2288        DD..  3355  

_____________________________ 
 
 
 

MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP LỚP 10 THPT 
MỆNH ĐỀ 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI THUẦN TÚY) 
_______________________________ 

 
Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) 2( ) : 5 6 0P x x x   là mệnh đề chứa biến. 

b) Khi gieo một con xúc xắc có hai khả năng sấp hoặc ngửa. 

c) Phương trình 2 4 4 5x x   có hai nghiệm phân biệt. 

d) 3 3 2 2 3: " , : ( ) 3 3 " E x y x y x x y xy y           

Câu 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) 2 2: " , : 2 5 2 0  "A x y x y xy     . 

b) Phương trình 2 5 0x mx   có hai nghiệm trái dấu với mọi giá trị m . 

c) 2 2 2:" , , : 4 4 4 4 8 "C a b c a b c ab ac bc             . 

d) Gieo ngẫu nhiên 2  con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: “ Hiệu số chấm xuất hiện trên 2  

con xúc sắc bằng 1” thu được kết quả 
5

18
. 

Câu 3. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau. 

a) 2,4 1 0x x    . 

b) ,n n   và 2n   là các số nguyên tố. 

c) 2, ( 1) 1x x x     . 

d) 2,n n n   . 

Câu 4. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 
a) Số 39 là số nguyên tố. 
b) Phương trình 5 1 4 2x x   là phương trình bậc nhất một ẩn. 

c) Đường thẳng 2 3y x  đi qua điểm  3;3T . 

d) Tam giác có độ dài ba cạnh là 3,4,5 thì tam giác đó là tam giác vuông. 

Câu 5. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) Phương trình 2 7 5 0x x   là phương trình bậc nhất. 

b) Đồ thị hàm số 3y x  là đường thẳng không đi qua gốc tọa độ. 

c) Kết quả rút gọn biểu thức 
1 1

2
M

x x
 


là 

2

2x x
. 

d) Trong tam giác có độ dài ba cạnh , ,a b c ta luôn có a b c  . 

Câu 6. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:  

a) Phương trình 2 3 8 0  x x  có hai nghiệm phân biệt với tổng bằng 3. 
b) 16 không là số nguyên tố. 

c) Hai phương trình 2 4 3 0  x x  và 2 3 1 0   x x  có nghiệm chung. 

d) Buôn Mê Thuột là thành phố của tỉnh Quảng Ngãi. 
Câu 7. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau: 

a) 
2

2

0,
2

1

3
x

x x

x x










 . 

b) Truyện ngắn “Bến quê” của nhà văn Nguyễn Minh Châu viết năm 1985. 

c) 2, n n  chia hết cho 5 n  chia hết cho 5. 

d) Năm 1288, quân dân nhà Trần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ ba. 
Câu 8. Cho biết tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Bài thơ “Sang thu” là tác phẩm của nhà văn Hữu Thỉnh, viết năm 1977. 
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b) Tổng hai cạnh trong một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba của tam giác đó. 
c) Từ 1 đến 1000 có không quá 30 số chính phương. 
d) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3. 
Câu 9. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:  

a) Phương trình 2 4 3 0x x   có hai nghiệm phân biệt. 

b) Phương trình 0x x  có hai nghiệm nguyên. 

c) Hình chữ nhật có hai cạnh bằng 3 và 4 thì có diện tích lớn hơn 10. 
d) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. 
Câu 10. Cho biết tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Nếu số a  chia hết cho 3 thì a  chia hết cho 6. 
b) Đứng đầu phong trào Cần Vương tại Bắc Trung Bộ, trí sĩ Phan Đình Phùng lãnh đạo Khởi nghĩa Hương Khê, 
rõng rã chống Pháp 10 năm. 
c) Tứ giác ABCD  là hình vuông khi và chỉ khi ABCD  là hình chữ nhật và có AC  vuông góc với BD . 
d) Một số tự nhiên lẻ bất kỳ luôn viết được dưới dạng hiệu hai số chính phương liên tiếp. 
Câu 11. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  

a) 2, 0  x x . 

b) 2,  a a a . 

c) 2, 2   n n n  chia hết cho 2. 

d) , ( 1)( 2)   n n n n  không chia hết cho 3. 

Câu 12. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai? 
a) A: “Hình thoi là hình có bốn cạnh bằng nhau”. 

b) B: “Phương trình 
2 6 1 0x x   có hai nghiệm cùng dấu”. 

c) C: “Bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của nhà thơ Hàn Mặc Tử. 

d) K: “ Khi gieo 1 con xúc sắc, xác suất thực nghiệm thu được mặt số chẵn chấm bằng 
1

2
. 

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến 3 ( ) : "P x x x ", xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) (1)P . 

b) 
1

3

 
 
 

P . 

c) , ( ) x P x . 

d) , ( ) x P x . 

Câu 14. Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hay cho biết 
mệnh đề đó đúng hay sai. 
a) Trong tam giác tổng ba góc bằng 180 . 

b) 2( 3 27)  là số nguyên 

c) Ngày 26/03/1931 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

d) Khi gieo 1 con xúc sắc, 
1

3
 là xác suất thực nghiệm để gieo được mặt chứa số chấm là số chính phương.  

Câu 15. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a) 3 2, 1 0    x x x . 

b) 2, 3  n n  chia hết cho 4. 

c) :" , : 1"P x y x y       . 

d) : "  " , : 2Q x y x y       . 

Câu 16. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 
a) Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc năm 1946. 
b) :" , : "B x y R x y      

c) Chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi năm 1975. 
d) Phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 
Câu 17. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau: 

a) 6  không phải là một số vô tỉ. 

b) Phương trình 2 3 5 0x x    vô nghiệm. 

c) Hàm số bậc hai 2y x  có đồ thị là parabol với tọa độ đỉnh là (0;0)O . 

d) 7 48  và 7 48  là hai số nghịch đảo của nhau. 

Câu 18. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai? 
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a) :A  " 
1,3

5


 là một phân số". 

b) B : "Phương trình 2 3 2023 0x x    có nghiệm". 
c) D : "Số 2023 chia hết cho 17". 
d) F : "Hai đường thẳng 2023 1y x   và 2023 1y x    không song song với nhau". 

Câu 19. Cho mệnh đề chứa biến " "
1

( ) : P x x
x

, xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) (1)P . 

b) 
2( 3)P m  . 

c) , ( )x P x  . 

d) , ( )x P x  . 

Câu 20. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a) : "  " , : 1A x y x y       . 

b) : "  " , : 2B x y x y       . 

c) : "  " , :C x y y xy      . 

d) : "  " , : 3D a b a b      . 

Câu 21. Xét tính đúng, sai của các câu sau 

a) P: "3" là số chính phương" có mệnh đề phủ định là P : " 33  không là số chính phương". 

b) Q: "Tam giác ABC  là tam giác cân" có mệnh đề phủ định là Q : "Tam giác ABC  không là tam giác vuông". 

c) R: " 20032 1  là số nguyên tố" có mệnh đề phủ định là :R  " 20032 1  không là số nguyên tố". 

d) :H  " 2  là số vô tỉ" có mệnh đề phủ định là : 2 "H  là số hữu tỉ". 
Câu 22. Hãy xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau: 
a) A: “Năm 2010 là năm nhuận”. 
b) B: “31 là số nguyên tố". 
c) P : “Bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt (Phạm Việt Bằng)”. 
d) Q: “Năm 1882, khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội, Tổng đốc Hà Ninh (trấn thủ thành Hà Nội) Hoàng Diệu 
quyết tử giữ thành. 
Câu 23. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:  

a) Phương trình 2 3 2 0x x   có hai nghiệm phân biệt. 
b) Dây cung lớn nhất của đường tròn là đường kính. 

c) Một hình trụ có bán kính và chiều cao cùng bằng  thì khối trụ có thể tích bằng 3R . 

d) Gieo một con súc sắc. Xác suất để mặt 6  chấm xuất hiện là 
1

6
. 

Câu 24. Cho mệnh đề chứa biến ( )P x : "
2 3 2 0x x   " với x  là các số thực. Với mỗi giá trị thực của x  sau 

đây, ta nhận được mệnh đề đúng hay sai? 
a) 0x ; 

b) 
2

1

2
x

m
 


; 

c) 
2 2 6x m m   . 

d) 2x  . 
Câu 25. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a) 2 2, , 1 0yx y x    . 

b) Trong hình nón có chiều cao h , bán kính r , đường sinh l thì 2 2 2l h r  . 

c) Bất phương trình 5 6 9x x   là bất phương trình bậc nhất một ẩn. 

d) Kết quả rút gọn biểu thức 
1 1

1 1x x


 
là 

2

2

1

x

x 
. 

Câu 26. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a) Phương trình 2 4 2 0x x   có tổng các nghiệm bằng 4. 
b) Gieo một con xúc xắc. Xác suất để mặt có số chẵn chấm xuất hiện là 0,5. 
c) Đồ thị hàm số bậc nhất 5y x   có dạng đường thẳng, hướng đi lên. 

d) , 6 0x x    . 

Câu 27. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a) 2 2, , 2 2 0x y x y x      . 
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b) Số 49 là số chính phương. 

c) , : 3x y x y    . 

d) Số tự nhiên chia cho 3 dư 2 có dạng tổng quát 3 2,k k  . 

 
Câu 28. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a) 2, 5 4 0x x x     . 

b) Phương trình 6 5 0x x   là phương trình bậc hai. 

c) Phương trình 6 5 0x x   có hai nghiệm phân biệt với tổng bằng 6. 

d) Số nguyên tố không thể là số chẵn. 
Câu 29. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a) 2 2, , 3 1 0x y x y     . 

b) Số 10 có 4 ước nguyên dương. 

c) 11 là số vô tỷ. 

d) Phương trình  
2 24 5x x    có nghiệm duy nhất. 

Câu 30. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 
a) Trong 10 số nguyên dương đầu tiên có 5 số tự nhiên lẻ. 

b) Phương trình 
1

1
4x




 gọi là phương trình chứa ẩn ở mẫu. 

c) Hàm số 22025y x  là hàm số bậc hai. 

d) Trong đường tròn, đường kính vuông góc với dây cung thì đi qua trung điểm của dây ấy. 
Câu 31. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 5P x x   bằng 4. 

b) Nếu góc  là góc tù thì sin 0,cos 0   . 

c) Tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 3,4 thì có nửa chu vi bằng 6. 

d) Phương trình 8 7 0x x   có thể quy về phương trình bậc hai một ẩn. 

Câu 32. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a) 2, 4 5 0x x x     . 

b) Mọi số tự nhiên có dạng 10 3,k k  đều có tận cùng bằng 3. 

c) Đặc khu Quảng Ninh là nơi sản xuất than, khoáng sản chủ lực của Việt Nam. 

d) Kết quả rút gọn biểu thức 
1 1

5 2 5 2


 
là một số lớn hơn 19 . 

Câu 33. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a)   2 2, ,x y x y x yy x      . 

b) Phương trình 2 2( 5) 18x x   có thể quy về phương trình bậc nhất. 

c) Kết quả rút gọn biểu thức 
1 1

2 1 2 1x x


 
 là 

2

4

4 1

x

x 
. 

d) 2 2, : 2 2x y x y y         . 

Câu 34. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 
a) Phú Xuân (Huế) là cố đô của hai triều đại Tây Sơn, triều Nguyễn. 

b)   3 3 2 2, , x y x yx y xx yy      . 

c) Phương trình 2 6 9 0x x   là phương trình bậc hai có nghiệm kép. 

d)   , : 1 1 8x y x y        . 

Câu 35. Xét tính đúng (sai) của các mệnh đề sau 

a) Phương trình 6 9 0x x   có nghiệm kép bằng 9. 

b) Bạn Đức rút ngẫu nhiên 1 thẻ trong số 20 thẻ ghi các số tự nhiên từ 1 đến 20, xác suất để bạn Đức rút được 
thẻ ghi số chính phương là 0, 25 . 

c) Một hình chữ nhật có hai cạnh  ,x y m . Nếu tăng chiều dài và chiều rộng lần lượt thêm 3 ,2m m thì diện tích 

hình chữ nhật tăng thêm  22 3 6x y m  . 

d) Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán xâm lược năm 938. 
 

________________________________ 
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MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP LỚP 10 THPT 
TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI THUẦN TÚY) 

_______________________________ 
 

Câu 1. Cho các tập hợp { 3; 2; 1;0;1;2;3}; {0;1;4;5}; { 4; 3;1;2;5;6}       A B C . Khi đó: 

a) { 3; 2; 1;0;1;2;3;4;5}A B     ; 

b) {0}A B  ; 

c) ( ) { 3;1;2;5}A B C    ; 

d) {1}A B C   ; 

Câu 2. Cho các tập hợp {0;1;2;3;4}; {0;1;2}; { 3;0;1;2}   A B C . Khi đó: 

a) \ {3;4}A B  ; 

b) ( ) \A C B  ; 

c) ( \ ) { 3;0;1;4}A C B   ; 

d) {1;3;4}AC B   

Câu 3. Cho hai tập hợp: { 2; 1;0;1;2}, { 2;0;2;4}A B     . Khi đó: 

a) { 2;0;2},A B    

b) { 2; 1;1;2;4}A B    , 

c) \ { 1;1},A B    

d) Tập hợp A có 30 tập hợp con mà mỗi tập con không quá 4 phần tử. 

Câu 4. Cho hai tập hợp: ( 3;5], (2; )   A B . Khi đó: 

a) (1;5]A B  ;      

b) ( 3; )A B    ; 

c) \ ( 2;2]A B   ;      

d) ( ; 3] (5; ]C A      . 

Câu 5. Kí hiệu T  là tập hợp các học sinh của trường, 10 A  là tập hợp các học sinh lớp 10A  của trường. Biết 

rằng An là một học sinh của lớp 10A . Khi đó: 

a) An T ;      b) An 10 A ; 

c) An 10 A;      d) 10 A T ; 

Câu 6. Cho các tập hợp sau    2 22 2 3 2 0     A x x x x x  và  * 23 30   B x n . Khi đó: 

a) Tập hợp A có 3 phần tử. 
b) Tập hợp B có 16 tập hợp con. 
c) Tập hợp A B  có 1 phần tử. 

d) Tập hợp A B  có 5 phần tử. 
Câu 7. Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau: 
a) [ 3;5] (2;7) (2;5]   ; 

b) ( ;0] ( 1;2) ( ;0)     ; 

c) \ ( ;3) [4; )   ; 

d) ( 3;2) \ [1;3) ( 3;1)   . 

Câu 8. Cho ba hai tập hợp  2 2{1;3;5}, {1;2;3}, 1;2 ; 2 10A B C a a a      . Khi đó: 

a) \ {5}A B  .        

b) \ {3}B A  . 

c) {1;2;3;5}A B  .       

d) A C có tối đa 1 phần tử. 

Câu 9. Cho đoạn [ 5;1], ( 3;2)   A B .  Khi đó: 

a) [ 3;2)A B   . 

b) Không tồn tại giá trị m để tập hợp B và tập hợp  2 2;C m   có phần tử chung. 
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c) \ [ 5; 3]A B    . 

d)      

( ) ( ; 5) [1; ). C A B  

 

Câu 10. Cho hai tập hợp : { ( 1)( 2)( 3) 0} ;  {1;2;3;4;5;6}A x x x x B       Vậy:  

a) Tập hợp A có 3 phần tử. 
b) Tập hợp A B  có 6 phần tử. 
c) Tồn tại 3 tập hợp C gồm 5 phần tử sao cho A C B  . 
d) Tập hợp B có 64 tập hợp con. 
Câu 11. Xét các tập hợp {2;4;6}, {2;6}, {4;6;9}, {4;6;8}A B C D    . Xét tính đúng sai của các khẳng định 

a) B A . 

b) A B và tập hợp    * | 2 6 0E x x x x     là hai tập hợp bằng nhau. 

c) Tập hợp D A B C   có 16 tập hợp con. 

d) A E   với  | 2 1E x x   . 

Câu 12. Cho hai tập hợp A  và B  thỏa mãn \ { ; }, { ; ; ; ; ; ; ; }, \ { ; ;A B a f A B a b c d e f g h B A b g h    . Xét tính 

đúng, sai của các khẳng định 
a) { ; ; ; ; }A a c d e f  

b) { ; ; ; ; ; }B b c d e g h  

c) { ; ; }.A B c d e   

d) A B . 
Câu 13. Cho hai nửa khoảng ( ; ], [5; )   A m B .Vậy:  

a) Nếu 5m  thì {5} A B . 

b) Nếu 20m  thì A B là tập hợp có độ dài bằng 15 khi biểu diễn trên trục số. 

c) Nếu 5m  thì [5; ] A B m . 

d) Nếu 9m   thì {9}A B  . 

Câu 14. Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11;  

 23 4 1 0B x x x     ;   2 5 6 (2 1) 0C x x x x      ; { 1 3}D x x    . 

Xét tính đúng, sai của các khẳng định 
a) Tập hợp A có 4 phần tử. 
b) B  (tập hợp số hữu tỷ). 

c) Nếu  2;3; ,D x C D C  . 

d) Tập hợp D có tổng các phần tử bằng – 3 và có 8 tập hợp con. 
Câu 15. Cho các tập hợp sau 

 
   

2

2 2

6 7 1 0 ; { 1}

4 2 0 ; 4 3 0 .

A x x x B x x

C x x x D x x x

       

         

 

 
 

Xét tính đúng sai của các khẳng định 
a) Tập hợp A là tập hợp rỗng. 

b) Tập hợp B là tập con của tập hợp  5| 3 1 1 2E x x x      . 

c) Tập hợp C là tập hợp rỗng. 
d) Tập hợp D có 4 tập hợp con. 

Câu 16. Cho các tập hợp { 5 2}, { 1}, { 7}A x x B x x C x x              . Khi đó:  

a) ( 5;2)A          

b) Tập hợp A B chứa 5 phần tử nguyên. 

c) (9; ). C         

d) B C . 

Câu 17. Cho ba tập hợp     2{1;3;5}, ; 3 2 0 , | 5 1 0A B x x x C x x x            .  

a) Tập hợp A  có 8 tập con. 
b) Tập hợp A B có 1 phần tử. 

c) Tập hợp A C   . 

d) {1;3;5} là tập hợp con của A . 

Câu 19. Cho các tập hợp sau 
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   

   

2 4 2

2 3 2

6 0 , 11 18 0

3 10 5 6 0 , { 2 3 7 10}

A x x x B x x x

C x x x x x x D x x

         

            

 

 
 

Khi đó:  

a) Tập hợp A có 2 phần tử và là tập con của tập hợp  2;3; 1P   . 

b) Tập hợp B có 8 tập hợp con. 

c) Với  5;E   thì tập hợp \C E có 2 phần tử. 

d) Tập hợp D không thể là tập hợp con của tập hợp  
Câu 21. Cho các tập hợp 

  
{ 2}A x x  

;
{ 3 1 4}B x x     

;
{ 2023 1 2022}C x x     

;
{ 2 7}D x x  

 
Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) [2; ) A          

b) ( 4;2]B    

c) [ 2021;2023)C           

d) 
7

;
2

 
  

D  

Câu 22. Cho hai tập hợp { 3; 2;1;4;5;6}, { 3;0;1;3;7}A B     . Khi đó:  

a) \ { 2;4;5;6}A B   . 

b) \ {0;7}B A   

c) ( ) \ ( ) { 2;0;4;5;6;7}A B A B     

d) ( \ ) ( \ ) { 2;0;3;4;5;6;7}A B B A    

Câu 23. Cho hai tập hợp {0;1;2;3;4;5, , }, { 2;1;3;4;6, , , }A a c B a b c   . Khi đó:  

a) { 2;0;1;2;6; ; ; }.A B a b c       

b) {1;3;4; ; }.A B a c   

c) \ {0;2;5}.A B        

d) \ {6; }.B A b  

Câu 24. Cho các tập hợp  0;1;2;3;4;5;6A  ,  3; 1;1;2;3B     và  | 6C x x   . Xét tính đúng sai của 

các mệnh đề sau: 

a)  \ 3; 1;1B C    .    

b)  \ 2;3C B  . 

c)  0;4;5;6AC B  .     

d)  \ 3; 1B A    . 

Câu 25. Cho hai tập hợp    2 2/ 2 3 1 0A n n n n        và  2/ 2 3 0B x x x     .  

Xét tính đúng, sai của các khẳng định 
a) Tập hợp A  có 3 phần tử. 
b) Số tập hợp con của tập hợp A  là 4 tập hợp. 

c) Tập hợp B  là tập hợp rỗng. 
d) Tổng các phần tử của tập hợp A  và tập hợpB  là 3. 
Câu 26. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 

a) Tập hợp      ; 3 \ 5;2 ; 5      . 

b) Cho các tập hợp  3; 6M    và    ; 2 3;N      . Khi đó    ; 2 3; 6    M N .  

c) Cho ba tập hợp:  4;3 X  ,  : 2 4 0, 5    Y x x x ,    : 3 4 0    Z x x x .  Khi đó Z X Y  . 

d) Cho số thực 0a  . Điều kiện cần và đủ để  
4

;9 ;a
a

 
     

 
 là 

2 2

3 3
  a . 

Câu 27. Cho các tập hợp khác rỗng  ;10A m m   và  2 ;2 1B m m  . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) Có 5 giá trị nguyên dương của m  để hai tập hợp trên khác rỗng. 
b) Có vô số giá trị nguyên của m  để B nằm trong A. 

c) Với 2m  thì A chứa 6 số nguyên. 

d) Có 21 giá trị nguyên của m m  thuộc  20;20  để A nằm trong tập RC B . 
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Câu 28. Cho ba tập hợp     22 1 7 10 0A x x x x      ,  2 5B x x     và  2; ;5C m . Xét tính  

đúng, sai của các khẳng định 
a) Tập hợp A  có hai tập hợp con khác rỗng.    
b) A B . 

c)  3;4;5 B .       

d) Không có giá trị nào của m  để A C . 
Câu 29. Cho các tập hợp  

     2 *,2 3 1 0 , , 2 , , 3A x x x B x x X x x              và    2 2, 1 4 0Y y y y     .  

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 

a) A B .        

b) B X . 

c) Tập B  có tất cả 8 tập con.      

d) X Y . 

Câu 30. Cho hai tập hợp  22 0A x x x     và  3B x x   . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a)  0;2A B     

b)  \ 1;3B A   

c)  \A B A     

d)    \A B B A B   . 

Câu 31. Cho hai tập hợp  1;1;2;3;5;7A   ,  2| 9B x x   . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) Tập  1;2;3;5;7A   

b)  1;1;2A B    

c)  2; 1;0;1;2;3;5;7A B     

d) Tập \A B  có 4 phần tử 

Câu 32. Cho hai tập  0;5A  ;  2 ;3 1B a a  , 1a   . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) Trong tập hợp A  có đúng 5 số nguyên. 
b) B A  đúng 1a   . 
c) Nếu 0a   thì A B A  . 

d) Điều kiện của a  để A B    là 
1 5

3 2
a   . 

Câu 33. Cho tập  |1 10A x x     và  | 2 11B x x    . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 
a) Tập hợp A có 10 phần tử. 
b) Số phần tử tập hợp B ít hơn số phần tử tập hợp A. 
c) Trong tập hợp A chỉ có 4 số nguyên tố. 

d) Nếu  4 2| 3 2548 0C x x x     thì C A . 

Câu 34. Cho tập hợp  4 ;A x x    5 1 5B x x      . Xét tính đúng - sai của các khẳng định 

a)  \ 4;4B A   .       

b)  4;6A B  .  

c)      \ ;4 6;A B     .     

d)  \ A B   . 

Câu 35. Cho tập hợp các số nguyên   và tập hợp khác rỗng  5;2A m   , với m  là tham số thực. 

a) Tập   có vô số phần tử. 

b) Với 2m  thì tập hợp  5;0A   . 

c) Với 7m   thì tập hợp  5;2A m    . 

d) Tập hợp A  chứa không quá 10 phần tử khi và chỉ khi 3 7m   . 
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CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 
MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ABCD VẬN DỤNG CAO P1) 
____________________________ 

Câu 1. Khi biểu diễn trên trục số, độ dài của tập hợp 2 22 2 ; 5S m n m n      không thể bằng 

A. 3,5 đơn vị   B. 2,9 đơn vị   C. 4,2 đơn vị   D. 4,7 đơn vị 

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến “ ( ) : 0
4

x
P x

x



”. Có bao nhiêu số nguyên x  nhỏ hơn 10 để mệnh đề đã cho 

trở thành mệnh đề đúng. 
A.4    B. 3    C. 2    D. 6 

Câu 3. Cho hai tập hợp     .1;5 ; 3; ,A m B m       Có bao nhiêu số nguyên  m  để .\A B    

A. 4.m     B. 4 6.m     C. 4 6.m     D. 4.m   

Câu 4. Cho mệnh đề “Phương trình 2 ( 4) 4 0x m x m    có ít nhất một nghiệm nguyên với mọi giá trị của m ”. 

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng 
A.10    B. Vô số   C. 7    D. 4 

Câu 5. Cho hai tập hợp  1;5A m  ,  3;2020 5B m   và ,A B  khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m 

để \A B   ? 
A. 3.    B. 399.    C. 398.    D. 2. 

Câu 6. Cho  ; 1A a a  . Lựa chọn phương án đúng. 

A.    ; 1;C A a a     .    B.    ; 1;C A a a     . 

C.    ; 1;C A a a     .    D.    ; 1;C A a a     . 

Câu 7. Cho các tập hợp khác rỗng  ;A m   và  2 2;2 2B m m   . Tìm m  để RC A B   . 

A. 2m  .   B. 2m   .   C. 2m   .   D. 2m  . 

CCââuu  88..  Cho mệnh đề chứa biến “        
22 2 2; ; : 3 3 3 4 1P a b c a b c a b c       ”. Có bao nhiêu bộ số 

nguyên  ; ;a b c trong đó 13 , , 13a b c   để mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng. 

A.4    B. 5    C. 6    D. 1 

CCââuu  99..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   | 2017! 5xS x   . 

A.503    B. 505    C. 17    D. 600  

Câu 10. Cho hai tập hợp    1;2 , 1;2;3;4;5;6A B  . Có bao nhiêu tập hợp K thỏa mãn A K B  . 

A.4    B. 8    C. 16    D. 32 

Câu 11. TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp     20 | 3 2 4 1A x x x x x        . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 12. Hai tập hợp khác rỗng    2 2| 8 0 , | 0P x x ax Q x x x a           và có phần tử chung. Khi 

đó giá trị tham số a thỏa mãn 

A. 5a     B. 1 4a     C. 2 28a a     D. 2 4 9a a   

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến  “
2 2

( , ) : 1
1 1

x y
P x y

x y
 

 
”. Có bao nhiêu cặp số tự nhiên  ;x y mà 

, 15x y  để mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng 

A.100    B. 225    C. 300    D. 169 

Câu 14. Cho tập hợp  2 2| 2 4 3 2 8 0S x x mx m m       . Có bao nhiêu số nguyên m để S    

A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

CCââuu  1155..  Cho tập hợp   2
| 1 4A x x    ,  2| 1 0B m x mx m      có hai nghiệm trái dấu}. Tập hợp 

\A B  có tất cả bao nhiêu tập hợp con? 

A. 16 .    B. 3 .    C. 4 .    D. 8 . 

CCââuu  1166..  Cho mệnh đề chứa biến thực “   4 3 2: 2 2 65 17 49 14 9P x x x x x x      ”. Có bao nhiêu số thực 

x để mệnh đề chứa biến trở thành mệnh đề đúng 
A.4    B. 3    C. 2    D. 5 

Câu 17. Tập hợp 
2

5
|

5

x
T x

x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử ? 
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A. 2    B. 4    C. 1    D. 3 

Câu 18. Cho hai tập hợp      2 2, | , , 4 4 0 , , | , , 4 4 0M x y x y x y N x y x y y x           . Tìm số 

phần tử của tập hợp M N . 

A.4    B. 2    C. 3    D. 1 

Câu 19. Cho tập  3;A   ,  ,  B x x m . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  20;20 m  để 

tập hợp  \A B   có không quá 10 phần tử? 

A. 35 .    B. 34 .    C. 36 .    D. 11. 

Câu 20. Có bao nhiêu giá trị m để tập hợp  2| 5 0G x x mx     có ít nhất 4 tập hợp con ? 

A. 5    B. 2    C. 8    D. 3 

Câu 21. Cho mệnh đề chứa biến không âm “   2 23 3 1 1
; : 2 2

4 4 2 2
P a b a b b a a b

     
           

     
”. Có bao 

nhiêu cặp số  ;a b để mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng 

A.4    B. 3    C. 6    D. 1 

Câu 22. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 10 để tập hợp  3| 0Q x x mx    có 4 tập hợp con 

A.4    B. 3    C. 8    D. 7 

Câu 23. Cho hai tập hợp  \ 25A x x m     và  \ 2020B x x   . Có bao nhiêu giá trị nguyên m  

thỏa A B   . 
A.3920    B. 3989   C. 3760   D. 3650 

Câu 24. Cho hai tập hợp    3 2 2;2 3 3 , ;A n n n n B n n n         . Tồn tại bao nhiêu số nguyên n để mọi 

phần tử của tập hợp A đều chia hết cho mọi phần tử của tập hợp B ? 
A.3    B. 2    C. 1    D. Không tồn tại 

Câu 25. Cho hai tập hợp    2 ; 3 , 2;4A m m B    . Tìm điều kiện tham số m sao cho  A C B   . 

A. 1 1m      B. 
1

1

m

m

 
 

   C. 1 3m     D. 
1 3

1
m

m
 

  
 

CCââuu  2266..  Cho mệnh đề chứa biến thực “   4 3 2: 4 63 48 30 6 17 8 0P x x x x x x       ”. Có bao nhiêu số 

nguyên x để mệnh đề chứa biến trở thành mệnh đề đúng 
A.4    B. 3    C. 0    D. 5 

CCââuu  2277..  CChhoo  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp     1;2 1 , 1; ;2 5A a B b b    với ,a b  thực. Biết  1;3A B  . Tính giá trị a b . 

A.3    B. 5    C. 10    D. 8    

Câu 28. Cho hai tập hợp  4 3 24 3 0A x x x x      và  5 3 2 0B x x x x     Số tập hợp X có ba 

phần tử trong đó có đúng một phần tử dương thỏa mãn \A B X A B   là 

A. 1.    B. 2 .    C. 3 .    D. 0 . 

Câu 29. Có bao nhiêu tập hợp con chứa năm phần tử (có chứa , ,a b c ) của tập hợp 

 ; ; ; ; ; ; ; ; ;Q a b c d e f g h i j ? 

A. 21    B. 30    C. 12    D. 14 
CCââuu  3300..  Cho mệnh đề chứa biến với 2; 2; 2x y z    

“  ; ; :
4 4 4

x y z
Q x y z k

y z x z x y
  

     
” 

Tìm số thực k lớn nhất để mệnh đề trên luôn là mệnh đề đúng 

A. 6k     B. 8k     C. 4k     D. 5k   

CCââuu  3311..  MMộộtt  llớớpp  hhọọcc  ccóó  ttấấtt  ccảả  5500  bbạạnn,,  mmộộtt  ssốố  bbạạnn  đđăănngg  kkýý  bbaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  ((CCLLBB))  vvõõ,,  vvẽẽ,,  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  
ccóó  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  vvõõ,,  1177  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  vvẽẽ,,  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  NNggooààii  rraa  ccòònn  ccóó  66  hhọọcc  
ssiinnhh  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  vvõõ  vvàà  CCLLBB  vvẽẽ,,  55  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  vvõõ  vvàà  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  88  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  
hhaaii  CCLLBB  vvẽẽ  vvàà  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  1122  bbạạnn  kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  nnààoo..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  33  CCLLBB  
AA..  55        BB..  44        CC..  22        DD..  33  
CCââuu  3322..  TTrroonngg  llớớpp  1100AA  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrriiệệuu  QQuuaanngg  PPhhụụcc  ccóó  ttổổnngg  ccộộnngg  3311  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  TTooáánn  hhooặặcc  VVậậtt  llýý,,  1111  hhọọcc  
ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  HHóóaa  
hhọọcc,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  TTooáánn,,  ttrroonngg  đđóó  cchhỉỉ  ccóó  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn..  SSốố  eemm  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  TTooáánn  íítt  
hhơơnn  11  eemm  ssoo  vvớớii  ssốố  eemm  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  HHỏỏii  llớớpp  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  
AA..  22        BB..  33        CC..  44        DD..  55  
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CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 
MMỆỆNNHH  ĐĐỀỀ  --  TTẬẬPP  HHỢỢPP  LLỚỚPP  1100  TTHHPPTT  

((LLỚỚPP  BBÀÀII  TTOOÁÁNN  TTRRẮẮCC  NNGGHHIIỆỆMM  AABBCCDD  VVẬẬNN  DDỤỤNNGG  CCAAOO  PP22))  
__________________________________________________________  

Câu 1. Cho hai tập hợp ( 1;5); (3; ),    A m B m . Có bao nhiêu giá trị nguyên m  để \  A B . 

A.5    B. 2    C. 3    D. 1 

Câu 2. Cho mệnh đề “   2 24 9 24x y xy   ”. Có bao nhiêu cặp số tự nhiên  ;x y mà , 15x y  để mệnh đề đã 

cho trở thành mệnh đề đúng 
A.10    B. 225    C. 2    D. 60 

Câu 3. Cho hai tập hợp ( ;5 1]  A m  và (2 2; )  B m . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham 

số m  để  A B  ? 
A.Vô số   B. 3    C. 2    D. 1 
Câu 4. Cho các tập hợp 

   * 2 3 2{ 2;1;2}; 4 4 3 0A B x x x x x         và  2 2(2 1) 0C x x m x m m       . 

Xác định số phần tử m  để ( ) A C B . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 5. Cho mệnh đề chứa biến “  
2 2

2

2 2 2 6
; ; : 5

1

x xy y y
P x y z

z

   



”. Có bao nhiêu bộ số tự nhiên 

 ; ;x y z mà , , 10x y z  để mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng 

A.1000    B. 650    C. 800    D. 900 

Câu 6. Cho    2 2| 2 0 , | 2 0A x x x m B x x mx           . Tính tổng tất cả các giá trị m để A B  

A. 1    B. 2    C. – 1    D. – 2 

Câu 7. Tìm độ dài ngắn nhất tập hợp 3; 2 4A m m m     với  khi biểu diễn trên trục số (với 0m  ), 

A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 8. Tập hợp  1;2;3;...;2021;2022A  có m tập con, chữ số tận cùng của m bằng 

A.4    B. 6    C. 8    D. 2 

Câu 9. Cho    ; , ; ; ; ;A a b B a b c d e  . Có bao nhiêu tập hợp C thỏa mãn A C B   ? 

A. 8    B. 5    C. 2    D. 4 

Câu 10. Cho    ; ; , ; ; ; ; ; ;A a b c B a b c d e f g  . Có bao nhiêu tập hợp D thỏa mãn A D B   ? 

A. 16    B. 32    C. 8    D. 14 

CCââuu  1111..  Cho mệnh đề chứa biến thực “   2: 2 13 10 6 5 0P x x x x     ”. Có bao nhiêu số thực x để mệnh đề 

chứa biến trở thành mệnh đề đúng 
A.4    B. 3    C. 2    D. 5 

Câu 12. Cho hai tập hợp  3 6 ;  4P m   và  2; 1Q m   , m . Tìm điều kiện tham số m  để \P Q   . 

A. 
10

3
3

m  .   B. 
10

3
3

m  .   C. 3m  .   D. 
4

3
3

m  . 

CCââuu  1133..  Cho hai tập hợp: [ 3; 2], ( 3;5)    A m m B  với m . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để: A B  

khác tập rỗng. 
A.10    B. 4    C. 8    D.12 
CCââuu  1144..  Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hai tập hợp sau giao nhau khác rỗng 

2 2 2; 3 , 2 2 9;3 2 10A m m B m m m m              

A.2    B. 1    C. 3    D. 0  
CCââuu  1155..  Tìm giá trị a để mệnh đề chứa biến sau là mệnh đề đúng 

“Đa thức 3 3x x a  chia hết cho đa thức  
2

1x  với mọi giá trị nguyên x ”. 

A. 3a     B. 2a     C. 4a     D. 1a   

Câu 16. Tồn tại bao nhiêu cặp số  ;m n  để A B với  2 2; 5 , 2 ; 2 2A m n m n m n B m n m n            ? 

A. 4    B. 1    C. 3    D. 2 

Câu 17. Tập hợp 
3

4
|

4

x
K x

x

 
   

 
  có bao nhiêu phần tử ?  

A. 10    B. 6    C. 3    D. 4 
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Câu 18. Tìm số phần tử của tập hợp  4 4 4( ; ; ) | , , ; 7 5S x y z x y z x y z     . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0  

Câu 19. Cho hai tập hợp  5;1A m  ,  3;B m  . Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của m  để A B B  . 

A. 20 .    B. 18 .    C. 12 .    D. 14 . 

Câu 20. Cho tập hợp 
2

2
| 1

1

x
A x

x

 
   

 
 ; B là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của b để phương trình 

2 2 4 0x bx    vô nghiệm. Số phần tử chung của hai tập hợp trên là: 
A. 1    B. 2    C. 3    D. Vô số 

Câu 21. Cho 3 tập hợp        3; 1 1;2 , ; , ;2A B m C m       . Tìm điều kiện của m để A B C    . 

A. 
1

2
2

m     B. 0m     C. 1m      D. 2m   

Câu 22. Cho mệnh đề chứa biến “   2 2

2 3 5
; :

4 5 7 13 6

x y
P x y

x x y y

 
 

   
”. Có bao nhiêu cặp số tự nhiên 

 ;x y mà , 15x y  để mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng 

A.100    B. 225    C. 300    D. 169 

Câu 23. Cho các tập hợp khác rỗng  2 1; 4A m m    và    ; 1 5;B      . Tìm tất cả các giá trị thực 

của m  để A B    là 

A. 
1

1

m

m

 
 

.   B. 1 1m   .   C. 1 3m  .   D.
1 3

1

m

m

 
  

. 

CCââuu  2244..  KKýý  hhiiệệuu  [[aa]]  llàà  ssốố  nngguuyyêênn  llớớnn  nnhhấấtt  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  aa..  TTậậpp  hhợợpp  ssaauu  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  pphhầầnn  ttửử::    

  2|F x x x    

A.3    B. 1    C. 2    D. 4    

Câu 25. Cho các tập hợp  | 1 2A x x    ;  2| 3 0B x x x    . Tập hợp     \C A B A B   là. 

A.  1;0 .   B.    1;0 3  .  C.    1;0 3  .  D.  1;0 . 

Câu 26. Cho mệnh đề chứa biến  ; ; : , , 0; 1; 5 4 5 4 5 4 7P a b c a b c a b c a b c          . Có tất cả 

bao nhiêu bộ số  ; ;a b c để mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng 

A.3    B. 4    C. 8    D. 10 
Câu 27. Cho a là một số thực. Xét hai tập hợp: 

 ( , ) | , ,A x y x y x y a     và  3 3( , ) | , ,B x y x y x y a    . 

Có bao nhiêu số nguyên a nhỏ hơn 10 để A và B không có phần tử chung. 
A.6    B. 9    C. 15    D. 26 

Câu 28. Cho mệnh đề chứa biến không âm “  
   

   

2 2 22 5 2 5 2 5
; ; : 64

1 1 1

a b b a c a
P a b c

a b c

     


  
”. Có bao 

nhiêu bộ số  ; ;a b c để mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng 

A.4    B. 3    C. 6    D. 1 
CCââuu  2299..  LLớớpp  1100QQ  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrriiệệuu  VViiệệtt  VVưươơnngg  ccóó  3355  hhọọcc  ssiinnhh  llààmm  bbààii  kkiiểểmm  ttrraa  TTooáánn..  ĐĐềề  bbààii  ggồồmm  ccóó  33  bbààii  
ttooáánn..  SSaauu  kkhhii  kkiiểểmm  ttrraa,,  ccôô  ggiiááoo  ttổổnngg  hhợợpp  đđưượợcc  kkếếtt  qquuảả  nnhhưư  ssaauu::    CCóó  2200  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt,,  1144  eemm  
ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii,,  1177  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  bbaa,,  55  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  66  eemm  ggiiảảii  
đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  hhaaii,,  88  eemm  llààmm  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  nnggooààii  rraa  ccóó  22  eemm  kkhhôônngg  ggiiảảii  
đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  nnààoo..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  ccảả  bbaa  bbààii  ttooáánn  ??  
AA..  44        BB..  33        CC..  22        DD..  11  

CCââuu  3300..  LLớớpp  1100AA  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  LLýý  NNaamm  ĐĐếế  ccóó  x hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn   20x  ,,  2255  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  2266  hhọọcc  

ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2233  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2222  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2200  
hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  hhọọcc,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  
3300  bbạạnn  kkhhôônngg  ggiiỏỏii  bbấấtt  ccứứ  mmôônn  nnààoo  ttrroonngg  33  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  ssĩĩ  ssốố  llớớpp  1100AA  llàà  6699  bbạạnn..  GGiiáá  ttrrịị  ccủủaa  
x bằng  
AA..2277        BB..  3388        CC..  3355        DD..  2222  
 

_____________________________ 
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CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 
MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO  P3) 
_____________________________ 

Câu 1. TTậậpp  hhợợpp  
21; 3 9Q m m m      khi biểu diễn trên trục số thì có độ dài nhỏ nhất bằng 

A.4    B. 5    C. 7    D. 6 

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến 
3

2 1
( ) : 0

1

x x
P x

x

 



. Có bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề chứa biến đã cho 

trở thành mệnh đề đúng 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 3. Tìm giá trị tham số m để tập hợp   4 2 2 2| 3 2 0E x x m x m       có 16 tập hợp con. 

A. Mọi giá trị m  B. 16m     C. 0 3m     D. 4m   

Câu 4. Cho mệnh đề chứa biến 
8 7

( ) : 0
2 1

x x
Q x

x x

 


 
. Có bao nhiêu số nguyên x để mệnh đề chứa biến đã cho 

trở thành mệnh đề đúng 
A.30    B. 28    C. 42    D. 48 

Câu 5. Cho  23;5;U a và  3; 4A a  . Có bao nhiêu giá trị a sao cho  1UC A  . 

A.2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 6. Cho bốn tập hợp        2 2| (2 1) 0 , 2 1;3 , | 3 , 0;4A x x m x m m B m C x x D              . 

Có bao nhiêu giá trị nguyên m  để    A B C D  . 

A.0    B. 4    C. 5    D. 3 

Câu 7. Cho mệnh đề “Phương trình  2 2 2 0x m x m    có hai nghiệm phân biệt đều lớn hơn 1”. Có bao 

nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 10 để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng. 
A.3    B. 4    C. 2    D. 7 

Câu 8. Cho tập hợp  1;2;3;4;5;6;7A  , hỏi tập hợp A chứa bao nhiêu tập hợp con mà trong đó có ít nhất 1 

trong các phần tử 1,2,3  ? 

A.10    B. 100    C. 112    D. 64 

Câu 9. Cho mệnh đề chứa biến “
18

( ) : ,
9

x
Q x x

x
 


  ”. Có bao nhiêu số hữu tỷ x để mệnh đề chứa biến đã 

cho trở thành mệnh đề đúng 
A.6    B. 7    C. 2    D. 4 

Câu 10. Tìm điều kiện của m để tập hợp   3 2| 4 4 2 0X x x x m x m       có ba phần tử. 

A. 0 2m     B. 1 0m      C. 2 0m      D. 1 4m   

Câu 11. Hai tập hợp    3| 3 1 ; | 3 1K x x x H x x x x         có bao nhiêu phần tử chung 

A. 2    B. 8    C. 2    D. 0 

Câu 12. Cho tập hợp  1;2;3;4;5;6;7A  , hỏi tập hợp A chứa bao nhiêu tập hợp con mà trong đó không chứa 

các số trong 3 số 2,3,4 . 

A.64    B. 16    C. 50    D. 32 

Câu 13. Cho mệnh đề chứa biến “ 2 2( ) :1 4 20 4 9P x x x x     ”. Có bao nhiêu số nguyên x nhỏ hơn 10 

để mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng 
A.10    B. 7    C. 8    D. 4 

Câu 13. Tìm số phần tử của tập hợp  ; ; | , , : 3
xy yz xz

Q x y z x y z
z x y

 
     

 
 . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 15. Tồn tại bao nhiêu số nguyên 10m   để tập hợp     1| 1 1 2Q x x x x x m      khác rỗng ? 

A. 10    B. 12    C. 11    D. 13 

Câu 16. Cho hai tập hợp    3 3( ; ) | 0 , ( ; ) | 0A x y x y B x y mx y m       . Tìm điều kiện tham số m để 

A B   . 

A. 1m   B. 0m   C. 3m    D. 2m   
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Câu 17. Cho các tập hợp  

     3 2 2 2| 4 0 , | 6 0 , ( ; ) | ( 6)( 1) 26A x x x B x x mx C x y x y              . 

Có bao nhiêu tập hợp không ít hơn 4 tập hợp con 
A.2 B.1 C.3  D. 0 

Câu 18. Cho hai tập hợp    1;6 , 4;A m B     . Tập tất cả các giá trị của m để \A B    là [ ; )a b . Khi 

đó b a bằng 
A. 1 .    B. 2 .    C. 3 .    D. 4 . 

Câu 19. Có bao nhiêu tập X  thỏa mãn :    1, , 1,2,3, , ,a b X a b c  ? 

A.10    B. 8    C. 16    D. 4 

Câu 20. Cho 0a   và hai tập hợp  ;9A a  , 
4

;B
a

 
  
 

. Tìm điều kiện của a  để A B   . 

A. 
2

.
3

a      B. 
2

0.
3

a     C. 
2

0.
3

a     D. 
2

.
3

a    

Câu 21. Cho các tập hợp 

     
2

24 5
| 0 , | 2 , | 9 0 , ;2 1

2

x x
A x B x x C x x D m m

x

  
            

 
   . 

Tính tổng các giá trị m sao cho   \A B C D  là một đoạn có độ dài bằng 1. 

A.0    B. 1    C. 2    D. – 1 

CCââuu  2222..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ccặặpp  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg   ;m n mà 10, 9m n  đđểể  ttậậpp  hhợợpp  sau có 4 tập hợp con 

 4 2 2 2| ( 5) 5 0T x x m n x m n          

A.3    B. 72    C. 56    D. 20 

Câu 23. Cho mệnh đề chứa biến “         2 2; : 2 1 1 1 1 1P a b a b a b ab      ”. Có bao nhiêu cặp số 

 ;a b để mệnh đề chứa biến trở thành mệnh đề đúng 

A.4    B. 3    C. 2    D. 1 

Câu 24. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của  12;12m  để tập hợp sau có 8 tập hợp con 

   2| 5 6 0M x x x x m       

A. 2 giá trị.   B. 5 giá trị.   C. 8 giá trị.   D. 18 giá trị. 

Câu 25. Tập hợp 

2 5 13
|

3

x x
Q x

x

  
   

 
  có bao nhiêu tập hợp con 

A.64    B. 16    C. 128    D. 32 

Câu 26. Có bao nhiêu tập hợp  , ,A a b c  thỏa mãn a b c   và , ,a b c  là các số tự nhiên có một chữ số? 

A. 100 .   B. 120 .   C. 110 .   D. 90 . 

Câu 27. Tìm số phần tử của tập hợp  2| 9 6nT n n n     . 

A.1    B.2    C. 4    D. 0 

Câu 28. Cho các tập hợp khác rỗng  ;A m  ,  3 1; 33B m m   . Tìm m  để C A B   . 

A. 
3

2
m  .   B. 

3

2
m   .   C. 

3

2
m   .   D. 

3

2
m . 

CCââuu  2299..  Lớp 11T trường THPT Mạc Đĩnh Chi có hai câu lạc bộ (CLB) thể thao là bóng bàn và cờ vua, số bạn 
tham gia CLB bóng bàn gấp đôi số bạn tham gia cả hai CLB, số bạn tham gia CLB cờ vua ít hơn số bạn tham 
gia CLB bóng bàn là 5 em. Biết rằng có tất cả 25 em tham gia ít nhất 1 trong hai CLB, số em tham gia cả hai 
CLB là 
A.10    B. 9    C. 7    D. 8 
CCââuu  3300..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrriiệệuu  TThhịị  TTrriinnhh  ccóó  ttổổnngg  ccộộnngg  3311  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  NNggữữ  vvăănn  vvàà  LLịịcchh  ssửử,,  2266  eemm  
hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  LLịịcchh  ssửử  vvàà  ĐĐịịaa  llýý,,  2277  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  ĐĐịịaa  llýý  vvàà  NNggữữ  vvăănn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  NNggữữ  vvăănn  
vvàà  LLịịcchh  ssửử,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  LLịịcchh  ssửử  vvàà  ĐĐạạii  llýý,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  ĐĐịịaa  llýý  vvàà  NNggữữ  vvăănn,,  ttrroonngg  đđóó  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  

đđúúnngg  hhaaii  mmôônn  bbằằnngg  
14

25
ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  mmộộtt  mmôônn..  HHỏỏii  llớớpp  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  ??  

AA..  22        BB..  44        CC..  33        DD..  55  
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CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 
TẬP HỢP, MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 

BIỂU ĐỒ VEN EULER 
(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI VẬN DỤNG CAO) 

_______________________________ 
 

Câu 1. Lớp 10 A  của trường THPT Bình An có tất cả 40 học sinh trong đó có 13 học sinh chỉ thích đá bóng, 18 
học sinh chỉ thích chơi cầu lông và số học sinh còn lại thích chơi cả hai môn thể thao nói trên. Xét tính đúng sai 
của các khẳng định sau 
a) Có 9 học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá. 
b) Có 22 học sinh thích bóng đá. 
c) Có 26 học sinh thích cầu lông. 
d) Có 27 học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá. 
Câu 2. Cho A  là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B  là tập hợp các học sinh đang học 
môn Tiếng Anh của trường THCS Yên Bình. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau 

a) A B  là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường THCS Yên Bình. 
b) \A B  là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường THCS Yên Bình. 

c) A B  là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh ở trường THCS Yên Bình. 
d) \B A  là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường THCS Yên Bình. 
Câu 3. Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Biết 
rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Biết lớp 10B có 40 học sinh. Xét tính đúng sai của các 
khẳng định sau 
a) Có bao 18 học sinh ở lớp 10B  tham gia câu lạc bộ thể thao và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc. 
b) Có 37 học sinh ở lớp 10B tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên. 
c) Có 12 học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao. 
d) Có 2 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ. 
Câu 4. Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục 
múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Biết 
có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào. 
a) Tổng số học sinh tham gia hai tiết mục múa, hát là 8. 
b) Số học sinh chỉ tham gia tiết mục múa là 2. 
c) Số học sinh tham gia tiết mục hát là 4. 
d) Số học sinh chỉ tham gia tiết mục hát là 3. 
Câu 5. Lớp 10 A  có 27 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ bóng đá và cờ vua, trong đó có 19 học 
sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá, 15 học sinh tham gia câu lạc bộ cờ vua. Gọi A  là tập hợp các học sinh tham 
gia câu lạc bộ bóng đá, B  là tập hợp các học sinh tham gia câu lạc bộ cờ vua. Xét tính đúng sai của các khẳng 
định sau 
a) A B  là tập hợp các học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ bóng đá và cờ vua. 
b) Có 12 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá mà không tham gia câu lạc bộ cờ vua. 
b) Có 7 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. 
c) Nếu trong lớp có 8 học sinh không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên thì lớp 10 A có nhiều hơn 
33 học sinh. 
Câu 6. Trong kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá, lớp 10 A  có 7 học sinh đăng kí thi môn Toán, 5 học sinh 
đăng kí thi môn Vật lí, 6 học sinh đăng kí thi môn Hoá học; trong đó có 3 học sinh đăng kí thi cả Toán và Vật lí, 4 
học sinh đăng kí thi cả Toán và Hoá học, 2 học sinh đăng kí thi cả Vật lí và Hoá học, 1 học sinh đăng kí thi cả ba 
môn. Gọi T  là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Toán, L  là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Vật lí, H  
là tập hợp các học sinh đăng kí thi môn Hoá học. Biểu diễn cả ba tập hợp bằng biểu đồ Ven (Hình 4). Xét tính 
đúng sai của các khẳng định sau 

 
a) Số học sinh chỉ đăng ký thi môn Toán là 1. 
b) Số học sinh chỉ đăng kí thi môn Vật lí là 1. 
c) Số học sinh đăng kí thi môn Toán và Vật lí mà không đăng kí thi môn Hoá học là 3. 
d) Hỏi lớp 10A có tất cả 12 học sinh đăng kí thi học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hoá học. 
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Câu 7. Một lớp có 40  học sinh, biết rằng ai cũng đăng kí thi ít nhất một trong hai môn là cờ vua và cờ tướng. 

Có 17  em đăng kí môn cờ vua, 28  em đăng kí môn cờ tướng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Có 28  học sinh chỉ đăng kí môn cờ tướng 

b) Số học sinh đăng kí môn cờ vua là 17  học sinh 

c) Số học sinh đăng kí môn cờ tướng là 28 học sinh 

d) Có tất cả 5  học sinh đăng kí cả hai môn cờ 

Câu 8. Lớp 10A  có 35  học sinh thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh thi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Vật lý và 

Hóa. Biết có 12  học sinh chỉ thi môn Toán, có 14  học sinh thi môn Lý, có 15  học sinh thi môn Hóa và có 3  thí 
sinh chỉ thi môn Lý và môn Hóa. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
a) Có 9  học sinh chỉ thi môn Lý mà không thi môn Hóa 

b) Có 23  học sinh chỉ thi môn Hóa mà không thi môn Lý 
c) Số học sinh chỉ thi môn Lý hoặc thi môn Hóa là 8 học sinh 
d) Có 3  học sinh đi thi cả ba môn Toán, Lý và Hoá. 

Câu 9. Các em học sinh lớp 10A  làm bài thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán. Đề thi có 3  câu. Sau khi chấm 
bài giáo viên tổng kết được như sau: Có 6 học sinh làm được câu 1, có 5 học sinh làm được câu 2 , có 4 học 
sinh làm được câu 3 . Có 2  học sinh làm được câu 1 và câu 2 , có 2  học sinh làm được câu 1 và câu 3 , có 1 

học sinh làm được câu 2 và câu 3 và chỉ có 1 học sinh làm được cả 3  câu. Xét tính đúng sai của các khẳng 
định sau: 
a) Có duy nhất một học sinh chỉ làm được câu 1. 
b) Không có học sinh nào chỉ làm được câu 2 và câu 3. 
c) Có 2 học sinh chỉ làm được câu 3. 
d) Có tất cả 8  học sinh chỉ làm được đúng một câu. 
Câu 10. Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt năm 2020, có 25 học sinh lớp 12A đã tham gia ủng hộ, 
mỗi học sinh ủng hộ nhiều nhất 2 tờ tiền khác nhau trong ba loại tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và 
20.000 đồng. Biết rằng số học sinh đã tham gia ủng hộ thỏa đồng thời ba kết quả sau: 

 Số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 5.000 đồng bằng tổng số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 10.000 đồng và số 
học sinh chỉ ủng hộ một tờ 20.000 đồng. 

 Trong số học sinh không ủng hộ tờ 5.000 đồng thì số học sinh có ủng hộ tờ 10.000 đồng nhiều gấp hai 
lần số học sinh có ủng hộ tờ 20.000 đồng. 

 Số học sinh chỉ ủng hộ một tờ 5.000 đồng nhiều hơn số học sinh ủng hộ tờ 5.000 đồng và một tờ khác là 
1 học sinh. 

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
a) Có 2  học sinh ủng hộ một tờ 10.000 đồng và một tờ 20.000 đồng 
b) Có 8  học sinh chỉ ủng hộ một tờ 5000  đồng 
c) Nếu gọi số học sinh ủng hộ một tờ 5.000 đồng và một tờ 10.000 đồng là: a  và số học sinh ủng hộ một tờ 

20.000 đồng và một tờ 5.000 đồng là c  thì 9a c  . 

d) Có 6  học sinh lớp 12A chỉ ủng hộ một tờ 10.000 đồng 

Câu 11. Lớp 110B  có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Vật lý, 6 học sinh giỏi Hóa học, 2 học sinh chỉ giỏi 

Toán và Vật lý, 3 học sinh chỉ giỏi Toán và Hóa học, 1 học sinh chỉ giỏi cả Vật lý và Hóa học, 1 học sinh giỏi cả 3 
môn Toán, Vật lý, Hóa. Xét tính đúng, sai của các khẳng định 
a) Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là 1 học sinh 
b) Số học sinh chỉ giỏi môn Vật lý là 1 học sinh 
c) Số học sinh chỉ giỏi môn Hóa học là 2 học sinh 
d) Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Vật lý, Hóa học) là 10 học sinh. 
Câu 12. Lớp 10C6 có 18 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và 15 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Biết 
rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Xét tính đúng, sai của các khẳng định 
a) Có 8 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ bóng rổ? 
b) Có 23 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên? 
c) Biết lớp 10 6C  có 45 học sinh. Có 25 học sinh không tham gia câu lạc bộ bóng đá?  

d) Biết lớp 10 6C  có 45 học sinh. Có 24 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ? 

Câu 13. Lớp 10B  có 7  học sinh giỏi Toán, 5  học sinh giỏi Vật lý, 6 học sinh giỏi Hóa học, 3  học sinh giỏi cả 

Toán và Vật lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa học, 2  học sinh giỏi cả Vật lý và Hóa học, 1 học sinh giỏi cả ba 
môn Toán, Vật lý, Hóa và không có học sinh nào không giỏi một trong ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. Xét tính 
đúng, sai của các mệnh đề 
a) Lớp 10B  không có học sinh giỏi Toán.   

b) Lớp 10B  không có học sinh giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. 

c) Số học sinh giỏi Toán và Vật lý hoặc giỏi Toán và Hóa học của lớp 10B  không bằng 7. 

d) Số học sinh giỏi ít nhất một môn trong ba môn Toán, Vật lý, Hóa học của lớp 10B  không lớn hơn 10.  
CCââuu  1144..  LLớớpp  1100TT  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  LLýý  TThhưườờnngg  KKiiệệtt  ccóó  3366  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  3355  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  3377  hhọọcc  ssiinnhh  
ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2233  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2222  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2244  hhọọcc  
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ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  hhọọcc,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  Xét tính đúng sai 
của các khẳng định sau  
aa))  CCóó  88  bbạạnn  hhọọcc  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý  ((nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc))..  
bb))  CCóó  77  bbạạnn  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  ((kkhhôônngg  ggiiỏỏii  TTooáánn))..  
cc))  CCóó  55  bbạạnn  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý..  
dd))  NNếếuu  ccóó  1155  bbạạnn  kkhhôônngg  ggiiỏỏii  bbấấtt  ccứứ  mmôônn  nnààoo  ttrroonngg  33  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc  tthhìì  ssĩĩ  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  llớớpp  1100TT  

kkhhôônngg  qquuáá  6677  bbạạnn..  
CCââuu  1155..  TTrroonngg  mmộộtt  kkhhooảảnngg  tthhờờii  ggiiaann  nnhhấấtt  đđịịnnhh,,  ttạạii  mmộộtt  đđịịaa  pphhưươơnngg,,  ĐĐààii  kkhhíí  ttưượợnngg  tthhủủyy  vvăănn  tthhốốnngg  kkêê  đđưượợcc  SSốố  
nnggààyy  mmưưaa  llàà  1100  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  ccóó  ggiióó  llàà  88  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  llạạnnhh  llàà  66  nnggààyy..  SSốố  nnggààyy  mmưưaa  vvàà  ggiióó  llàà  55  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  
mmưưaa  vvàà  llạạnnhh  llàà  44  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  llạạnnhh  vvàà  ccóó  ggiióó  llàà  33  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  mmưưaa,,  llạạnnhh  vvàà  đđồồnngg  tthhờờii  ccóó  ggiióó  llàà  11  nnggààyy..  Xét 
tính đúng sai của các khẳng định sau  
aa))  SSốố  nnggààyy  cchhỉỉ  ccóó  ggiióó  llàà  11  nnggààyy..  
bb))  SSốố  nnggààyy  cchhỉỉ  ccóó  mmưưaa  llàà  22  nnggààyy..  
cc))  SSốố  nnggààyy  tthhờờii  ttiiếếtt  xxấấuu  llàà  1111..  
dd))  NNếếuu  đđààii  kkhhíí  ttưượợnngg  đđóó  tthheeoo  ddõõii  tthhờờii  ttiiếếtt  ttrroonngg  vvòònngg  33  ttuuầầnn  ((2211  nnggààyy))  tthhìì  ssốố  nnggààyy  tthhờờii  ttiiếếtt  đđẹẹpp  llàà  1100  nnggààyy..  
CCââuu  1166..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  DDưươơnngg  ĐĐììnnhh  NNgghhệệ  ccóó  1166  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  TTooáánn,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  VVậậtt  
llýý  vvàà  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  
HHóóaa  hhọọcc,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  TTooáánn,,  ttrroonngg  đđóó  cchhỉỉ  ccóó  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn..  GGiiảả  ssửử  ssốố  hhọọcc  

ssiinnhh    hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  llàà   x x . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau 

aa))  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  mmôônn  hhaaii  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý  llàà  9 x .  
bb))  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  hhaaii  mmôônn  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc  llàà  6 x .  
cc))  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  kkhhôônngg  vvưượợtt  qquuáá  55..  

dd))  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmộộtt  mmôônn  llàà  2244..  

Câu 17. Lớp 10B trường THPT Khúc Hạo có 10  học sinh giỏi Toán, 10  học sinh giỏi Vật lý, 11 học sinh giỏi 

hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Vật lý, 5  học sinh giỏi cả Hóa học và Vật lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa 

học, 3  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. Có 1 bạn chỉ giỏi Toán và Hóa học. Xét tính đúng sai của 
các khẳng định sau 
a) Có 1 bạn chỉ giỏi Toán và Hóa học. 
b) Có 3 bạn chỉ giỏi Toán và Vật lý. 
c) Có 2 bạn chỉ giỏi Vật lý. 
d) Có 18 bạn giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. 
CCââuu  1188..  Lớp 11T trường THPT Mạc Đĩnh Chi có sĩ số 60 em học sinh, có hai câu lạc bộ (CLB) thể thao là bóng 
bàn và cờ vua, số bạn tham gia CLB bóng bàn gấp đôi số bạn tham gia cả hai CLB, số bạn tham gia CLB cờ 
vua ít hơn số bạn tham gia CLB bóng bàn là 5 em. Gọi ssốố  bbạạnn  tthhaamm  ggiiảả  ccảả  22  CCLLBB  llàà  x . Biết rằng có tất cả 25 
em tham gia ít nhất 1 trong hai CLB. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau 
a) Số em tham gia CLB bóng bàn là 2x . 
b) Số em tham gia CLB cờ vua là 2 5x  . 
c) Số em tham gia cả hai CLB là 10. 
d) Có 35 em không tham gia CLB nào. 
CCââuu  1199..  Lớp 11M trường THPT Trần Nguyên Hãn có hai câu lạc bộ (CLB) thể thao là bóng bàn và cờ vua, số 
bạn tham gia CLB bóng bàn gấp đôi số bạn tham gia cả hai CLB, số bạn tham gia CLB cờ vua ít hơn số bạn 
tham gia CLB bóng bàn là 4 em. Biết rằng lớp có tất cả 36 em và có 10 em không tham gia CLB nào. KKýý  hhiiệệuu  ssốố  
bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  22  CCLLBB  llàà  x .. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau  
aa))  CCóó  2266  eemm  tthhaamm  ggiiaa  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  ttrroonngg  hhaaii  CCLLBB..  
b) Số em tham gia CLB cờ vua là 2 4x   . 

c) Số em tham gia ít nhất một trong ba CLB là 3 1x   . 
d) Số em chỉ tham gia CLB cờ vua là 5. 
CCââuu  2200..  Lớp 11E trường THPT Trần Hưng Đạo có hai câu lạc bộ (CLB) thể thao là bóng rổ và cờ vua, số bạn 
tham gia CLB bóng rổ gấp ba lần số bạn tham gia cả hai CLB, số bạn tham gia CLB cờ vua ít hơn số bạn tham 
gia CLB bóng rổ là 4 em. Biết rằng lớp có tất cả 46 em và có 10 em không tham gia CLB nào. KKýý  hhiiệệuu  ssốố  bbạạnn  
tthhaamm  ggiiaa  ccảả  22  CCLLBB  llàà  x .. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau  

a) Số em tham gia CLB cờ vua là 2x . 

b) Số em tham gia ít nhất 1 trong 2 CLB là 4x . 
c) Thu được giá trị 7x  . 
d) Số em chỉ tham gia CLB bóng rổ nhỏ hơn 19. 
CCââuu  2211..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  DDưươơnngg  ĐĐììnnhh  NNgghhệệ  ccóó  1166  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  TTooáánn,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  VVậậtt  
llýý  vvàà  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  
HHóóaa  hhọọcc,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  TTooáánn,,  ttrroonngg  đđóó  cchhỉỉ  ccóó  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn..  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  xxuuấấtt  
ssắắcc  ccảả  33  mmôônn  llàà  x .. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau  

aa))    SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  hhaaii  mmôônn  llàà  23 2x .  

bb))  TThhuu  đđưượợcc  ggiiáá  ttrrịị  5x  .  



 
12

cc))  Số học sinh chỉ giỏi toán là 5.  
dd))  Số học sinh chỉ giỏi Toán và Vật lý là 3.  
CCââuu  2222..  MMộộtt  llớớpp  hhọọcc  ccóó  ttấấtt  ccảả  5500  bbạạnn,,  mmộộtt  ssốố  bbạạnn  đđăănngg  kkýý  bbaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  ((CCLLBB))  vvõõ,,  vvẽẽ,,  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  
ccóó  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  vvõõ,,  1177  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  vvẽẽ,,  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  NNggooààii  rraa  ccòònn  ccóó  66  hhọọcc  
ssiinnhh  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  vvõõ  vvàà  CCLLBB  vvẽẽ,,  55  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  vvõõ  vvàà  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  88  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  
hhaaii  CCLLBB  vvẽẽ  vvàà  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  1122  bbạạnn  kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  nnààoo..  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  33  CCLLBB  llàà  x .. Xét tính 
đúng sai của các khẳng định sau  
a) SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  tthhaamm  ggiiaa  22  CCLLBB  ttaa  ttíínnhh  đđưượợcc  llầầnn  llưượợtt  llàà  6 ,5 ,8x x x   . 

b) TTổổnngg  ssốố  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  đđúúnngg  11  CCLLBB  llớớnn  hhơơnn  16 3x . 

c) Tổng số bạn tham gia íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  CCLLBB  nnhhỏỏ  hhơơnn  33 x . 

d) Thu được giá trị 3x  . 

CCââuu  2233..  LLớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  ĐĐiinnhh  TTiiêênn  HHooàànngg  ccóó  2255  eemm  tthhíícchh  mmôônn  VVăănn,,  2200  eemm  tthhíícchh  mmôônn  TTooáánn,,  1188  eemm  tthhíícchh  
mmôônn  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  66  eemm  kkhhôônngg  tthhíícchh  mmôônn  nnààoo,,  55  eemm  tthhíícchh  ccảả  bbaa  mmôônn..  Gọi , ,a b c  theo thứ tự là số học sinh chỉ thi 

môn Văn, Toán, Tiếng Anh; x   là số học sinh chỉ thích hai môn Văn và Toán; y   là số học sinh chỉ thích hai 

môn Văn và Tiếng Anh; z   là số học sinh chỉ thích hai môn Toán và Tiếng Anh. Xét tính đúng sai của các khẳng 
định sau  
a) 20a x y   . 

b) 13b x z   . 
c) 2( ) 47a b c x y z      . 

d) Có 18 em học sinh chỉ thích một môn trong ba môn. 
CCââuu  2244..  LLớớpp  1100QQ  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrriiệệuu  VViiệệtt  VVưươơnngg  ccóó  3355  hhọọcc  ssiinnhh  llààmm  bbààii  kkiiểểmm  ttrraa  TTooáánn..  ĐĐềề  bbààii  ggồồmm  ccóó  33  bbààii  
ttooáánn..  SSaauu  kkhhii  kkiiểểmm  ttrraa,,  ccôô  ggiiááoo  ttổổnngg  hhợợpp  đđưượợcc  kkếếtt  qquuảả  nnhhưư  ssaauu::    CCóó  2200  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt,,  1144  eemm  
ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii,,  1177  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  bbaa,,  55  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  66  eemm  ggiiảảii  
đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  hhaaii,,  88  eemm  llààmm  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  nnggooààii  rraa  ccóó  22  eemm  kkhhôônngg  ggiiảảii  
đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  nnààoo..  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiảảii  đđưượợcc  ccảả  33  bbààii  llàà  x .. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau  

a) SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiảảii  đđưượợcc  22  bbààii  ttaa  ttíínnhh  đđưượợcc  llầầnn  llưượợtt  llàà  6 ,5 ,8x x x   . 

b) Tổng số bạn giải được 1 bài lớn hơn 12 3x   .. 
c) Tổng số bạn giải được ít nhất 1 bài  kkhhôônngg  tthhểể  llàà  3300.. 
d) KKhhôônngg  ccóó  eemm  nnààoo  ggiiảảii  đđưượợcc  ccảả  bbaa  bbààii  ttooáánn. 

CCââuu  2255..  LLớớpp  1100AA  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  LLýý  NNaamm  ĐĐếế  ccóó  x hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn   20x  ,,  3355  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  3344  hhọọcc  

ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2233  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2222  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2200  
hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  hhọọcc,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  
1188  bbạạnn  kkhhôônngg  ggiiỏỏii  bbấấtt  ccứứ  mmôônn  nnààoo  ttrroonngg  33  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  ssĩĩ  ssốố  llớớpp  1100AA  llàà  6699  bbạạnn..  Xét tính đúng 
sai của các khẳng định sau  

aa))  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  TTooáánn  llàà  28x  .  
bb))  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt    mmôônn  llàà  2x  .  
cc))  30x  .  
dd))  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  TTooáánn  hhooặặcc  VVậậtt  llýý  llàà  4422..  
CCââuu  2266..  TTrroonngg  kkỳỳ  tthhii  ttốốtt  nngghhiiệệpp  TTHHPPTT,,  ởở  mmộộtt  ttrrưườờnngg  kkếếtt  qquuảả  ssốố  tthhíí  ssiinnhh  đđạạtt  ddaannhh  hhiiệệuu  xxuuấấtt  ssắắcc  nnhhưư  ssaauu::  VVềề  mmôônn  
TTooáánn  ccóó  4488  tthhíí  ssiinnhh,,  vvềề  mmôônn  VVậậtt  llýý  ccóó  3377  tthhíí  ssiinnhh,,  vvềề  mmôônn  VVăănn  ccóó  4422  tthhíí  ssiinnhh,,  ccóó  TTooáánn  hhooặặcc  VVậậtt  llýý  ccóó  1155  tthhíí  ssiinnhh,,  
vvềề  mmôônn  TTooáánn  hhooặặcc  NNggữữ  vvăănn  ccóó  2255  tthhíí  ssiinnhh,,  vvềề  mmôônn  VVậậtt  llýý  hhooặặcc  mmôônn  VVăănn  ccóó  3355  tthhíí  ssiinnhh..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  6600  tthhíí  ssiinnhh  
xxuuấấtt  ssắắcc  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  mmôônn..  GGọọii  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  xxuuấấtt  ssắắcc  ccảả  33  mmôônn  llàà  x .. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau  
aa))  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  xxuuấấtt  ssắắcc  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  mmôônn  kkhhôônngg  tthhểể  bbằằnngg  5500..  
bb))  9x  .  
cc))  Số học sinh xuất sắc đúng hai môn là 49.  
dd))  Số học sinh giỏi Toán là 5.  
CCââuu  2277..  TTrroonngg  llớớpp  1100AA  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrriiệệuu  QQuuaanngg  PPhhụụcc  ccóó  ttổổnngg  ccộộnngg  3311  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  TTooáánn  hhooặặcc  VVậậtt  llýý,,  1111  hhọọcc  
ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  HHóóaa  
hhọọcc,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  TTooáánn,,  ttrroonngg  đđóó  cchhỉỉ  ccóó  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn..  SSốố  eemm  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  TTooáánn  íítt  
hhơơnn  11  eemm  ssoo  vvớớii  ssốố  eemm  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  GGọọii  ssốố  eemm  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  llàà  x và số em giỏi Toán 
là y . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau 

a) SSốố  eemm  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  22  mmôônn  llầầnn  llưượợtt  llàà  9 ,6 ,8x x x    em. 

bb))  3x  .  

cc))  Số em chỉ giỏi Toán là 17x y  em.  

dd))  SSốố  eemm  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  llàà  44  eemm..  
 

____________________________ 
 
 

 



 
13

 
 

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 
TẬP HỢP, MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI THUẦN TÚY VẬN DỤNG CAO) 
_______________________________ 

Câu 1. Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) 2 ( 5)y y  là số chẵn với mọi y nguyên.           

b) Phương trình 
2 5 6

0
x x

x

 
 vô nghiệm. 

c)    , : 4 6 13x y x x y y       . 

d) Thanh Hóa và Nghệ An là hai tỉnh đều có biên giới với nước bạn Lào (Laos). 

Câu 2. Cho hai tập hợp  10;1A    và  ; 7B m m  . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) Điều kiện để B A  là 10 6m    . 

b) Điều kiện để A B   là 1m   hoặc 17m   . 

c) Điều kiện để \A B    là 17 1m   . 
d) Điều kiện để A B  là một khoảng có độ dài bằng 12 thì tổng các giá trị m  bằng – 18. 

Câu 3. Cho các tập hợp    ; , 3 1;3 3 , .A m B m m m       Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) Khi 1m   thì  tập B  chứa 3 giá trị nguyên; 

b) Với 2m   thì ;A B    

c) Các giá trị của m  để B A  là 
1

;
2

m   

d) Các giá trị của m  để C A B    là 
3

.
2

m    

Câu 4. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau: 

a) 2, n n  chia hết cho 7  n  chia hết cho 7. 

b) Phương trình 
2( 3 2) 2 3 0x x x    có 3 nghiệm phân biệt. 

c) Nếu tam giác ABC  không phải là tam giác đều thì tam giác đó có ít nhất một góc nhỏ hơn 60 . 

d) 2, : 5 5   n n n  

Câu 5. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Thực dân Pháp xâm lược nước ta năm 1858, mở đầu bằng cuộc tấn công cửa biển Đà Nẵng. 
b) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

c) 2,  n n n . 

d) Phương trình   2 4 11 4 2 1 2024x y x y     không có nghiệm nguyên. 

Câu 6. Cho hai tập hợp:    R ( 1)( 2)( 3) 0 ; 5;3;1A x x x x B       . Vậy 

a) Tập hợp A  có 3 phần tử. 
b) Tập hợp A B có 6 phần tử. 

c) Tập hợp B là con của tập hợp  | 2 1S x x   . 

d) Xét tập hợp   3
| 2 1 1D x x x x      thì B D có 2 tập hợp con. 

Câu 7. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  

a) 2, 4 1 0   x x . 

b) Bài thơ “Hạt gạo làng ta” của nhà văn Trần Đăng Khoa. 

c) 2, ( 1) 1    x x x . 

d) Phương trình  2 2 22 4 2 3 0x m m x m m       có 2 nghiệm phân biệt lớn hơn 
1

2
 với mọi giá trị của 

tham số m . 

Câu 8. Cho các tập hợp  *{1;2;3}, 2 , { 3 , 4}C D x x E x n n n         . Xét tính đúng, sai của các 

khẳng định 

a) Tập hợp D  là tập con của tập hợp   2| 3 3 0M x x x x      . 

b) Tập hợp E  có 3 phần tử. 
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c) Tập hợp C có 3 tập con mà mỗi tập con có 2 phần tử. 

d) Tập hợp E  là tập con của tập hợp C . 

Câu 9. Cho      | 2 , | 4 ,C | 5 .A n n B n n n n            Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) A B A  .  

b)  \ 10 5 |C A k k   . 

c)  | 20B C n N n    .  

d) Tập hợp A C  có 60 phần tử nhỏ hơn 100. 

Câu 10. Cho các tập hợp         2 27 6 4 0 , 2 8 , 2 1 , 2 4A x x x x B x x C x x x                 . 

Xét tính đúng, sai của các khẳng định 
a) Tập hợp A có 3 phần tử. 
b) { 6; 2; 1;0;1;2;3;4}A B      

c) Tập hợp 
2

2

4 4
| 0
x x

E x
x

  
   

 
 là tập hợp con của tập hợp A B . 

d) { 6; 3; 2;2;3;5;7;9}. A C      

Câu 11. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a) Nếu ABC  cân tại A  thì ABC  có AB AC . 

b) Phương trình 4 22 2 0  x x  có nghiệm”.. 
c) Nhà lãnh đạo Trường Chinh hai lần được bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng và nhà nước. 

d)  2 , ,x y xy x y    . 

Câu 12. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a) Hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau kèm giữa một cặp góc bằng nhau thì bằng nhau. 
b) Hai đường thẳng 3; 2 1y x y x    cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng 5. 

c) Phương trình nghiệm nguyên 5 12 39x y  có vô số nghiệm nguyên    ; 3 12 ;5 2x y t t   . 

d) Bài thơ Hai đứa trẻ (trích trong tập Nắng trong vườn) là tác phẩm của nhà văn Thạch Lam. 
CCââuu  1133..  Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) Tồn tại hai số ,m n  nguyên để 
3 6n n m  . 

b) Trong 7 số tự nhiên bất kỳ có 2 số tự nhiên mà hiệu của chúng chia hết cho 6. 

c) Độ dài của tập hợp  ; 5A m m  bằng 5. 

d) Hai phương trình 2 3 1 0x x   và 5 55 21 0x x   tương đương. 
Câu 14. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 
a) Số 100 là số chính phương. 

b) Đa thức 2( )P x ax bx c   thỏa mãn (1) 2; (2) 3; (3) 5P P P   thì (4) 7P  . 

c) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 22 2 2 8 11x xy y x y     là một số hơn hơn 2 . 

d) Hệ phương trình 
3 4

3 2

x my m

mx y m

  


  
có nghiệm duy nhất  0 0;x y thì 2 2

0 0 0 02 5 4 0x y x y     . 

Câu 15. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 
a) Một tam giác vuông có chu vi bằng 56 thì có diện tích lớn nhất bằng 200 (đvdt). 

b) Phương trình  2 1 5m x  luôn có nghiệm dương với mọi giá trị m. 

c) Mendel là nhà khoa học người Áo, cha đẻ của lĩnh vực di truyền hiện đại, nổi bật với những nghiên cứu di 
truyền của đậu Hà Lan. 

d) Bài thơ “Những ngôi sao xa xôi” của nhà thơ Lê Minh Khuê. 
Câu 16. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 
a) Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” là sáng tác của nhà thơ Thanh Hải, viết năm 1970. 
b) Khi viên bi lăn trên một mặt phẳng nghiêng thì xuất hiện ma sát lăn. 
c) Với bốn quả cân 1 ;3 ;9 ;27g g g g và 1 cái cân có hai đĩa cân, không thể cân được vật có khối lượng 7g. 

d) 2, 1 0x x mx     . 

Câu 17. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 
a) Trong 10 người bất kỳ luôn tồn tại hai người có số người quen như nhau (kể cả trường hợp quen 0 người). 

b) Phương trình 2 22( 1) 1 0x m x m     nếu có 2 nghiệm phân biệt thì 2 nghiệm đó cùng dương. 

c) Biểu thức 
7 2

2 1

x

x




nhận 3 giá trị nguyên dương. 
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d) Công thức của khí etylen là 2 4C H . 

Câu 18. Cho   2 6 10P n n n    với n  là số tự nhiên. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau 

a)  1P  chia hết cho 3 . 

b) Có nhiều hơn 2 giá trị n để  P n là số chính phương. 

c)    2 1P n P n   với 1n   . 

d) Tồn tại số tự nhiên n  thỏa mãn điều kiện 
 2 1

3

P n

n




 là số nguyên . 

Câu 19. Xét tính đúng, sai của các khẳng định 
a) 1000 10 3a b  không thể là số chính phương. 

b) Số 4n n  không thể là số nguyên với mọi số tự nhiên n . 

c) Nếu 2 3 0; 2 3 0a b c bc ca ab      thì a b c  . 

d) Công thức hóa học của thuốc tím là 4KMnO . 

CCââuu  2200..  Xét tính đúng, sai của các khẳng định  

a) 3 2 11 4 11m n m n     với mọi số nguyên ,m n . 

b) Phương trình 2 2 1 3 1x x x    có 2 nghiệm phân biệt có tổng bằng 3. 

c) Có hai số tự nhiên x sao cho    3 2 3 23 2; 2 3 7f x x x x g x x x x        đều là số nguyên tố. 

d) Bạn Việt có 13 hộp bi mà tổng số bi trong 3 hộp bất kỳ là một số lẻ, khi đó tổng số bi bạn Việt có không thể 
bằng 2024. 

CCââuu  2211..  Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Một số chia hết cho 3 và 2 thì số đó chia hết cho 6. 

b) Đường thẳng 6y  cắt parabol 2y x tại hai điểm đối xứng nhau trục hoành. 

c) Bất phương trình 
2

2

4 3
0

1

x x

x x

 


 
có 2 nghiệm nguyên. 

d) Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là danh nhân của mảnh đất Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.  
CCââuu  2222..  Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  

a) Hàm số 6 7y x  là hàm số bậc nhất, đồng biến. 

b) Lâm Đồng là tỉnh duy nhất của miền Trung nước ta, có đặc điểm không có đường biển và không có biên giới 
với nước ngoài. 

c) Phương trình 2 3 2 1 4 2 0x x x x     có nhiều hơn 4 nghiệm thực. 

d) Khi chia 50 chiếc kẹo cho 10 em bé (em nào cũng được chia kẹo) thì luôn tồn tại 2 em có số kẹo bằng nhau. 
Câu 23. Xét các mệnh đề 
a) Số 29 là số chính phương. 

b) Nếu , 10, 14p p p  đều là số nguyên tố thì 2 2p  là số nguyên tố. 

c) Phương trình 2 22( 1) 2 5 0x m x m m      có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x thì 1 2 1 23 4 3x x x x   . 

d) Phương trình 2 22 6 5 6x xy y y    có 8 cặp nghiệm nguyên. 

CCââuu  2244..  Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 

aa))  NNếếuu  
2

1

1 2

x

x x


 
thì 

4 3

3 2

3 18 1 4

2 7 1 3

x x x

x x x

  


  
.  

bb))  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh   2 2 0x m x m    có ít nhất một nghiệm là số tự nhiên chẵn.  

c) Đa thức bậc bốn ( )P x có hệ số cao nhất là 1 thỏa mãn      1 0; 3 0; 5 0P P P   .  Khi đó giá trị của biểu 

thức    2 7 6Q P P   bằng 820. 

d) NNếếuu  nnhhốốtt  4499  ccoonn  tthhỏỏ  vvààoo  1166  cchhuuồồnngg  tthhìì  lluuôônn  ccóó  íítt  nnhhấấtt  11  cchhuuồồnngg  ccóó  íítt  nnhhấấtt  44  ccoonn  tthhỏỏ  ttrrởở  llêênn.. 
CCââuu  2255..  Xét tính đúng, sai của các các mệnh đề  
a) Số chính phương khi chia cho 8 không thể dư 4. 
b) Nhốt 10 con thỏ vào 9 chuồng thì luôn tồn tại một chuồng có từ 2 con thỏ trở lên. 

c) 
4

16 , 0, 0x y x y
x

      . 

d) Phương trình 4 24 4 1x x x   có 4 nghiệm phân biệt. 
 
CCââuu  2266..  Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 
a) Số chính phương khi chia cho 4 không thể dư 2. 
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b) 3 3, 0 : 1 3x y x y xy     . 

c) 5 ( 1) 2x x   không thể là số chính phương với mọi số nguyên x. 

d) 2 22 2 2 1 0, ,x xy y y x y      . 

Câu 27. Cho ba tập hợp {2;5}, {5; }, { ; ;5}  A B x C x y ,biết  A B C . Xét tính đúng, sai của các khẳng định 

a) 2 x y  thì  A B C  

b) 3x y   thì  A B C  

c) D A với  2| 3 4 2 1D x x x x      . 

d) Có 7 số nguyên dương x nhỏ hơn 10 để A B có 8 tập hợp con. 

Câu 28. Cho các tập hợp { 3 5}, { 9 }, { 4}D x x E x x F x x              . Xét tính đúng, sai của 

các khẳng định 
a) [ 3;5)D    

b) Tập hợp E và tập hợp  2; 81K m   


có tối đa 1 phần tử chung. 

c) Tập hợp F và tập hợp   | 4 1 0T x x x     có đúng 1 phần tử chung. 

d)  3;4  D F    

Câu 29. Cho tập hợp     2 6 5 . 0A x x x x m      . Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a)  1 A  

b) Tập hợp A  có ba phần tử với mọi giá trị của tham số m  

c) Có hai giá trị của tham số m để tập hợp A  có đúng hai phần tử  

d) Có hai giá trị của tham số m  để tổng tất cả các phần tử của tập A  bằng 6? 

Câu 30. Cho hai tập hợp 
3

1 ;
2

m
A m

 
     

 và    ; 3 3;B      . Xét tính đúng, sai: 

a)
1

3
A m


    . 

b) Với 3m   thì A B   . 
c) Có 6  giá trị nguyên của tham số m  để A B . 

d) Có 7  giá trị nguyên nhỏ hơn 10  của tham số m  để A B  . 
Câu 31. XXéétt  ttíínnhh  đđúúnngg,,  ssaaii  ccủủaa  ccáácc  mmệệnnhh  đđềề    

aa))  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh  
2 (sin 2) 2sin 0x x     có hai nghiệm phân biệt với mọi góc  .  

bb))  
2

2

1 1
3,

3 1

x x
x

x x

 
   

 
 .  

cc))  Thời điểm năm 2022, Việt Nam có 25 tỉnh có biên giới trên đất liền.  
dd))  Trong phòng có 100 người, mỗi người quen với ít nhất 67 người khác, khi đó trong phòng phải có 4 người 

đôi một quen nhau.  
Câu 32. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
a) Hai tam giác có hai cặp góc bằng nhau thì bằng nhau. 

b) Phương trình 
2 ( 1) 0x m x m    có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị m. 

c) 
3 3 3 3 ( ), : ( )x y x y xy xx yy          . 

d) Trong bảy số nguyên tố bất kỳ tồn tại hai số có hiệu chia hết cho 12. 
Câu 33. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

a) 
2 2: " , : 2 3 2 0  "A x y x y xy     . 

b) Phương trình 
2 2 5 1x x x    có nghiệm duy nhất. 

c) Kon Tum là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam. 
d) Năm nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em, sau 6 năm nữa tuổi của anh chỉ còn gấp đôi tuổi em. Vậy năm nay tuổi 
của em là một số lớn hơn 8. 

Câu 34. Cho các tập hợp { 12 21}, { 0 17}G x x H x x           . Xét tính đúng, sai: 

a) [ 12;21]G    

b) Tập hợp H có độ dài bằng 17 khi biểu diễn trên trục số. 

c)  G H K    với tập hợp    3 7 ;K m n   


. 
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d) H G . 
Câu 35. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 
b) Một số chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số chia hết cho 3. 
c) Một cano đi từ bến A đến bến B hết 6 giờ, khi đi từ B về A nhanh hơn lúc đi 4km/h nên thời gian đi chỉ mất 5 

giờ, kết luận quãng đường AB dài hơn 100km. 

d) Phương trình 
3 2 32 3 2x x x y    có 3 cặp nghiệm nguyên. 

Câu 36. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  

a) 5  là số vô tỉ. 

b) Nhà lãnh đạo Phạm Văn Đồng nguyên là Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

c) Nếu phương trình 
2 0x ax b   có nghiệm 0x thì ta luôn có 

2 2
0 1x a b   . 

d) Trong 6 số tự nhiên bất kỳ, tồn tại hai số có tổng hoặc hiệu chia hết cho 9. 
Câu 37. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  

a) Hai tập hợp    1;4 , 5;9 rời nhau (không giao nhau). 

b) Phương trình 
4 25 4 0x x    có hai nghiệm trái dấu. 

c) Cho hàm số   2 5f x x x   . Khi đó   21 3 7f x x x    . 

d) Một hình nón có diện tích đáy bằng  216 cm và có chiều cao gấp 3 lần bán kính đáy thì thể tích hình nón 

vượt quá  360 cm . 

Câu 38. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Nhà lãnh đạo Lê Đức Thọ là nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

b) Phương trình bậc nhất 
2( 1) 2m x m   luôn có nghiệm duy nhất với mọi giá trị m. 

c) Hệ phương trình 
2 5

3 6

x y

x y

 


 
có nghiệm duy nhất. 

d) 
23 5 8 18,x x x x x       thỏa mãn 3 5x  . 

Câu 39. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Đường thẳng 3 1y x  cắt hai trục tọa độ. 

b) Một số chia hết cho 3 và 5 thì số đó chia hết cho 15. 

c) Biểu thức 
4

4

x

x 
nhận hai giá trị nguyên. 

d) Nhốt 45 con thỏ vào 7 lồng thì luôn tồn tại một lồng có số lẻ con thỏ. 
Câu 40. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Có 3 trường hợp đồng dạng của hai tam giác. 
b) Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” là tác phẩm của nhà văn Tạ Duy Anh. 

c) Đa thức  f x thỏa mãn      1 4xf x x f x   thì  f x có ít nhất 2 nghiệm. 

d) Cho ,x y là những số nguyên dương lớn hơn 1 sao cho 2 24 7 7x y x y  là số chính phương. Khi đó x y . 

Câu 41. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Thành phố Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. 
b) Một hình nón có chiều cao bằng 3 và đường kính đáy bằng 4 thì có độ dài đường sinh bằng 5. 

c) Đường thẳng 4 4y x  tiếp xúc với parabol 
2y x tại điểm có hoành độ bằng 3. 

d) Phương trình 3 3 37 1 1 2x x x    có ba nghiệm phân biệt. 

Câu 42. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  

a) Tập hợp  1;2;3;4;5S  có 5 tập con chứa 1 phần tử. 

b) Một hình trụ có chu vi đáy bằng  20 cm và chiều cao bằng 7cm thì có thể tích là  3700 cm . 

c) Cho hàm số   21 1f x x x    . Khi đó  2 3f  . 

d) Phương trình   
1

1 3 1
2

x x
x

   


có 1 nghiệm vô tỷ và 1 nghiệm hữu tỷ. 

Câu 43. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  

a) Tập hợp  2| 3 2 0A x x x     có 2 phần tử. 
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b) Một quả địa cầu dạng hình cầu đường kính 16cm. Bạn Lan dùng màu xanh dương để tô màu các vùng địa 
hình là nước, biết nước chiếm 70% diện tích bề mặt quả địa cầu. Khi đó diện tích phần tô màu xanh dương 

lớn hơn 
2560cm . 

c) Cho hàm số   2 8f x x x   . Phương trình    2 8f x f x x   có 3 nghiệm phân biệt. 

d) Nếu hai số thực ,x y thỏa mãn 
2 2 3 2x y y   thì giá trị nhỏ nhất của 

22( )x y y  là – 5. 

Câu 44.  Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  

a) Đường thẳng : 5 6d y x  có hệ số góc dương. 

b) Trong lịch sử trung đại Việt Nam, hai thế lực Trịnh Nguyễn phân tranh 65 năm, giai đoạn 1527 – 1592. 

c) Phương trình 
3 31 2 2 1x x   có ba nghiệm thực phân biệt. 

d) Không tồn tại các bộ số nguyên ; ;x y z thỏa mãn điều kiện    
2

3 2 10 8x y z x x y     . 

Câu 45. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Trong đường tròn, góc nội tiếp có số đo bằng một nửa góc ở tâm. 

b) Đường thẳng ( 1) 2y m x m   đi qua điểm cố định M ,M  có hoành độ bằng – 2. 

c) Hệ phương trình 
 

2

2 2

3,

2.

x y xy

x y xy

   


 

có 4 cặp nghiệm. 

d) Trong 25 số nguyên dương từ 1 đến 25, chọn ra 12 số trong đó không có hai số nào có tổng bằng 25 thì 
trong các số đó không thể tồn tại số chính phương.  

Câu 46. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 

a) Phương trình 
2 2 3 0x x   vô nghiệm. 

b) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 28m và đường chéo bằng 10m thì có diện tích không nhỏ hơn 
246m . 

c) Bài thơ” Nói với con” là tác phẩm của nhà thơ Y Phương (Phan Thanh Viễn). 

d) 
2; 2x x x    không chia hết cho 3. 

Câu 47. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 
a) Bài thơ “Thương vợ” là tác phẩm của nhà thơ Tú Xương (Trần Tế Xương). 

b) Phương trình 2

2

1
2

1
m

x
 


có nghiệm duy nhất. 

c) Một bó hoa hồng có 9 bông (9 cành), số lá trên tất cả các cành hoa bằng 190. Khi đó không tồn tại 4 bông 
hoa hồng mà tổng số lá trên các cành của chúng lớn hơn 84. 

d) Đặt một vật trước thấu kính phân kỳ ta thu được ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
Câu 48. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề 
a) Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ. 

b) Phương trình 
   

2

1 3
0

5

x x

x m

 


 
luôn có hai nghiệm phân biệt. 

c) Công thức của rượu etylic là 2 5C H OH . 

d) Cho 1981 số sao cho tổng của hai số bất kỳ trong chúng lớn hơn 1. Khi đó tổng của 1981 số không thể bằng 
990. 

Câu 49. Cho hai số thực a  và b .  Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau: 

a) 2 2a b   a b . 

b) Biểu thức 2 22 3 4 16 23P a ab b a b      có giá trị nhỏ nhất bằng 1. 

c) 2 2a b  chia hết cho 3  khi và chỉ khi cả hai số a  và b cùng chia hết cho 3 . 

d) 2 a b  khi và chỉ khi ít nhất một trong hai số ,a b  lớn hơn 1. 

Câu 50. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau.  
a) Trong 100 số nguyên dương đầu tiên có nhiều hơn 52 số lẻ. 
b) Ba đường thẳng 2 1; 5 4; 6 5y x y x y x      đồng quy tại một điểm. 

c) Nếu ba số nguyên , ,a b c thỏa mãn 3 3 3 14a b c   thì 14abc . 

d) Cho 50 số tự nhiên thỏa mãn trong đó bốn số khác nhau thì sẽ lập thành một tỉ lệ thức. Kết luận có ít nhất 13 
số bằng nhau. 

 
________________________________ 
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CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 
MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP LỚP 10 THPT 

MỆNH ĐỀ 
LỚP BÀI TOÁN TRẢ LỜI NGẮN VẬN DỤNG CAO THUẦN TÚY 

_______________________ 
 

Câu 1. Cho mệnh đề: Phương trình 2 ( 1) 0x m x m    có hai nghiệm phân biệt, trong đó có đúng một nghiệm 

lớn hơn 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên m nhỏ hơn 10 để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến   2 2, : 3 4 11 5 2 0P x y x xy y x y      . Có bao nhiêu cặp số nguyên  ,x y để 

mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng 
Trả lời:…………………………. 

Câu 3. Cho mệnh đề “Phương trình bậc hai 2 22 2 4 0x mx m m     có hai nghiệm không âm 1 2,x x ” là mệnh 

đề đúng. Tìm giá trị m sao cho biểu thức 1 2P x x  nhận giá trị nhỏ nhất”.  

Trả lời:…………………………. 

Câu 4. Cho hai mệnh đề    2 2, : 2 0; , : 2 2P x y x xy y x y Q x y x xy y        . Có bao nhiêu cặp số 

 ;x y để hai mệnh đề trên đều là mệnh đề đúng ? 

Trả lời:…………………………. 

Câu 5. Cho hai mệnh đề chứa biến “    2 2 2 2; : 12, ; : 12P x y x y x y Q x y y x y      ”. Có tất cả bao 

nhiêu cặp số  ;x y để hai mệnh đề đã cho đều trở thành thành mệnh đề đúng 

Trả lời:…………………………. 

Câu 6. Cho năm mệnh đề 

 

 

 

 

  2 2 2

: 0

: 3

. : 5

, , : 6

: 14

A x x y z

P x x

Q x y x y

T x y z x y z

R x x y z

   





 


  
   

  

Trả lời:…………………………. 

Câu 7. Cho mệnh đề chứa biến “  P x : Giá trị biểu thức 
7 1

3

x

x




chia hết cho 2”. Có bao nhiêu giá trị x để mệnh 

đề đã cho là mệnh đề đúng 
Trả lời:…………………………. 

Câu 8. Cho mệnh đề chứa biến:   3 2: 7 16 4 2P x x x x x     . Tính tổng tất cả các giá trị để mệnh đề chứa 

biến đã cho trở thành mệnh đề đúng. 
Trả lời:…………………………. 
Câu 9. CChhoo  hhaaii  mmệệnnhh  đđềề  cchhứứaa  bbiiếếnn  

  2 2, :P x y x y chia hết cho 3 

  3 3; : 3 4Q x y x y chia hết cho 27 

Có tất cả bao nhiêu cặp số nguyên dương  ;x y  với điều kiện 5 10,13 90x y    để cả hai mệnh đề chứa 

biến ở trên đều trở thành mệnh đề đúng 
Trả lời:…………………………. 

Câu 10. Cho hai mệnh đề chứa biến     2 2; : 1; ; : 3 3 4P x y x y xy Q x y x y       . Có bao nhiêu 

cặp số  ;x y để hai mệnh đề trên đều là mệnh đề đúng ? 

Trả lời:…………………………. 

Câu 11. Cho hai mệnh đề chứa biến     2 2 2, : 2; , : 2 2 4P x y x y m Q x y x y x y m         . Có bao nhiêu 

giá trị nguyên m để cả hai mệnh đề đều trở thành mệnh đề đúng,  
Trả lời:…………………………. 
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Câu 12. Cho mệnh đề chứa biến: 2 2 3( ) : 1 1 1 1P x x x x x       . Tính tổng tất cả các giá trị hữu tỷ x để 

mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng 
Trả lời:…………………………. 

Câu 13. Cho mệnh đề “Phương trình    2 2 1 5 0 1x m x m      có hai nghiệm 1 2,x x  thỏa mãn 

 2
1 22 1 3 1 70x m x m     ”. Có bao nhiêu số nguyên m để mệnh đề trên trở thành mệnh đề đúng ? 

Câu 14. Tồn tại bao nhiêu bộ số  ; ;a b c mà , , 8a b c  để mệnh đề sau là mệnh đề sai 

“Tồn tại các số nguyên dương , ,a b c phân biệt thỏa mãn (2 1)(4 3)(6 5)a b b c c a a b c         .” 

Trả lời:…………………………. 

Câu 15. Cho mệnh đề “Phương trình 2 2 0x mx   có hai nghiệm 1 2,x x thỏa mãn 2 2
1 1 23 2 5x x x m   ”. Tính 

tích các giá trị dương m  xảy ra khi mệnh đề trên đúng. 
Trả lời:…………………………. 
Câu 16. Cho mệnh đề “Đường thẳng : 2d y mx  tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2”. 

Tính tích các giá trị xảy ra để mệnh đề trên trở thành mệnh đề đúng. 
Trả lời:…………………………. 

Câu 17. Cho mệnh đề chứa biến   2 2, : 5 8 20412P x y x y  . Có bao nhiêu cặp số nguyên  ,x y để mệnh đề 

chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 
Câu 18. Cho hai mệnh đề chứa biến  

 

 

2 2, : 2 3

, : 3 2 3 6

P a b a b

T a b a b

 

   
 

Có bao nhiêu cặp số thực  ;a b để hai mệnh đề chứa biến đã cho đều trở thành mệnh đề đúng 

Trả lời:…………………………. 

Câu 19. Cho mệnh đề chứa biến  
   

2 2

1 1 1
, :

11 1
P x y

xyx y
 

 
. Có bao nhiêu cặp số nguyên dương 

 ,x y mà , 20x y  để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng ? 

Trả lời:…………………………. 

Câu 20. Cho mệnh đề chứa biến “     2 2, : 9 81 6 3P x y x y xy   ”. Có bao nhiêu cặp số  ,x y để mệnh đề 

chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 

CCââuu  2211..  Cho mệnh đề chứa biến:   2

6 5
: 0
x x

P x
x x

 



. Có bao nhiêu số nguyên x  để mệnh đề chứa biến đã 

cho trở thành mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 

CCââuu  2222..  Cho mệnh đề chứa biến “     : 4 4 4 16P x x x x x      ”. Có bao nhiêu giá trị x để mệnh đề 

chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 

CCââuu  2233..  Cho mệnh đề chứa biến “     2 2: 8 6 17 6 21 4P x x x x x x       ”. Có bao nhiêu giá trị nguyên 

x để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 

Câu 24. Cho mệnh đề “Phương trình 2 2 2( 2 6) 2 5 0x m m x m m        có nghiệm lớn nhất nhỏ hơn 5”. Có 

bao nhiêu số nguyên m để mệnh đề trở thành mệnh đề đúng 
Trả lời:…………………………. 

Câu 24. Cho mệnh đề chứa biến “  
   2

2 2 1
:

26 2 4 2 2

x
P x

x x x

 


   
”. Có bao nhiêu giá trị nguyên x nhỏ 

hơn 20 để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng 
Trả lời:…………………………. 

Câu 25. Cho mệnh đề chứa biến   3 3 2; : 3 5 4P x y y x x x    . Có bao nhiêu cặp số nguyên  ,x y để mệnh đề 

đã cho là mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 
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Câu 26. Cho mệnh đề chứa biến:      2 2 2, , : 1 4 9 48P p q r p q r pqr    . Có bao nhiêu bộ số nguyên 

dương  ; ;p q r để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng  ? 

Trả lời:…………………………. 

Câu 27. Cho mệnh đề chứa biến ( , ) : 2 2 1984m nP m n   . Có bao nhiêu cặp số tự nhiên  ;m n để mệnh đề đã 

cho trở thành mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 

Câu 28. Cho mệnh đề chứa biến “     
1 3

: 4 4 2 4 1 5 6P x x x
x x

      ”. Có bao nhiêu giá trị hữu tỷ 

x nhỏ hơn 10 để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng 
Trả lời:…………………………. 

Câu 29. Cho mệnh đề chứa biến  
3 2

2

2 7 2 1
: 2 1 4 1 6

16 2 1

x x x
P x x x x

x x

  
    

 
. Có bao nhiêu giá trị vô tỷ x  

để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 

Câu 30. Tính giá trị biểu thức 4a b  khi mệnh đề sau đây đúng 

“Đa thức   4 3 1P x ax bx   chia hết cho đa thức    
2

1Q x x  ” 

Trả lời:…………………………. 

Câu 31. Cho mệnh đề chứa biến : ( , ) :P x y 24 3 1xy   . Có bao nhiêu cặp số nguyên  ;x y để mệnh đề chứa 

biến đã cho trở thành mệnh đề đúng    
Trả lời:…………………………. 

Câu 32. Cho mệnh đề chứa biến : ( , ) :P x y 3 354 1x y  . Có bao nhiêu cặp số nguyên  ;x y để mệnh đề chứa 

biến đã cho trở thành mệnh đề đúng    
Trả lời:…………………………. 

Câu 33. Cho mệnh đề chứa biến : ( , ) :P x y
11

2 1 3 4 1 2
5

x
x y y      . Có bao nhiêu cặp số nguyên 

 ;x y để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng    

Trả lời:…………………………. 

Câu 34. Cho mệnh đề chứa biến : ( , ) :P x y      
222 2 1x y x y y y     . Có bao nhiêu cặp số nguyên 

 ;x y để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng.  

Trả lời:…………………………. 

Câu 35. Cho mệnh đề chứa biến :  ( , ) :P x y  x và y là những số nguyên lớn hơn 1 ; 2 24 7 7x y x y  là số chính 

phương. Trong trường hợp mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức 2 10 6 25Q x xy x y     . 

Trả lời:…………………………. 

Câu 36. Cho mệnh đề chứa biến “  
2

2 2a b c a b    là số chính phương với các bộ số nguyên dương 

 ; ;a b c ”. Có bao nhiêu bộ số nguyên dương  ; ;a b c với 4 , , 12a b c   để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành 

mệnh đề đúng.  
Trả lời:…………………………. 

Câu 37. CChhoo  mmệệnnhh  đđềề  cchhứứaa  bbiiếếnn  ““   2 3 7 1
, : 3 3 5 7

2

y
P x y x x y


      ”. Có bao nhiêu cặp số nguyên 

 ;x y để mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng.  

Trả lời:…………………………. 

Câu 38. Xét bốn số thực 
1 2

; ; ; ;
2 3

x y z t
 

   
 và mệnh đề chứa biến “

22

9 16 18
x z z t

x t x y

   
   

    
”. Tồn tại duy 

nhất một bộ số  ; ; ;x y z t để mệnh đề đã cho trở thành mệnh đề đúng. Tính    3 4x y z t   . 

Trả lời:…………………………. 

Câu 39. Cho hai mệnh đề      4, : 19 20 , , : 2 2P x y y x y Q x y x x y      . Có bao nhiêu cặp số thực  

 ;x y để hai mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng..  

Trả lời:…………………………. 
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Câu 40. Cho mệnh đề chứa biến “    1 2 3n n n n   chia hết cho 24 với *n ”. Có bao nhiêu số nguyên 

dương 5, 2025n n  để mệnh đề trên trở thành mệnh đề đúng. 

Trả lời:…………………………. 

Câu 41. Cho mệnh đề “Phương trình  2 2 38 0x m m x m     có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x thỏa mãn nghiệm 

này bằng bình phương nghiệm kia”. Tích các giá trị tham số m thu được bằng số nguyên nào 
Trả lời:…………………………. 

Câu 42. Cho hai mệnh đề chứa biến “3 1x y  ” và “3 1y x  ”. Tồn tại tất cả bao nhiêu cặp số nguyên dương 

 ;x y để hai mệnh đề chứa biến đã cho đều trở thành thành mệnh đề đúng. 

Trả lời:…………………………. 
Câu 43. Cho hai mệnh đề chứa biến 

 

     

, , : 6

, , : 2 6

P a b c a b c

Q a b c a b b c c a abc

 

   




 

Có tất cả bao nhiêu bộ số nguyên  ; ;a b c , trong đó 2 , , 10a b c  để hai mệnh đề đã cho đều trở thành mệnh 

đề đúng 
Trả lời:…………………………. 
Câu 44. Cho hai mệnh đề chứa biến  

 

 

2

2

, : 2 2 0,

, : 2 2 10 5

P x y x x y y

Q x y x y x y y

    

    
 

Tồn tại hai cặp số  ;x y để hai mệnh đề chứa biến đã cho đều trở thành thành mệnh đề đúng. Giá trị lớn nhất 

của 3 2x y gần nhất với số nguyên nào 

Trả lời:…………………………. 

Câu 45. Cho mệnh đề chứa biến “Giá trị biểu thức 
15 3

2 1

x

x




 chia hết cho 2”. Trong các số thực x thỏa mãn 

mệnh đề chứa biến trở thành mệnh đề đúng, giá trị số thực x lớn nhất bằng bao nhiêu 
Trả lời:…………………………. 

Câu 46. Cho mệnh đề “Phương trình  2 2 38 0x m m x m     có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x thỏa mãn 

 2 2 3
1 28 16x m m x m    ”. Khi mệnh đề trên đúng, tích các giá trị m thu được bằng số nguyên nào 

Trả lời:…………………………. 

Câu 47. CChhoo  mmệệnnhh  đđềề  ““HHaaii  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg   2 3 4 1; 3 5 1y a a x a y ax a        ccắắtt  nnhhaauu  ttạạii  mmộộtt  đđiiểểmm  nnằằmm  

ttrrêênn  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  
8 2 4x a a   . Có bao nhiêu giá trị tham số để mệnh đề trên đúng ? 

Trả lời:…………………………. 
Câu 48. Cho hai mệnh đề chứa biến  

“    2 2, : 2 4 , ; : 2 2 10 2 2P x y x x x y Q x y x y x x y xy y          ”. 

Có tất cả bao nhiêu cặp số  ;x y để hai mệnh đề đã cho đều trở thành thành mệnh đề đúng 

Trả lời:…………………………. 

Câu 49. Cho mệnh đề chứa biến   2 1; : 7 22 11.6 yP x y x x    . Có tất cả bao nhiêu cặp số tự nhiên  ;x y để 

mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng ? 
Trả lời:…………………………. 
Câu 50. Cho các mệnh đề chứa biến 

 

 

; ; : 7 4 5 3

; ; : 5 2 2 3

P a b c a b c

Q a b c a b c

 

 




 

Có tất cả bao nhiêu bộ số nguyên dương  ; ;a b c với điều kiện 4 , , 20a b c  để cả hai mệnh đề chứa biến ở 

trên đều trở thành mệnh đề đúng 
Trả lời:…………………………. 

Câu 51. Cho mệnh đề chứa biến:   2 2:8 3 6 4 3 2P x x x x x x     . Tính tổng tất cả các giá trị hữu tỷ x để 

mệnh đề chứa biến đã cho trở thành mệnh đề đúng 
Trả lời:…………………………. 
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CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 
MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP LỚP 10 THPT 

TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN 
(LỚP BÀI TOÁN TRẢ LỜI NGẮN VẬN DỤNG CAO THUẦN TÚY) 

_______________________ 

Câu 1. Cho tập hợp A  và B  thỏa 10; 2019C A    và  12; 2018C B    . Tập hợp  C A B chứa bao 

nhiêu số nguyên ? 
Trả lời:…………………………… 

Câu 2. Trong tập hợp 1000 số nguyên dương đầu tiên  1;2;3;...;1000P  có bao nhiêu số tự nhiên không chia 

hết cho 2 và không chia hết cho 7 ? 
Trả lời:…………………………… 

Câu 3. Cho hai tập hợp [ 4;1], [ 3; ]   A B m . Tập hợp tất cả các giá trị m  để  A B A  là miền  ;a b . Giá trị 

biểu thức b a bằng bao nhiêu 
Trả lời:…………………………… 

Câu 4. Cho tập hợp  1;2;3;4;5;6;7;8A  . Có bao nhiêu tập hợp con của A chứa số 1 hoặc số 8 ? 

Trả lời:…………………………… 

Câu 5. Có bao nhiêu giá trị của tham số m  để tập hợp   2| 4 3 0F x x m x m       có 2 phần tử 

Trả lời:…………………………… 

Câu 6. Tìm số tập con không quá 4 phần tử của tập hợp  ; ; ; ;S a b c d e . 

Trả lời:…………………………… 
Câu 7. Với các hệ số nguyên ,a b , hai tập hợp sau thỏa mãn mọi phần tử của A đều chia hết cho mọi phần tử 

của B:      3| 24 , | 1 3A x ax bx B x x x         . Giá trị 14a b là số nguyên nào 

Trả lời:…………………………… 
Câu 8. Cho các tập hợp [ 1;2 1)  A m m  và ( 2;3) B . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để A B . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 9. Cho ba tập hợp         2 2 3 3; ; | 3 , ; ; | 5 , ; ; | 9A x y z x y z B x y z x y z C x y z x y z         . Tập 

hợp giao A B C  có hai phần tử dạng  0 0 0; ;x y z . Giá trị 0 0 027x y z luôn bằng số nguyên nào 

Trả lời:…………………………… 

Câu 10. Cho hai tập hợp (2 7; 5], [ 3;1)    A m m B . Tìm các trị m  nguyên để A B . 

Trả lời:…………………………… 
Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 101 mà chia hết cho ít nhất một trong hai số 2 hoặc 3. 
Trả lời:…………………………… 

Câu 12. Cho số thực 0m  và hai tập hợp 
4

( ;9 ), ;
 

    
 

A m B
m

. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham 

số m  để   A B . 
Trả lời:…………………………… 

Câu 13. Cho hai tập hợp      2 2 2 2; | 1 1 , ; | 3 4 4 0A x y x x y y B x y x y xy x y            . Biết kết 

quả tập hợp giao   0 0;A B x y . Giá trị 2 2
0 03x y bằng số nguyên nào 

Trả lời:…………………………… 
Câu 14. Cho tập hợp {3; 4;5} X  có hai tập con A  và B  (số phần tử của tập B  ít hơn số phần tử của tập 

)A . Có bao nhiêu cặp ( ; )A B  mà {3; 4} ( \ ) ?  A B X  

Trả lời:…………………………… 
Câu 15. Cho hai tập hợp [ 2;3) A  và [ ; 5) B m m . Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m  để 

  A B là  ;a b . Giá trị b a bằng số nguyên nào ? 

Trả lời:…………………………… 

Câu 16. Cho khoảng 
6

;
2

A
m

 
  

 
 và khoảng  1 ;B m    . Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương m  để 

\A B A  
Trả lời:…………………………… 

CCââuu  1177..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp   2; | , , 3 5 3.11yT x y x y x x     . 
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Trả lời:…………………………… 

CCââuu  1188..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  30m    đđểể  ttậậpp  hhợợpp   2| ( 3 2) 5 0M x x x x m      có 4 tập 

hợp con 
Trả lời:…………………………… 

Câu 19. Có bao nhiêu số nguyên k  nhỏ hơn 20 để tập hợp   4 20 | 2 4 0E x x k x      có hai phần tử. 

Trả lời:…………………………… 

Câu 20. Cho hai tập hợp       2 2; 8 2 8 2 , 4 4 3 4 4 3 ;A a b B a b b a           , trong đó , 0a b  . 

Giao của hai tập hợp có tối đa bao nhiêu phần tử nguyên 
Trả lời:…………………………… 

Câu 21. Cho hai tập hợp    2 2| 5 2 , | 5 2M x x x N x x x        có phần tử chung T nào đó. Giá trị 

29 5 10T T  gần nhất với số nguyên nào 
Trả lời:…………………………… 

Câu 22. Tìm số phần tử của tập hợp  3 3 2| 1S x x x x       . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 23. Tìm độ dài ngắn nhất tập hợp 2 26 12 ; 2 2 9 6B xy y x x y        khi biểu diễn trên trục số, trong đó 

,x y là các số thực bất kỳ. 

Trả lời:…………………………… 

CCââuu  2244..  XXéétt  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp     2 2( ; ) | ( 1) 3 ; ( ; ) | ( 2) 1A x y x y x y B x y y x y x          . 

Hỏi tập hợp A B có bao nhiêu phần tử 

Trả lời:…………………………… 

CCââuu  2255..  Cho các tập hợp khác rỗng  18;2 7A m m   ,  12;21B m   và  15;15C   . Có bao nhiêu giá 

trị nguyên của tham số m  để \A B C . 
Trả lời:…………………………… 

CCââuu  2266..  Cho các tập  1;5A   ,  : 2B x x   ,  2: 9 0C x x     và  ;2 1D m m  . Tính tổng các 

giá trị của msao cho   \A B C D   là một đoạn có độ dài bằng 1.  

Trả lời:…………………………… 

CCââuu  2277..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn   20;20m  đđểể  ttậậpp  hhợợpp  sau có 8 tập hợp con 

 3 2 2 2,| (3 2) (2 6 ) 4 0T x x m x m m x m         

Trả lời:…………………………… 
CCââuu  2288..  VVớớii  ccáácc  ssốố  tthhựựcc  ,x y   ttììmm  đđộộ  ddààii  nnggắắnn  nnhhấấtt  kkhhii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ttrrêênn  ttrrụụcc  ssốố  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp    

2 2 2 226 5 26 5 2000; ( 2)( 6) 39 9 19 2046S x y x y xy x y x y y               

Trả lời:…………………………… 
Câu 29. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m nhỏ hơn 10 để tập hợp sau có 16 tập hợp con 

  2 4 2 2 2, 7 | 2 1 0T x x x m m x m m          . 

Trả lời:…………………………… 

CCââuu  3300..  Tìm số phần tử của tập hợp  ( ; ) | , 0; 27 9M x y x y x x y y xy     . 

Trả lời:…………………………… 

CCââuu  3311..  Có bao nhiêu giá trị m để hai tập hợp ,A B  không trùng nhau và tập hợp B có một phần tử gấp đôi một 

phần tử nào đó của tập hợp A 

 
 

2

2

| 2 4 0

| 10 0

A x x mx m

B x x mx m

    

    




 

Trả lời:…………………………… 
CCââuu  3322..  Tìm số phần tử của mỗi tập hợp sau biết A B   

     4 43 31 2 | , , 1 | ,A x y x y B x y x y          

Trả lời:…………………………… 
CCââuu  3333..  VVớớii  ccáácc  ssốố  tthhựựcc  xx,,  yy,,  ttììmm  đđộộ  ddààii  nnggắắnn  nnhhấấtt  kkhhii  bbiiểểuu  ddiiễễnn  ttrrêênn  ttrrụụcc  ssốố  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp    
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4 4 6 4 4 2 4 2 226 5 2000; 27 7 6 2022T x y x x y x y x y              

Trả lời:…………………………… 

CCââuu  3344..  Cho hai tập hợp    1;2;3;4;5 , 1;2;3;4;5;6;7;8A B  . Tồn tại bao nhiêu tập hợp là tập hợp con của B 

nhưng không là tập hợp con của A ? 
Trả lời:…………………………… 

Câu 35. Có bao nhiêu số nguyên  9;9m   để tập hợp     3 2| 1 5 5 0G x x m x m x        có 8 tập 

hợp con ? 
Trả lời:…………………………… 

CCââuu  3366..  Tìm số phần tử của tập hợp  4 3 2| 2 3 2 4M x x x x x        . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 37. Tập hợp   3| 4 2 3 2 1Q x x x x x      có bao nhiêu tập hợp con ? 

Trả lời:…………………………… 

Câu 38. Cho hai tập hợp ( ; 1) A m m  và [ 1;3] B . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên  10;10m   để 

  A B . 
Trả lời:…………………………… 
CCââuu  3399..  TTììmm  ssốố  pphhầầnn  ttửử  đđốốii  vvớớii  ttậậpp  hhợợpp  ggiiaaoo  ccủủaa  hhaaii  ttậậpp  hhợợpp    

 
 

3 3

2 2

( ; ) | , ; 91

( ; ) | , ; 4 3 16 9

A x y x y x y

B x y x y x y x y

   

    




 

Trả lời:…………………………… 

Câu 40. Tập hợp  3| 3 1 3 1K x x x x x x       có số phần tử bằng bao nhiêu 

Trả lời:…………………………… 

Câu 41. Xác định số phần tử của tập hợp  | 4, 2017X n n n    . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 42. Cho hai tập hợp    ; ; | 1 , ; ; | 1
3 12 4 10 5 3

x y z x y z
A x y z B x y z

   
          

   
.  

Biết rằng  0 0 0; ;x y z A B  . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2
0 0 0x y z  là bao nhiêu ? 

Trả lời:…………………………… 
Câu 43. Cho ba tập hợp 

        2 2 2 2 2 2; ; | 37 , ; ; | 28 , ; ; | 19A x y z x y xy B x y z z x zx C x y z y z yz             

Ký hiệu  0 0 0; ;x y z A B C   . Tích tất cả các giá trị 0y bằng số nguyên nào 

Trả lời:…………………………… 

Câu 44. Cho hai tập ( ; )A m   và [2 2;2 2]B m m   . Tìm giá trị nhỏ nhất của m  để  C A B  . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 45. Cho tập hợp  1;3E    và F  là tập xác định khác tập rỗng của hàm số  

2019 2020

2 5 2 5
y

x m m x
 

   
. 

Có bao nhiêu số nguyên m  không lớn hơn 10 để E F  là một khoảng ? 
Trả lời:…………………………… 

Câu 46. Cho tập hợp  3; 4;5X    có hai tập con A  và B  (số phần tử của tập B  ít hơn số phần tử của tập 

)A . Có bao nhiêu cặp  ;A B  mà    3; 4 \ ?A B X   . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 47. Cho hai tập  ;A m   và  2 2;2 2B m m   . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m  nhỏ hơn 6 

để  C A B   . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 48. Cho hai tập hợp ,X Y  thỏa mãn  \ 7;15X Y   và  1;2X Y   . Xác định số phần tử là số nguyên 

của X . 
Trả lời:…………………………… 
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Câu 49. Cho các tập hợp ( ; )A m   và [3 1;3 3]B m m   . Tìm giá trị nhỏ nhất của số thực m  để  A C B . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 50. Cho hai tập hợp    1;2;3;4 , 1;2;3;4;5;6;7;8A B  . Có bao nhiêu tập hợp C có 6 phần tử thỏa mãn 

A C B   
Trả lời:…………………………… 

Câu 51. Cho hai tập hợp      2 1
; | 1 3 1 , ; | 12A x y y x y x B x y x y y

y

  
          

  
. 

Tập hợp giao A B có bao nhiêu phần tử ? 

Trả lời:…………………………… 

Câu 52. Cho 3 tập hợp        3; 1 1;2 ; ; ; ;2A B m C m       . Tập hợp tất cả các giá trị m để 

A B C    là  ;a b . Tính 2 3a b . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 53. Cho hai tập hợp  2 1;  2 5M m m   và  1;   7N m m    (với m là tham số thực). Tính tổng tất cả 

các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N  là một đoạn có độ dài bằng 10 . 
Trả lời:…………………………… 

Câu 54. Cho hai tập hợp  3 6 ;  4P m   và  2 ;   1Q m   , m . Tập hợp tất cả các giá trị m  để 

\P Q   là  ;a b . Tính 6a b . 

Trả lời:…………………………… 
Câu 55. Cho các tập hợp  

   * 2 3 2{ 2;1;2}; 4 4 3 0A B x x x x x         và  2 2(2 1) 0C x x m x m m       . 

Xác định tổng tất cả các giá trị m  để ( ) A C B . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 56. Cho hai tập hợp          33 2 2 2 2; | 5 4 , ; | 1 2 3A x y x x y y x y B x y x y y x            . 

Tập hợp giao A B có bao nhiêu phần tử  ;x y mà ,x y đều là số nguyên. 

Trả lời:…………………………… 

Câu 57. Cho hai tập hợp [ 1;2 1], (0;6)   A m m B . Có bao nhiêu giá trị m  nguyên để A B . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 58. Cho tập hợp   2| 2 3 4 2 0A x x m x m       . Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương m nhỏ 

hơn 100 để tập hợp đã cho có 4 tập hợp con ? 
Trả lời:…………………………… 

Câu 59. Trong tập hợp  1;2;...;100A  có bao nhiêu số chia hết cho ít nhất một trong các số 2,3,5  ? 

Trả lời:…………………………… 

Câu 60. Cho hai tập hợp      ; | 7 2 5 , ; | 2 1A x y x y x y B x y x y x y          . Giao của hai tập 

hợp có bao nhiêu phần tử ? 
Trả lời:…………………………… 

CCââuu  6611..  TTììmm  ssốố  ttậậpp  hhợợpp  ccoonn  ccủủaa  ttậậpp  hhợợpp  
2 2 2

1 1 4
|

4 3 1 4 5
S x

x x x x x

 
    

     
 . 

Trả lời:…………………………… 

Câu 62. Trong tập hợp 1000 số nguyên dương đầu tiên  1;2;3;...;1000P  có bao nhiêu số là số lẻ hoặc là số 

chính phương ? 
Trả lời:…………………………… 

Câu 63. Trong tập hợp  1;2;...;280M  có bao nhiêu số chia hết cho ít nhất một trong các số 2,3,5,7 . 

Trả lời:…………………………… 
Câu 64. Tính tổng tất cả các giá trị m  để hai tập hợp có phần tử chung 

  
  

2

2

| 3 2 0

| 2 7 16 0

A x x m x m

B x x m x m

      

      




 

Trả lời:…………………………….. 
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CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 
TẬP HỢP, MỆNH ĐỀ LỚP 10 THPT 

BIỂU ĐỒ VEN EULER, NGUYÊN LÝ BÙ TRỪ 
LỚP BÀI TOÁN TRẢ LỜI NGẮN VẬN DỤNG CAO 

_______________________________ 
CCââuu  11..  TTrroonngg  11  hhộộii  nngghhịị  ccóó  110000  đđạạii  bbiiểểuu  tthhaamm  ddựự,,  mmỗỗii  đđạạii  bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  mmộộtt  hhooặặcc  hhaaii  ttrroonngg  bbaa  tthhứứ  ttiiếếnngg::  NNggaa,,  
AAnnhh  hhooặặcc  PPhháápp..  CCóó  3399  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  AAnnhh,,  3355  đđạạii  bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  PPhháápp,,  88  đđạạii  bbiiểểuu  nnóóii  đđưượợcc  ccảả  
ttiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  ttiiếếnngg  NNggaa..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđạạii  bbiiểểuu  cchhỉỉ  nnóóii  đđưượợcc  ttiiếếnngg  NNggaa  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  22..  LLớớpp  1100TT  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  LLýý  TThhưườờnngg  KKiiệệtt  ccóó  3366  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  3355  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  3377  hhọọcc  ssiinnhh  
ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2233  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2222  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2244  hhọọcc  
ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  hhọọcc,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  TTíínnhh  ssĩĩ  ssốố  hhọọcc  
ssiinnhh  llớớpp  1100TT  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  1155  bbạạnn  kkhhôônngg  ggiiỏỏii  bbấấtt  ccứứ  mmôônn  nnààoo  ttrroonngg  33  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
Câu 3. Lớp 10A của trường THPT Nguyễn Cảnh Chân có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 
em học giỏi môn Vật lý, 20 em học giỏi môn Hóa học, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Vật lý, 8 em học giỏi 
cả môn Vật lý và môn Hóa học, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa học. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học 
giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, 
Vật lý, Hóa học? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  

Câu 4. Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Quang Khải, lớp 10A có 45 học sinh , trong đó có 25 học sinh thi 
chạy, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em tham gia cả 3 môn. 
Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu?    
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  

Câu 5. Lớp 10A  của trường THPT Trần Khát Chân có 35  học sinh thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh thi ít nhất một 

môn trong ba môn Toán, Vật lý và Hóa học. Biết có 12  học sinh chỉ thi môn Toán, có 14  học sinh thi môn Vật lý, 
có 15  học sinh thi môn Hóa học và có 3 thí sinh chỉ thi môn Vật lý và môn Hóa học. Hỏi có bao nhiêu thí sinh thi 
cả ba môn? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
Câu 6. Các em học sinh lớp 10A  của trường THPT Trần Nhân Tông làm bài thi khảo sát học sinh giỏi môn 

Toán. Đề thi có 3 câu. Sau khi chấm bài giáo viên tổng kết được như sau: Có 6 học sinh làm được câu 1, có 5 

học sinh làm được câu 2 , có 4 học sinh làm được câu 3. Có 2  học sinh làm được câu 1 và câu 2 , có 2  học 

sinh làm được câu 1 và câu 3, có 1 học sinh làm được câu 2 và câu 3 và chỉ có 1 học sinh làm được cả 3 câu. 
Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ làm được 1 câu? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  77..  TTrroonngg  mmộộtt  kkhhooảảnngg  tthhờờii  ggiiaann  nnhhấấtt  đđịịnnhh,,  ttạạii  mmộộtt  đđịịaa  pphhưươơnngg,,  ĐĐààii  kkhhíí  ttưượợnngg  tthhủủyy  vvăănn  tthhốốnngg  kkêê  đđưượợcc  SSốố  
nnggààyy  mmưưaa  llàà  1100  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  ccóó  ggiióó  llàà  88  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  llạạnnhh  llàà  66  nnggààyy..  SSốố  nnggààyy  mmưưaa  vvàà  ggiióó  llàà  55  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  
mmưưaa  vvàà  llạạnnhh  llàà  44  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  llạạnnhh  vvàà  ccóó  ggiióó  llàà  33  nnggààyy,,  SSốố  nnggààyy  mmưưaa,,  llạạnnhh  vvàà  đđồồnngg  tthhờờii  ccóó  ggiióó  llàà  11  nnggààyy..  VVậậyy  
ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  tthhờờii  ttiiếếtt  xxấấuu  ((ccóó  ggiióó  hhooặặcc  mmưưaa  hhooặặcc  llạạnnhh))..  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  88..  Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục 
múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi 
có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát nếu tiết có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết 
mục nào. 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  99..  Lớp 10A của trường THPT Đinh Tiên Hoàng có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em 
học giỏi môn Vật lý, 20 em học giỏi môn Hóa học, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Vật lý, 8 em học giỏi cả 
môn Vật lý và môn Hóa học, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa học. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học 
giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, 
Vật lý, Hóa học 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  1100..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  DDưươơnngg  ĐĐììnnhh  NNgghhệệ  ccóó  1166  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  TTooáánn,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  VVậậtt  
llýý  vvàà  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  
HHóóaa  hhọọcc,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  TTooáánn,,  ttrroonngg  đđóó  cchhỉỉ  ccóó  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  
hhọọcc  ssiinnhh  ccủủaa  llớớpp  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  

Câu 11. Lớp 10B trường THPT Khúc Hạo có 10  học sinh giỏi Toán, 10  học sinh giỏi Vật lý, 11 học sinh giỏi 

hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Vật lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa học và Vật lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa 

học, 3  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Vật lý, 
Hóa học) của lớp 10B là bao nhiêu 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
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CCââuu  1122..  Lớp 11T trường THPT Mạc Đĩnh Chi có hai câu lạc bộ (CLB) thể thao là bóng bàn và cờ vua, số bạn 
tham gia CLB bóng bàn gấp đôi số bạn tham gia cả hai CLB, số bạn tham gia CLB cờ vua ít hơn số bạn tham 
gia CLB bóng bàn là 5 em. Biết rằng có tất cả 25 em tham gia ít nhất 1 trong hai CLB, số em tham gia cả hai 
CLB là bao nhiêu 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  1133..  Trong một khoảng thời gian nhất định là 10 tuần, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống 
kê được: số ngày vừa mưa, vừa gió, vừa lạnh là x  (ngày), số ngày chỉ mưa hoặc lạnh, không có gió là 25; số 
ngày chỉ mưa hoặc gió, không lạnh là 30; số ngày chỉ lạnh hoặc gió, không mưa là 33. Biết rằng số ngày vừa 
mưa vừa lạnh, không gió là 3 ngày; số ngày vừa lạnh vừa gió, không mưa là 5 ngày; số ngày vừa mưa vừa gió, 
không lạnh là 4 ngày. Số ngày chỉ mưa nhiều hơn số ngày vừa mưa, vừa gió, vừa lạnh là 7 ngày. Số ngày vừa 
gió vừa lạnh là bao nhiêu 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  1144..  Lớp 11E trường THPT Trần Hưng Đạo có hai câu lạc bộ (CLB) thể thao là bóng rổ và cờ vua, số bạn 
tham gia CLB bóng rổ gấp ba lần số bạn tham gia cả hai CLB, số bạn tham gia CLB cờ vua ít hơn số bạn tham 
gia CLB bóng rổ là 4 em. Biết rằng lớp có tất cả 46 em và có 10 em không tham gia CLB nào. Số em chỉ tham 
gia CLB cờ vua là bao nhiêu 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  1155..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  DDưươơnngg  ĐĐììnnhh  NNgghhệệ  ccóó  1166  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  TTooáánn,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  VVậậtt  
llýý  vvàà  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  
HHóóaa  hhọọcc,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  TTooáánn,,  ttrroonngg  đđóó  cchhỉỉ  ccóó  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  
hhọọcc  ssiinnhh  ccủủaa  llớớpp  ggiiỏỏii  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  TTooáánn  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  1166..  MMộộtt  llớớpp  hhọọcc  ccóó  ttấấtt  ccảả  5500  bbạạnn,,  mmộộtt  ssốố  bbạạnn  đđăănngg  kkýý  bbaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  ((CCLLBB))  vvõõ,,  vvẽẽ,,  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  
ccóó  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  vvõõ,,  1177  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  vvẽẽ,,  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  NNggooààii  rraa  ccòònn  ccóó  66  hhọọcc  
ssiinnhh  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  vvõõ  vvàà  CCLLBB  vvẽẽ,,  55  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  vvõõ  vvàà  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  88  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  
hhaaii  CCLLBB  vvẽẽ  vvàà  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  1122  bbạạnn  kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  nnààoo..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  33  CCLLBB  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  1177..  LLớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  ĐĐiinnhh  TTiiêênn  HHooàànngg  ccóó  2255  eemm  tthhíícchh  mmôônn  VVăănn,,  2200  eemm  tthhíícchh  mmôônn  TTooáánn,,  1188  eemm  tthhíícchh  
mmôônn  TTiiếếnngg  AAnnhh,,  66  eemm  kkhhôônngg  tthhíícchh  mmôônn  nnààoo,,  55  eemm  tthhíícchh  ccảả  bbaa  mmôônn..  Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn 
trên là bao nhiêu?  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  1188..  LLớớpp  1100QQ  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrriiệệuu  VViiệệtt  VVưươơnngg  ccóó  3355  hhọọcc  ssiinnhh  llààmm  bbààii  kkiiểểmm  ttrraa  TTooáánn..  ĐĐềề  bbààii  ggồồmm  ccóó  33  bbààii  
ttooáánn..  SSaauu  kkhhii  kkiiểểmm  ttrraa,,  ccôô  ggiiááoo  ttổổnngg  hhợợpp  đđưượợcc  kkếếtt  qquuảả  nnhhưư  ssaauu::    CCóó  2200  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt,,  1144  eemm  
ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii,,  1177  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  bbaa,,  55  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  hhaaii  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  66  eemm  ggiiảảii  
đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  hhaaii,,  88  eemm  llààmm  đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  tthhứứ  nnhhấấtt  vvàà  tthhứứ  bbaa,,  nnggooààii  rraa  ccóó  22  eemm  kkhhôônngg  ggiiảảii  
đđưượợcc  bbààii  ttooáánn  nnààoo..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  ggiiảảii  đđưượợcc  ccảả  bbaa  bbààii  ttooáánn  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  

CCââuu  1199..  LLớớpp  1100AA  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  LLýý  NNaamm  ĐĐếế  ccóó  x hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn   20x  ,,  3355  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  3344  hhọọcc  

ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2233  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2222  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý,,  2200  
hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  hhọọcc,,  1155  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  
1188  bbạạnn  kkhhôônngg  ggiiỏỏii  bbấấtt  ccứứ  mmôônn  nnààoo  ttrroonngg  33  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  ssĩĩ  ssốố  llớớpp  1100AA  llàà  6699  bbạạnn..  GGiiáá  ttrrịị  x bbằằnngg  

bbaaoo  nnhhiiêêuu  ?? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2200..  TTrroonngg  kkỳỳ  tthhii  ttốốtt  nngghhiiệệpp  TTHHPPTT,,  ởở  mmộộtt  ttrrưườờnngg  kkếếtt  qquuảả  ssốố  tthhíí  ssiinnhh  đđạạtt  ddaannhh  hhiiệệuu  xxuuấấtt  ssắắcc  nnhhưư  ssaauu::  VVềề  mmôônn  
TTooáánn  ccóó  4488  tthhíí  ssiinnhh,,  vvềề  mmôônn  VVậậtt  llýý  ccóó  3377  tthhíí  ssiinnhh,,  vvềề  mmôônn  VVăănn  ccóó  4422  tthhíí  ssiinnhh,,  ccóó  TTooáánn  hhooặặcc  VVậậtt  llýý  ccóó  1155  tthhíí  ssiinnhh,,  
vvềề  mmôônn  TTooáánn  hhooặặcc  NNggữữ  vvăănn  ccóó  2255  tthhíí  ssiinnhh,,  vvềề  mmôônn  VVậậtt  llýý  hhooặặcc  mmôônn  VVăănn  ccóó  3355  tthhíí  ssiinnhh..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  6600  tthhíí  ssiinnhh  
xxuuấấtt  ssắắcc  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  mmôônn,,  hhỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  tthhíí  ssiinnhh  xxuuấấtt  ssắắcc  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2211..  LLớớpp  1100HH  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  MMaaii  TThhúúcc  LLooaann  ccóó  4400  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  3300  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  3355  hhọọcc  ssiinnhh  
ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc  íítt  hhơơnn  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý  llàà  55  eemm,,  
íítt  hhơơnn  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  VVậậtt  llýý  llàà  66  eemm,,  íítt  hhơơnn  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđồồnngg  tthhờờii  TTooáánn  vvàà  HHóóaa  hhọọcc  llàà  77  eemm..  
BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  5577  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  mmộộtt  mmôônn..  SSốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  ttrroonngg  bbaa  mmôônn  ((TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc))  
ccủủaa  llớớpp  1100HH  llàà  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2222..  TTrroonngg  llớớpp  1100AA  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrriiệệuu  QQuuaanngg  PPhhụụcc  ccóó  ttổổnngg  ccộộnngg  3311  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  TTooáánn  hhooặặcc  VVậậtt  llýý,,  1111  hhọọcc  
ssiinnhh  ggiiỏỏii  mmôônn  HHóóaa  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  TTooáánn  vvàà  VVậậtt  llýý,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  vvàà  HHóóaa  
hhọọcc,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc  vvàà  TTooáánn,,  ttrroonngg  đđóó  cchhỉỉ  ccóó  1111  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn..  SSốố  eemm  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  TTooáánn  íítt  
hhơơnn  11  eemm  ssoo  vvớớii  ssốố  eemm  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc..  HHỏỏii  llớớpp  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2233..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrrưưnngg  TTrrắắcc  ccóó  ttổổnngg  ccộộnngg  3311  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  NNggữữ  vvăănn  vvàà  LLịịcchh  ssửử,,  2266  eemm  hhọọcc  
ssiinnhh  ggiiỏỏii  LLịịcchh  ssửử  vvàà  ĐĐịịaa  llýý,,  2277  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  ĐĐịịaa  llýý  vvàà  NNggữữ  vvăănn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  NNggữữ  vvăănn  vvàà  
LLịịcchh  ssửử,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  LLịịcchh  ssửử  vvàà  ĐĐạạii  llýý,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  ĐĐịịaa  llýý  vvàà  NNggữữ  vvăănn,,  ttrroonngg  đđóó  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  
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đđúúnngg  hhaaii  mmôônn  íítt  hhơơnn  1111  eemm  ssoo  vvớớii  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  mmộộtt  mmôônn..  HHỏỏii  llớớpp  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  
mmôônn  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2244..  TTrroonngg  llớớpp  1100EE  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  ĐĐặặnngg  TTiiếếnn  ĐĐôônngg  ccóó  ttổổnngg  ccộộnngg  3311  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  NNggữữ  vvăănn  vvàà  LLịịcchh  ssửử,,  2266  
eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  LLịịcchh  ssửử  vvàà  ĐĐịịaa  llýý,,  2277  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  ĐĐịịaa  llýý  vvàà  NNggữữ  vvăănn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  NNggữữ  
vvăănn  vvàà  LLịịcchh  ssửử,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  LLịịcchh  ssửử  vvàà  ĐĐạạii  llýý,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  ĐĐịịaa  llýý  vvàà  NNggữữ  vvăănn,,  ttrroonngg  đđóó  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  

ggiiỏỏii  đđúúnngg  hhaaii  mmôônn  bbằằnngg  
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ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  mmôônn..  HHỏỏii  llớớpp  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  cchhỉỉ  ggiiỏỏii  mmôônn  

NNggữữ  vvăănn  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2255..  LLớớpp  1111DD  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrrầầnn  NNhhậậtt  DDuuậậtt  ccóó  5511  eemm  hhọọcc  ssiinnhh,,  ttrroonngg  đđóó  ccóó  1100  eemm  ggiiỏỏii  VVăănn,,  1122  eemm  ggiiỏỏii  
TTooáánn,,  1144  eemm  ggiiỏỏii  TTiiếếnngg  AAnnhh..  CCóó  55  eemm  ggiiỏỏii  22  mmôônn  VVăănn  vvàà  TTooáánn,,  66  eemm  ggiiỏỏii  22  mmôônn  AAnnhh  vvàà  VVăănn,,  77  eemm  ggiiỏỏii  22  mmôônn  
TTiiếếnngg  AAnnhh  vvàà  TTooáánn  vvàà  22  eemm  ggiiỏỏii  ccảả  33  mmôônn  TTooáánn,,  VVăănn,,  TTiiếếnngg  AAnnhh..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  kkhhôônngg  ggiiỏỏii  mmôônn  nnààoo  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2266..  MMộộtt  llớớpp  hhọọcc  ccóó  ttấấtt  ccảả  5500  bbạạnn,,  mmộộtt  ssốố  bbạạnn  đđăănngg  kkýý  bbaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  ((CCLLBB))  vvõõ,,  vvẽẽ,,  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  
ccóó  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  vvõõ,,  1177  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  vvẽẽ,,  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  NNggooààii  rraa  ccòònn  ccóó  66  hhọọcc  
ssiinnhh  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  vvõõ  vvàà  CCLLBB  vvẽẽ,,  55  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  vvõõ  vvàà  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  88  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  
hhaaii  CCLLBB  vvẽẽ  vvàà  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  22  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  bbaa  CCLLBB..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  nnààoo  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2277..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT    ccóó  ttổổnngg  ccộộnngg  3311  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  NNggữữ  vvăănn  vvàà  LLịịcchh  ssửử,,  2266  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  
LLịịcchh  ssửử  vvàà  ĐĐịịaa  llýý,,  2277  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  ĐĐịịaa  llýý  vvàà  NNggữữ  vvăănn..  BBiiếếtt  rrằằnngg  ccóó  99  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  NNggữữ  vvăănn  vvàà  LLịịcchh  
ssửử,,  66  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  LLịịcchh  ssửử  vvàà  ĐĐạạii  llýý,,  88  hhọọcc  ssiinnhh  vvừừaa  ggiiỏỏii  ĐĐịịaa  llýý  vvàà  NNggữữ  vvăănn,,  ttrroonngg  đđóó  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  
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ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  đđúúnngg  mmộộtt  mmôônn..  HHỏỏii  llớớpp  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  ??  

TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2288..  Lớp 10C1 của trường THPT Hoàng Diệu có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng 
ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 35 
học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong 
lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10 14C  có bạn Kiệt, Hạ, Toàn, Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không 
tham gia tiết mục nào. 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  2299..  Trong đợt khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D trường THPT Quang Trung đưa ra ba nhóm 
ngành cho học sinh lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba 
nhóm ngành nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống 
kê theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 6 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 9 học sinh chọn nhóm 
ngành Y  tế, 10 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 22 học sinh không chọn nhóm ngành nào 
trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được kết quả: có 3 học 
sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Y  tế, 2 học sinh chọn hai nhóm ngành Y  tế và Công nghệ thông tin, 3 
học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm 
ngành nêu trên biết lớp 10D có 40 học sinh? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  

CCââuu  3300..  Lớp 10B1 của trường THPT Phạm Ngũ Lão có 7  học sinh giỏi Toán; 5  học sinh giỏi Vật lý; 6 học sinh 

giỏi Hóa học; 3  học sinh giỏi cả Toán và Vật lý; 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa học; 2  học sinh giỏi cả Vật lý 

và Hóa học; 1 học sinh giỏi cả 3  môn Toán, Vật lý, Hóa học. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Vật lý, Hóa 
học) của lớp 10B1 là bao nhiêu 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  3311..  Lớp 10A của trường THPT Nguyễn Tri Phương có 10  học sinh giỏi Toán, 10  học sinh giỏi Vật lý, 11 

học sinh giỏi Hóa học, 6 học sinh giỏi cả Toán và Vật lý, 5  học sinh giỏi cả Hóa học và Vật lý, 4  học sinh giỏi cả 

Toán và Hóa học, 3  học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa) Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, 
Vật lý, Hóa học) của lớp 10A là bao nhiêu 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  3322..  Trong một khoảng thời gian nhất định, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: 
số ngày mưa: 10 ngày; số ngày có gió: 8 ngày; số ngày lạnh: 6 ngày; số ngày mưa và gió: 5 ngày; Số ngày mưa 
và lạnh: 4 ngày; Số ngày lạnh và có gió: 3 ngày; Số ngày mưa, lạnh và có gió: 1 ngày.Vậy có bao nhiêu ngày 
thời tiết xấu (có gió, mưa hay lạnh)? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  3333..  Trong lớp 10K trường THPT Trần Quang Diệu có nhóm học sinh giỏi các môn: Tiếng Anh, Toán, Ngữ 
Văn. Có 18  em giỏi Ngữ Văn, 10  em giỏi Tiếng Anh, 12  em giỏi Toán, 3  em giỏi Ngữ Văn và Toán, 4  em giỏi 

Toán và Tiếng Anh, 5  em giỏi Ngữ Văn và Tiếng Anh, 2  em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em học 
sinh? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
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CCââuu  3344..  MMộộtt  llớớpp  hhọọcc  ccóó  ttấấtt  ccảả  5500  bbạạnn,,  mmộộtt  ssốố  bbạạnn  đđăănngg  kkýý  bbaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  ((CCLLBB))  bbóónngg  bbàànn,,  bbơơii,,  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  BBiiếếtt  
rrằằnngg  ccóó  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  bbóónngg  bbàànn,,  1177  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  bbơơii,,  1199  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn..  NNggooààii  rraa  
ccòònn  ccóó  44  hhọọcc  ssiinnhh  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  bbóónngg  bbàànn  vvàà  CCLLBB  bbơơii,,  kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  bbóónngg  cchhuuyyềềnn;;  33  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  
hhaaii  CCLLBB  bbóónngg  bbàànn  vvàà  CCLLBB  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  bbơơii;;  66  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  hhaaii  CCLLBB  bbơơii  vvàà  bbóónngg  cchhuuyyềềnn,,  
kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  bbóónngg  bbàànn;;  x   bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  ccảả  bbaa  CCLLBB..  SSốố  bbạạnn  tthhaamm  ggiiaa  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  CCLLBB  ggấấpp  1199  llầầnn  ssốố  bbạạnn  tthhaamm  
ggiiaa  ccảả  bbaa  CCLLBB..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  bbạạnn  kkhhôônngg  tthhaamm  ggiiaa  ccââuu  llạạcc  bbộộ  nnààoo  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  3355..  Trong một khoảng thời gian nhất định là 10 tuần, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống 
kê được: số ngày vừa mưa, vừa gió, vừa lạnh là x  (ngày), số ngày chỉ mưa hoặc lạnh, không có gió là 25; số 
ngày chỉ mưa hoặc gió, không lạnh là 30; số ngày chỉ lạnh hoặc gió, không mưa là 33. Tổng số ngày ít nhất 
mưa hoặc gió hoặc lạnh là 53. Số ngày không có mưa là bao nhiêu ? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  3366..  Trong một khoảng thời gian nhất định là 10 tuần, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống 
kê được: số ngày vừa mưa, vừa gió, vừa lạnh là x  (ngày), số ngày chỉ mưa hoặc lạnh, không có gió là 25; số 
ngày chỉ mưa hoặc gió, không lạnh là 30; số ngày chỉ lạnh hoặc gió, không mưa là 33. Biết rằng số ngày vừa 
mưa vừa lạnh, không gió là 3 ngày; số ngày vừa lạnh vừa gió, không mưa là 5 ngày; số ngày vừa mưa vừa gió, 
không lạnh là 4 ngày, tổng số ngày ít nhất mưa hoặc gió hoặc lạnh là 53. Số ngày không có mưa là bao nhiêu ? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  3377..  Trong một khoảng thời gian nhất định là 10 tuần, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống 
kê được: số ngày vừa mưa, vừa gió, vừa lạnh là x  (ngày), tổng số ngày ít nhất một trong ba loại thời tiết mưa , 
gió, lạnh là 55, tổng số ngày có ít nhất 2 trong 3 loại thời tiết mưa, gió, lạnh là 17. Tổng số ngày chỉ có một loại 
thời tiết là bao nhiêu ? 
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  3388..  TTrroonngg  llớớpp  1100TT  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  PPhhaann  ĐĐììnnhh  PPhhùùnngg  ccóó  3344  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  3311  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý,,    
3300  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2277  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  SSiinnhh  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  2200  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý;;  1188  eemm  hhọọcc  
ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1133  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1155  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1122  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  
ccảả  TTooáánn,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1122  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  NNggooààii  rraa  1100  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc;;  
77  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  66  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  99  eemm  
hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  ĐĐặặcc  bbiiệệtt  ccóó  44  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbốốnn  mmôônn..  HHỏỏii  llớớpp  1100TT  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  
hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  mmôônn  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  3399..  TTrroonngg  llớớpp  1100CC  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  HHooàànngg  HHooaa  TThháámm  ccóó  3300  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  2299  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý,,    
2288  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2277  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  SSiinnhh  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  1188  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý;;  1177  eemm  hhọọcc  
ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1133  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1144  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1122  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  
ccảả  TTooáánn,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1122  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  NNggooààii  rraa  99  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc;;  
77  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  88  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  66  eemm  hhọọcc  
ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  ĐĐặặcc  bbiiệệtt  ccóó  33  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbốốnn  mmôônn..  HHỏỏii  llớớpp  1100CC  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  hhọọcc  
ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  mmôônn  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  4400..  TTrroonngg  llớớpp  1100HH  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  NNgguuyyễễnn  TThhiiệệnn  TThhuuậậtt  ccóó  2299  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  2277  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  
llýý,,    2255  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2233  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  SSiinnhh  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  1166  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý;;  1155  eemm  
hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1133  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1144  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1122  eemm  hhọọcc  
ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1111  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  NNggooààii  rraa  99  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  
hhọọcc;;  77  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  88  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  66  
eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  ĐĐặặcc  bbiiệệtt  ccóó  33  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbốốnn  mmôônn..  HHỏỏii  llớớpp  1100HH  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  
eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt  mmộộtt  mmôônn  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  4411..  TTrroonngg  llớớpp  1100QQ  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  TTrrưươơnngg  ĐĐịịnnhh  ccóó  2288  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  2277  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý,,    2255  
eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2222  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  SSiinnhh  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  1166  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý;;  1155  eemm  hhọọcc  
ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1133  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1133  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1122  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  
ccảả  TTooáánn,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1111  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  NNggooààii  rraa  88  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc;;  
77  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  88  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  66  eemm  hhọọcc  
ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  ĐĐặặcc  bbiiệệtt  ccóó  x   eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbốốnn  mmôônn..  LLớớpp  1100QQ  ccóó  4488  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  
nnhhấấtt  mmộộtt  mmôônn..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  llớớpp  1100QQ  hhọọcc  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt  bbaa  ttrroonngg  bbốốnn  mmôônn  ??  
TTrrảả  llờờii::…………………………………………………………  
CCââuu  4422..  TTrroonngg  llớớpp  1100BB  ttrrưườờnngg  TTHHPPTT  LLýý  TThhưườờnngg  KKiiệệtt  ccóó  2266  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  TTooáánn,,  2255  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  VVậậtt  llýý,,    
2244  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  HHóóaa  hhọọcc,,  2222  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  SSiinnhh  hhọọcc..  BBiiếếtt  rrằằnngg  1166  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý;;  1155  eemm  hhọọcc  
ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1133  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1133  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  TTooáánn,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  1122  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  
ccảả  TTooáánn,,  HHóóaa  hhọọcc;;  1111  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  NNggooààii  rraa  77  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc;;  
77  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  VVậậtt  llýý,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  77  eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  HHóóaa  hhọọcc,,  SSiinnhh  hhọọcc;;  66  eemm  hhọọcc  
ggiiỏỏii  ccảả  bbaa  mmôônn  TTooáánn,,  VVậậtt  llýý,,  SSiinnhh  hhọọcc..  ĐĐặặcc  bbiiệệtt  ccóó  x   eemm  hhọọcc  ggiiỏỏii  ccảả  bbốốnn  mmôônn..  LLớớpp  1100BB  ccóó  4488  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  ggiiỏỏii  íítt  
nnhhấấtt  mmộộtt  mmôônn..  HHỏỏii  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  eemm  hhọọcc  ssiinnhh  llớớpp  1100BB  hhọọcc  ggiiỏỏii  íítt  nnhhấấtt  bbaa  ttrroonngg  bbốốnn  mmôônn  ??  
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